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LLLLời ngi ngi ngi ngỏ    
Thích Hậu Quán 

Từ tháng 6/2010 

cho ñến tháng 5/2013, 

tác giả ñã hoàn thiện 

quyển sách Phước 

Huệ Tập 1 và ñã qua 

ba lần tái bản với tổng 

số lượng lên tới 9000 

bản.  

Sau một thời gian lưu hành rộng rãi, quyển sách Phước 

Huệ Tập ñã nhận ñược rất nhiều những phản hồi tích cực 

từ người ñọc vì vậy một số nhà xuất bản của Malaysia 

cũng gửi thư bày tỏ mong muốn ñược xin bản quyền ñể 

xuất bản phục vụ cho quá trình tu học của quý Tăng Ni và 

Phật tử.  
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Trong quá trình làm việc cùng nhau, cư sĩ Lai Kim 

Quang ñã giới thiệu thầy Vạn Lợi cùng một số thầy cô 

khác với tôi và có bày tỏ nguyện vọng dịch quyển sách 

này ra tiếng Việt ñể lưu hành trong nước. ðối với một 

người viết sách ñây có thể nói là một niềm vui và ñồng 

thời cũng là ñộng lực ñể tác giả tiếp tục cho ra ñời quyển 

sách Phước Huệ Tập 2.  

ðến tháng 2 năm 2013, tác giả tiếp tục phát hành 

“Phước Huệ Tập 2”. Khác với Phước Huệ Tập 1, ñây là 

quyển sách tuyển tập các câu chuyện trong Kinh ñiển, chỉ 
với thời gian khoảng nửa năm, sách ñã in tới 8000 quyển, 

mọi người ai nấy ñều hân hoan ñón nhận. ðể chứng minh 

cho ñiều này, tác giả ñã nhận ñược rất nhiều các email cảm 

ơn và chia sẻ quý vị Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử. ðặc biệt trong 

ñó có câu chuyện của một người mẹ. Cô ñã ñem một câu 

chuyện trong ñó kể cho con gái ñang học tiểu học của 

mình nghe, cô bé rất thích và nói với: “M ẹ ơi! Sao mẹ chỉ 
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kể có một câu chuyện thôi? Mẹ kể cho con nghe hai câu 

chuyện luôn ñược không!” Người mẹ kể hai câu chuyện, 

thì con gái tiếp tục muốn mẹ kể thêm câu chuyện nữa. Bên 

cạnh ñó có nhiều thầy cô giáo ñã dùng những câu chuyện 

này ñể giảng dạy cho học sinh và họ ñều nhận thấy hiệu 

quả giáo dục rất tốt.  

Những câu chuyện trong Kinh ñiển ghi lại lời dạy trí 

tuệ của ñức Phật về cuộc sống, trong ñó không chỉ tùy theo 

căn cơ, tâm tính, thời gian và ñịa ñiểm của tất cả mọi 

người mà ñức Phật còn giảng dạy thích hợp; còn về nội 

dung thì sâu sắc nhưng dễ nhớ dễ thuộc, ñiều ñặc biệt là 

những câu chuyện ấy làm cho chúng ta phải thức tỉnh trên 

nhiều phương diện.  

Trong ñó tại sao ñức Phật nói mình chính là người lái 

ñò? Là người biết canh tác ruộng ñồng? Ngoài ra, sống 

trên ñời này một khi lìa trần thì mang theo cái gì? Nếu quý 

vị muốn biết ñược ñáp án, thì cuốn sách “Phước Huệ Tập 
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2” sẽ trả lời ñiều ñó.  

Thầy Vạn Lợi, cô Lệ Trúc, cô Hạnh Tín, cô Phước 

Ngọc cho rằng, các câu chuyện trong Kinh ñiển có nội 

dung rất phong phú, nhưng nguyên văn trong Hán tạng thì 

thuộc văn cổ rất khó hiểu, nay ñược tác giả dùng văn hiện 

ñại ñể giải thích thì rất dễ tiếp cận. Quý thầy cô nhận ñịnh 

rằng: “Phước Huệ tập 2” rất cần ñể giới thiệu ñến Phật 

giáo Việt Nam, vì vậy ñã phát tâm dịch ra tiếng Việt ñể 

lưu hành.  

Khi công việc phiên dịch cuốn sách ñi ñến giai ñoạn 

gần hoàn thiện, thầy Vạn Lợi có ngỏ ý mong tôi viết lời 

giới thiệu cho bản tiếng Việt, tôi cảm thấy rất vui mừng, 

và cảm ơn quý vị ñã phát tâm, cư sĩ Lai Kim Quang v.v… 

xúc tiến và các vị ủng hộ tịnh tài ñể xuất bản, thân chúc 

quý vị ñược kiết tường như ý, phước huệ viên mãn! 
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Cây Cây Cây Cây ggggậậậậy cong còn hơn y cong còn hơn y cong còn hơn y cong còn hơn đđđđứứứứa a a a con bcon bcon bcon bấấấất t t t 
hihihihiếếếếuuuu    

Tôi chia sẻ cùng quý vị một mẩu chuyện, ñược trích 

trong “Kinh Tạp A Hàm” Kinh số 96, kinh này cũng giống 

như Kinh “Biệt Dịch Kinh Tạp A Hàm” kinh số 262. Hiện 

tại chúng ta lấy “Kinh Tạp A Hàm” Kinh số 96 làm chính, 

thuộc “ðại Chánh Tạng” quyển 2 trang 26a~b. 

Vào một buổi sáng sớm tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô ðộc, 

ñức Phật mặc Tăng phục ñến nước Xá Vệ khất thực, Ngài 

nhìn thấy một vị Bà La Môn tuổi ñã rất lớn, thân thể suy 

yếu, cũng chống gậy cầm bát ñi khất thực từng nhà, từng 

nhà một. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn liền hỏi vị này: “Tuổi của ông ñã 

lớn, sức khỏe quá suy yếu, bước ñi không vững, cần phải 

chống gậy, sao ông cũng cầm bát ñến từng nhà ñi khất 

thực, chúng tôi là những người xuất gia mới ñi khất thực, 

lẽ nào con cái của ông không hiếu kính? Tại sao ông lại rơi 
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vào hoàn cảnh thế này?” 

Bà La Môn trả lời: “Tôi ñem tất cả tài sản giao phó cho 

con, cưới vợ gả chồng cho chúng, cuối cùng vợ chồng 

chúng chỉ lo hưởng thụ, bỏ mặc người cha già này, ñuổi 

tôi ra khỏi nhà, tôi ñi ñứng không thuận tiện, bất ñắc dĩ chỉ 
biết chống gậy, ôm bát, ñi từng nhà một xin ăn.” 

ðức Phật nói với Bà La Môn: “Bây giờ tôi nói cho ông 

một bài kệ, ông nên ghi nhớ, lúc nào về ñến nhà, ñứng 

trước mọi người, trong khi con của ông cũng có mặt ở ñó, 

rồi nói với họ, bây giờ tôi sẽ nói bài kệ cho ông, ông có thể 

nhớ chăng?” 

Bà La Môn trả lời: “Tôi có thể ghi nhớ, Thế Tôn liền 

ñọc nội dung của bài kệ cho Bà La Môn nghe, nội dung ñại 

ý như sau: 

Khi sinh con cái thì vô cùng vui mừng, và vì con mà 

cha ra sức kiếm nhiều tiền, cũng vì con cái cưới vợ gả 

chồng, nhưng chúng nó mải mê hưởng thụ mà ñuổi người 
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cha nhanh ra khỏi nhà, như vậy chúng ñã không hiểu ñược 

ñạo lý của con nhà nông và nhanh chóng lãng quên ñi cha 

mình. ðó là hành vi vủa người con bất hiếu, anh ta tuy là 

hình dáng của người, nhưng ẩn tàng trong tâm là ác quỷ la 

sát”. 

Như một con ngựa, bình thường nó vì người chủ cả 

một ñời cày cấy, lúc già rồi thì “ngựa già vô dụng” cỏ của 

nó chủ nhân cũng dành cho con khác. Cũng giống thế, con 

cái còn trẻ có sức khỏe cường tráng; nhưng cha tuổi ñã già 

yếu, còn bị ñuổi ñi phải ñến từng nhà xin ăn.  

Bất hiếu như vậy không bằng gậy cong này, nó làm 

nơi nương tựa tốt nhất của tôi, mà không cần con cái vì 

chúng không biết công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha 

mẹ. Nói một cách khác, cây gậy cong của tôi hơn cả rất 

nhiều ñứa con bất hiếu. 

Vì cây gậy này có thể bảo vệ cho tôi phòng ngừa trâu 

dữ, nơi có nguy hiểm, giúp tôi ñến nơi an ổn, tránh ñược 
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chó dữ và ñi trong bóng tối, giúp tôi tránh xa ñược ñường 

hầm, hố sâu và cả gai góc của rừng rậm.  

Tôi nhờ vào sức mạnh của cây gậy, ñứng vững không 

chao ñảo quay cuồng, nếu bị vấp ngã thì vịn cây gậy này 

ñứng lên.  

Vị Bà La Môn sau nghe xong bài kệ của Thế Tôn, ông 

ta liền ghi nhớ trong tâm. Về nhà, ở giữa ñám ñông, trong 

ñó có ñứa con bất hiếu, ông ta thuật lại bài kệ của Thế Tôn 

vừa dạy. Nói xong, người con vô cùng hổ thẹn, sợ hãi, anh 

ta biết ñang ám chỉ trách mình bất hiếu, liền vội vàng ñến 

ôm người cha, ñưa cha về nhà, giúp cha tắm gội, mặc áo 

quần ñẹp, mời cha làm trụ cột gia ñình. 

Bà La Môn vô cùng vui mừng: “Tôi bây giờ hồi phục 

ñược sự tôn quý, làm chủ gia ñình, tất cả là do ân ñức của 

ñức Phật. Theo Kinh ñiển của Bà La Môn dạy, nếu là sư 

trưởng, chúng ta nên ñem lễ kính sư trưởng ñể cúng dường; 

nếu là hòa thượng (thầy dạy học), thì chúng ta cần phải 



PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ - 13 - 

 

thực hiện ñúng lễ nghi cúng dường vị hòa thượng. Tôi nay 

ñược khôi phục ñịa vị gia chủ, cuộc sống từ ñen sang trắng, 

tất cả ñều do ân lực của ñức Phật. ðức Phật chính là Thầy 

của tôi, tôi cần phải ñem y phục tuyệt diệu dâng lên cúng 

dường Thế Tôn.”  

Lúc ñó Bà La Môn ñem y phục ấy ñến chỗ của Thế 

Tôn. Sau khi thỉnh Thế Tôn an tọa xong, liền ngồi xuống 

một bên và bạch Phật: “Bây giờ tôi ñược về nhà, ñều là 

công lao của ñức Phật. Kinh ñiển của Bà La Môn có dạy: 

“nếu là sư trưởng, chúng ta nên ñem lễ kính sư trưởng ñể 

cúng dường; nếu là hòa thượng, thì chúng ta cần phải thực 

hiện ñúng lễ nghi cúng dường vị hòa thượng”. Bây giờ 

Thế Tôn là thầy của tôi, xin nguyện Thế Tôn thương xót 

tôi, từ bi thâu nhận.” Thế Tôn ñã thương xót ông ta nên ñã 

tiếp nhận những y phục. 

Lúc ñó Thế Tôn giảng dạy cho Bà La Môn nhiều loại 

pháp: thị, giáo, lợi, hỉ, “Theo ðại Trí ðộ Luận” giải thích: 
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“Thị” chính là phân biệt vì ông mà nói rõ thế nào là thiện 

pháp; “Giáo” dạy ông ta cần phải bỏ ác pháp hành thiện 

pháp; “Lợi” là nói cho ông ta biết thực hành thiện pháp, 

ñạt ñược lợi ích gì? “Hỉ” là ông ta cứ như thế thực hành 

thiện pháp, lại khuyến khích ông ta, làm cho ông ta sinh 

tâm an vui, hoặc là có người thực hành thiện pháp, chúng 

ta cũng nên tùy thuận hoan hỷ, khiến cho ông ta càng tinh 

tấn không ngừng học tập. 

Bà La Môn nghe ñức Phật nói pháp, liền hoan hỷ ñảnh 

lễ ðức Phật và lui ra. 

Câu chuyện này ñã dạy cho chúng ta rất nhiều ñiều về 

cuộc sống, triết lý cây gậy cong, cũng giống như lúc còn 

nhỏ, cha mẹ ñã từng bước từng bước dạy chúng ta từ biết 

bò sau ñó cho ñến khi biết ñi, dẫn dắt chúng ta như vậy 

v.v… 

Bắt ñầu chúng ta không biết ăn cơm, có phải không? 

Cha mẹ rất nhẫn nại ñút từng miếng từng miếng cho chúng 
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ta ăn. Nhưng khi cha mẹ về già ñộng tác có chậm chạp, 

hoặc trí nhớ suy giảm, chúng ta là những người trẻ nhưng 

lại không ñủ sự nhẫn nại chăm sóc cha mẹ mà liên tục hối 

thúc: “Nhanh một chút! Lẹ một chút” hành ñộng ấy cứ 

ñược lặp ñi lặp lại. Trên thực tế, nếu chúng ta hồi tưởng lại 

lúc mình còn nhỏ, có phải cha mẹ chúng ta ñã kiên nhẫn 

từng li từng tí dẫn dắt chúng ta? “Luận ngữ” cũng có ñề 

cập ñến, trong “Tử Hạ vấn hiếu” Tử Hạ hỏi thế nào là hiếu 

ñạo? Khổng Tử dạy: “Giữ sắc diện hài hòa khó” chính từ 

việc ñơn giản cung dưỡng về vật chất ra, còn phải biết lắng 

nghe và làm theo những mong muốn của cha mẹ ñể cha 

mẹ luôn cảm thấy yên vui an hưởng tuổi già.  

Phước Nghiêm, ngày 13, tháng 10 năm 2012. 
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GiGiGiGiấấấấy gói hươy gói hươy gói hươy gói hương và dây bung và dây bung và dây bung và dây buộộộộc các các các cá    
Tôi muốn chia sẻ cùng quý vị câu chuyện ñược trích 

trong “Kinh Pháp Cú Thí Dụ” Phẩm Song Yếu Thứ 9 

thuộc ðại Chánh Tạng tập 4, trang 583b ~584a. 

Ngày xưa, có hơn bảy mươi vị Bà La Môn, bởi phước 

ñức nhân duyên kiếp trước họ ñã ñầy ñủ, ñức Phật nghĩ có 

thể ñộ cho họ tại nơi cư trú này. 

Những vị Bà La Môn thấy ñức Phật tướng hảo trang 

nghiêm, quang minh nên ai ai cũng ñều kính phục.  

ðức Phật nói: Quý vị cư trú trong núi này bao lâu rồi, 

cuộc sống như thế nào? Làm thế nào ñể cầu thoát ly sinh 

tử? 

Những vị Bà La Môn liền trả lời: Chúng tôi thờ phụng 

mặt trời, mặt trăng, nước và lửa, thường cúng tế, hy vọng 

cầu ñược sinh vào cõi trời Phạm thiên, và thoát ly sinh tử. 

ðức Phật nói với các vị Bà La Môn: Nếu quý vị lấy 
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việc cúng tế ñể cầu mong ñược sinh lên trời thì không thể 

thoát ly ñược luân hồi trong ba cõi, mà cần phải tu hành trí 

huệ vô lậu, mới có thể ñạt ñược ý muốn ấy.  

Nếu không tu trí huệ vô lậu thì vẫn phải ñọa lạc trong 

ba ác ñạo, chỉ có xuất gia tu hành mới có thể ñạt ñến Niết 

Bàn. Bảy mươi vị Bà La Môn này nghe xong rất hoan hỷ 

liền phát tâm cầu mong ñược xuất gia.  

ðức Phật nói: “Thiện lai Tỳ-kheo!” Tất cả họ ñều 

ñược xuất gia tu tập cùng ðức Phật.  

Nhưng, trên ñường trở về Tịnh Xá, bảy mươi vị Bà La 

Môn này dần thối tâm lung lay ý chí và càng lúc càng nhớ 

tưởng ñến vợ con. Lúc bấy giờ, gặp trận mưa rất lớn, tình 

cảm của họ lại trở lên thắm thiết với người thân. 

ðức Phật biết ñược như vậy, nên dùng thần thông biến 

hóa ra những ngôi nhà cỏ, và bảo mọi người hãy vào trong 

ñó trú mưa.    

Phật dạy: Nếu chúng ta lợp nhà không kín ñáo, gặp 
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mưa sẽ bị dột, cũng như vậy, ý niệm của chúng ta nếu 

không trải qua tư duy tu tập thì dục vọng, phóng dật kéo 

ñến cũng giống như ngôi nhà bị dột nước. Nếu chúng ta 

lợp nhà kỹ càng thì dù có mưa cũng không bị ướt. Do ñó, 

chúng ta phải nhiếp tâm, cần tư duy, thực hành, tuệ tri tu 

tập, nếu làm như vậy, dù có nhiều dục vọng ñến ñâu chúng 

ta ñiều phục ñược.  

Bảy mươi vị Tỳ-kheo này nghe xong, trong tâm phản 

tỉnh, muốn phát tâm tinh tấn tu học nhưng vẫn còn mơ hồ 

chưa hiểu. Khi mưa tạnh, họ hướng về phía trước tiếp tục 

cuộc hành trình, ñang ñi trên ñường thì thấy một tờ giấy. 

ðức Phật bảo các vị Tỳ-kheo nhặt tờ giấy lên, rồi li ền hỏi 

các thầy: “Giấy này có mùi như thế nào?”  

Các vị Tỳ-kheo này cầm giấy lên ngửi và nói: “Ôi, tờ 

giấy gói nhang, tuy ñã bỏ nhưng mùi thơm vẫn còn”. 

Sau ñó ñoàn người tiếp tục ñi thì thình lình phát hiện 

thấy một khúc dây thừng, ñức Phật bảo Tỳ-kheo nhặt lên.  
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Một vị Tỳ-kheo ngửi và nói: “ðây là sợi dây rất hôi 

tanh mùi cá, chắc nó ñã từng buộc cá”.  

ðức Phật dạy: Bản tính của con người vốn là trung 

tính, vì một nhân duyên nào ñó mà có khi tạo tội, khi tạo 

phước. Nếu chúng ta thân cận thánh hiền thì tâm ñạo ñược 

vững mạnh, ngày càng tăng tiến, nếu gần người ngu hoặc 

sống chung với bạn ác thì vô hình trung tăng trưởng những 

ác nghiệp cũng giống như sợi dây hoặc tờ giấy, do ñó ñức 

Thế Tôn nói bài kệ có nội dung như sau: 

Nếu thân cận người dung tục, xấu xa thì cũng giống 

như cả ngày cùng với vật thối ở chung, lâu ngày nhiều 

tháng, vô tình mình bị ảnh hưởng bởi các tính xấu ấy từ 

khi nào mà mình không hay không biết. Ngược lại, nếu 

chúng ta cùng với hiền thánh sống chung, thân cận với 

người hiền lành cũng giống như mỗi ngày cùng hun ñúc 

trong hương thơm, từ từ trí tuệ, thiện pháp của chúng ta 

tăng trưởng, hành vi dần dần cao thượng hơn.  
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Bảy mươi vị Tỳ-kheo sau khi nghe ñức Phật giảng dạy 

sinh lòng hổ thẹn với bản thân và mọi người xung quanh, 

họ cũng hiểu rằng gia ñình là nơi tập hợp những sự ô uế, 

vợ con là mối ràng buộc. Do ñó, chúng ta có ñược sự nhiếp 

tâm, chánh niệm chánh trí, cùng ñức Phật tu học, biết ñược 

ñức Phật có những vị ñệ tử ñều là bậc thiện tri thức, chúng 

ta thân cận những vị thiện tri thức này cũng giống như mỗi 

ngày ñược tiếp xúc với hương thơm, chúng ta không nên 

tiếp cận với bạn ác sinh tâm ô uế, mà nên tinh tấn tu hành 

ñể ñạt ñến A La Hán.  

Trung Quốc cũng có câu: “Cùng người thiện sống, 

như vào nhà bạn hiền, lâu ngày cũng tỏa hương thơm” 

sống chung với người tốt cũng giống như vào nhà ñầy 

hương thơm, bản thân không biết nhưng vô hình chung ñã 

thấm mùi thơm. Cũng có câu: “Cùng kẻ ác, như tự do ñi 

vào chợ cá, lâu ngày cũng có mùi tanh”.  

ðại chúng cùng nỗ lực cố gắng.  

Phước Nghiêm, ngày 29 tháng 10 năm 2011 
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ĐĐĐĐứứứức c c c PhPhPhPhậậậật Cũng Cày Rut Cũng Cày Rut Cũng Cày Rut Cũng Cày Ruộộộộngngngng    

Hôm nay tôi chia sẻ cùng quý vị câu chuyện ñược 

trích trong “Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm” kinh 264, thuộc 

“ðại Chánh Tạng” quyển 2 trang 466a~c. 

Xưa kia ñức Phật trú ở Trúc Lâm Ca Lan ðà tại 

Thành Vương Xá. ðương thời, tại phía Bắc Thành Vương 

Xá có một vị Bà La Môn chuyên cày ruộng tên là Tố ðậu 

La. 

Có một lần, vào lúc sáng sớm ñức Phật khoác tăng 

phục, ôm bình bát ñi ñến chỗ của Bà La Môn khất thực. 

Lúc ñó Bà La Môn từ xa nhìn thấy ðức Phật ñang tiến ñến, 

liền nói với ðức Phật: “Thưa Thế Tôn! Chúng tôi phải vất 

vả cày cấy mới có ñồ ñể ăn, chúng tôi từ trước ñến nay 

chưa từng ñi xin người khác, còn các ông không cày cấy, 

cũng chẳng làm gì, các ông nên cày cấy giống chúng tôi 

vậy mới phải! Tại sao tất cả ñều nhờ vào xin ăn duy trì 
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mạng sống?” 

ðức Phật rất khép léo ñáp“Tôi cũng cày cấy! Nhưng, 

ruộng tôi cày không phải là ruộng bình thường, mà tôi cày 

ruộng ñại phước.” 

Bà La Môn nông dân liền cảm thấy kỳ lạ nói: “Thế 

Tôn! Nếu ông nói ông cày ruộng, nhưng tại sao tôi chưa 

từng thấy qua ruộng của ông? Hạt giống ñược gieo ở ñâu? 

Ông cũng không có trâu cày, cũng không có công cụ cày 

ruộng, bừa ñất v.v.. tại sao ông lại nói tôi cũng ñang cày 

ruộng? Nếu nói ông có cày ruộng, mời ông nói cho tôi về 

phương pháp cày ruộng.” Nông dân này ñang thách ñố 

Thế Tôn, nếu nói ông có cày ruộng, vậy thì hãy nói cho tôi 

biết thế nào là cày ruộng, phương pháp cày ruộng ra sao? 

Thế Tôn liền ñáp: “Thông thường nông dân cày ruộng, 

cần phải có hạt giống gieo xuống; còn ruộng tôi cày chính 

là dùng niềm tin làm hạt giống. Bởi vì “niềm tin là nơi 

sinh ra các công ñức”. Niềm tin chính là hạt giống của tất 
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cả công ñức. “Phật pháp như biển lớn, có tín tâm thì ñi 

vào, có trí tuệ thì vượt qua” do ñó tín tâm chính là hạt 

giống, tôi có hạt giống như vậy. 

Như thế hạt giống cần phải trồng ở ñâu? ðương nhiên 

phải có ruộng tốt! Trong Phật pháp có ruộng tốt, chính là 

các thiện pháp, và nơi hành thiện pháp, ñó chính là ruộng 

tốt của tôi. Con trâu ở ñâu? Tinh tấn chính là ñiều phục 

trâu. 

Nhưng chỉ có con trâu vẫn chưa ñủ, muốn biết ñược 

nơi nào ñất cần cày, cần bừa thì cần phải chỉ dẫn phương 

hướng, còn trí huệ chính là gọng cày.  

Ngoài ra, còn phải cày ruộng, mới làm cho ñất tươi 

xốp, nên tâm hổ thẹn là ñất của tôi cày. Với cái tâm hổ 

thẹn ấy chính là chúng ta nhận ra ñược sai lầm rồi, cần 

phải thành thật sám hối, không ñược che dấu tội lỗi bên 

trong, cần phải ñem ra phơi bày. 

Do ñó cày ruộng chính là tâm hổ thẹn. Người tu hành 
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cần thành thật sám hối, do ñó tôi cũng có cày. 

Không chỉ có công cụ, có trâu mà cũng cần phải có 

người cày ruộng giỏi, ñó là giữ gìn trong trạng thái chánh 

niệm.  

Ngoài chánh niệm ra, thân khẩu ý cũng cần phải ñiều 

thuận, dùng phương thức thiện xảo ñể phòng hộ các căn, 

ñể cho thân khẩu ý thanh tịnh. Nông dân dùng dây cương 

ñể ñiều phục trâu ngựa, người xuất gia lấy trì giới làm dây 

cương ñể cho tâm viên ý mã có thể ñiều phục, cho thân 

khẩu thanh tịnh, và cũng chính là trì giới thanh tịnh. 

Cày cấy, cũng cần phải làm cỏ, nhổ ñi những loài cỏ 

dại, trong Phật pháp chính là trừ ñi phiền não. 

Cày cấy cũng phải kịp mùa mưa, phải tưới tiêu, cần 

phải không ngừng tưới ñể ruộng thấm nước, cũng như vậy 

người tu hành không ñược giải ñãi, cần phải liên tục tinh 

tấn, ñể thấm nhuận ruộng thiện pháp, như vậy mới có thể 

thu hoạch tốt ñược. 
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Cũng như vậy, các nông dân nỗ lực làm cỏ, cày cấy, có 

thể thu hoạch ñược dồi dào; còn người tu hành cũng như 

vậy, nỗ lực diệt trừ phiền não, tu học thiện pháp, hướng 

ñến giải thoát an ổn, ñạt ñược an lạc vĩnh viễn. 

Các ông siêng năng chịu khó cày cấy, kết quả có thể 

thu hoạch ñược lúa thóc, nhưng chúng tôi cày cấy, có thể 

gặt hái ñược quả cam lồ giải thoát khỏi sinh tử. Các ông 

chỉ chống ñược cái khổ của sự ñói khát, nhưng chúng tôi 

thực hành vì trừ ñi thống khổ và vĩnh viễn không còn luân 

hồi trong ba cõi. 

Bà La Môn vừa nghe xong, vô cùng tán thán: “Thế 

Tôn! Ngài mới là người cày ruộng giỏi nhất, và ruộng ấy 

là ruộng tốt nhất.” 

Câu chuyện này thật ñáng ñể chúng ta phản tỉnh, 

chúng ta có tự mình cày cấy ruộng tâm không? Có gieo 

xuống niềm tin thanh tịnh không, thửa ruộng của chúng ta 

là ruộng tốt hay xấu, khắp nơi ñiều thực hành thiện pháp, 
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tinh tấn, tâm có ñiều hòa nhu nhuyến, dùng trí tuệ lại dẫn 

dắt không? Và có tàm quý, phạm sai lầm phát lồ sám hối, 

có phải chánh niệm không? Thân tâm khẩu ý ñều thanh 

tịnh, có ñoạn trừ tạp nhiễm phiền não, có liên tục không 

ngừng nghỉ, không làm biếng cày cấy thửa ruộng tốt của 

thiện pháp không? Duy có liên tục không gián ñoạn tu 

thiện pháp, trừ ñi phiền não, mới có thể ñạt ñược cam lồ 

giải thoát quả. 

Trên ñây là nội dung của câu chuyện, chúng ta cùng 

nhau sách tấn. 

Phước Nghiêm, ngày 6 tháng 10 năm 2012. 
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TTTThhhhợ ợ ợ ợ làmlàmlàmlàm cung  cung  cung  cung bibibibiếếếết t t t khkhkhkhắắắắc c c c gógógógóc c c c cạcạcạcạnh,nh,nh,nh,    
ngngngngườườườười lái thuyi lái thuyi lái thuyi lái thuyềềềềnnnn bi bi bi biếếếết t t t đđđđiiiiềềềều u u u mũmũmũmũi thuyi thuyi thuyi thuyềềềền, n, n, n, 
ngngngngườườườười thi thi thi thợ khéợ khéợ khéợ khéo bio bio bio biếếếết kht kht kht khắắắắc gc gc gc gỗỗỗỗ, ng, ng, ng, ngườườườười i i i trí trí trí trí 
bibibibiếếếết t t t đđđđiiiiềềềều thânu thânu thânu thân    

Hôm nay chia sẻ với quí vị một câu chuyện trong 

“Kinh Pháp Cú Thí Dụ” thuộc “ðại Chánh tạng” tập thứ 
tư trang 587. 

Ngày xưa có một vị Phạm Chí, hai mươi tuổi, rất 
thông minh, việc gì không kể lớn nhỏ hễ qua mắt là không 

quên. Anh ta tự cho rằng mình thông minh tuyệt ñỉnh, liền 

lập ra một lời nguyện: “Kĩ thuật ở trên ñời này ñều biết hết, 
ta là ñệ nhất thiên hạ! Nếu như bất cứ một loại nào không 

tinh thông, thì không phải là người thông minh hơn 

người.” Sau ñó anh ta ñi học hỏi với rất nhiều thầy giáo, 

cầm, kì, thư, nghệ, bao quát y dược, thiên văn ñịa lý, may 

mặc, nấu ăn, thậm chí ñánh bài, ca kỹ v.v.., mỗi nghề ñều 

rất tinh thông. Trong tâm nghĩ rằng “cái gì mình cũng có 
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khả năng, ai có thể hơn ñược mình?” Anh ta tính tiếp: “hay 

mình ñi chu du khắp nơi thi thố với mọi người, nếu như tài 
nghệ ñứng ñầu thiên hạ, hy vọng có thể lưu danh thiên sử.” 

Anh ta ñến ñất nước khác, nhìn thấy một người làm 

cung tên, thật sự rất phức tạp, ngoài cán của cung, còn có 
góc, dây, keo dán, dây buộc và nước sơn ñây là sáu chất 
liệu cần thiết của người làm cung sử dụng. Chế tạo cung, 

“kỹ thuật khéo léo tinh luyện” này, ñiều chế cung tên rất 
nhanh, cung này làm ra có lực mạnh mẽ, cần mềm mại thì 
mềm mại, muốn bắn gần, bắn xa ñều không có vấn ñề gì. 

Anh ta thoáng nhìn: “Ôi! Kỹ thuật làm cung tên này 

mình chưa từng học qua, lỡ thi cùng với ông ta thì mình 

nhất ñịnh thua cuộc.” Sau ñó anh ta tìm thầy chế tạo cung 

tên ñể học. Vì anh ta rất thông minh nên học rất nhanh, 

thậm chí còn giỏi hơn cả thầy mình. 

Sau ñó anh ta lại ñi ñến một nước khác, muốn qua 

sông dài, rộng lớn, nhìn thấy người chèo thuyền, lái qua 
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phải, bẻ qua trái, tiến lên phía trước, lùi phía sau ñều rất 
như ý. Nếu như không biết, thì thuyền sẽ cứ ở ñó quay 

vòng vòng, mà còn mất sức nữa. Anh ta nhìn thấy kỹ 
thuật của người chèo thuyền quá giỏi, rất nhanh nhẹn, 

anh ta thầm nghĩ: “M ình sẽ không thi với ông ta, nếu như 

thi thì mình nhất ñịnh thua”. Sau ñó lại bái người chèo 

thuyền làm thầy, anh ta học kỹ thuật rất nhanh và lại hơn 
cả thầy mình, cúng dường ít tiền tài, anh ta lại chào tạm 

biệt thầy ra ñi. 

Lại ñến một nước khác, nhìn thấy cung ñiện của ñức 

vua, thiên hạ không ai sánh bằng, anh ta nghĩ: “Cung 

ñiện của quốc vương này, nghệ thuật khắc họa trên rường 

cột, chế tác rất tinh tế, tuyệt mỹ; kỹ thuật, thước tấc, góc 

ñộ, các phương diện này thợ mộc ñều làm rất tốt.” Anh ta 

nghĩ: “mình cũng chưa từng học qua! ðã muốn làm ñệ 
nhất thiên hạ, cái này cũng mau nên học.” Sau khi học 

xong, lại vượt qua tài năng sư phụ của mình, rồi lại vái 
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chào thầy rồi ra ñi. 

Kế ñến, anh ta ñi qua mươ Pi sáu nươQc, không có ñi Rch 

thuS. Anh ta tỏ rất cao ngạo, tự ñắc: “Tất caS nhưTng kỹ thuâRt 
ñều biết caS, không có ai thắng qua ñược mình!” 

Lúc bấy giờ, ñức Phật ñang ở tịnh xá Kỳ Hoàn, nhìn 

thấy người này có thể hóa ñộ, Ngài li ền hóa thành một vị 
Sa môn, cầm gậy và bình bát ñi qua ñi lại trước mặt anh 

ta. Anh ta thoáng nhìn, từ trước ñến giờ chưa nhìn qua 

người xuất gia, liền hỏi: “Ngài là người như thế nào? Ăn 

mặc không giống người thường, tay lại cầm bình bát, tôi 

hồi giờ chưa bao giờ nhìn thấy, tóc lại cũng không giống 

mọi người.” Anh ta lại hỏi: “Ngài là người như thế nào? 

PhâRt hóa thành sa môn nói: “Ta là ngươPi ñiều phục 

thân tâm”. 

Anh ta nghĩ: “ðiều phục thân tâm ñể làm ñệ nhất 
thiên hạ, ñiều này không ñơn giản chút nào!” 

Anh ta liền hỏi vị Sa môn: “ðiều thân như thế nào?” 
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Vị Sa môn này nói: “Người chế tạo cung thì cần ñiều 

chế sáu thứ – dây cung, góc v.v...; người chèo thuyền thì 
phải biết cầm chèo, biết chèo, là người biết chế ngự 
thuyền; người xây dựng cung ñiện quốc vương, là người 

biết chọn gỗ, bào gỗ v.v... người có trí huệ là người biết 
ñiều thân.” 

Thợ làm cung tên biết ngắm góc caRnh, ngươ Pi chèo 

thuyền biết ñiều mũi thuyền, ngươ Pi thợ khéo biết khắc gỗ, 

ngươPi trí biết ñiều thân. 

Ví như tảng ñá nặng, gió thổi không lay ñộng, người 

có trí huệ trầm tĩnh, không kể là hủy bảng hay tán thán, 

ñối với họ không có chút ảnh hưởng nào, không chút lay 

ñộng “ví như nước sâu, tịch tĩnh trong vắt, người có trí 
huệ, tâm tịnh trong sáng.” Người có trí huệ lắng nghe 

ñạo pháp, trong tâm thanh tịnh rất hoan hỉ. 
Người muốn danh hiệu ñệ nhất thiên hạ nhìn: “Trời ạ! 

Lại có người như vậy, vậy mình làm sao ñệ nhất thiên hạ 
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ñây?” Người ñó liền hỏi: “V ậy ngài ñiều thân như thế 
nào? Lại có thần thông biến hóa?” 

Vị Sa môn liền nói: “Ta nương trí huệ và ñạo ñức 

mới có năng lực ñiều thân.” ðức Phật dạy anh ta pháp 

ñiều thân, là phải phụng hành năm giới, mười giới, tứ vô 

lượng tâm, sáu ba la mật, lại có tứ thiền, ba môn giải 
thoát, những thứ này ñều là pháp ñiều thân. “Ngươi 

muốn làm trí huệ ñệ nhất thiên hạ, thì ngươi nên cố gắng 

tu học những pháp này.” 

ðức Phật nói tiếp: “Ngươi ñã học những thứ như 

thợ cung tên, lái thuyền, hay là thợ kỹ xảo, thợ mộc làm 

cung ñiện v.v.., học những thứ này ông ñều phóng túng 

tâm ý, ông thật sự trở thành ñệ nhất thiên hạ, nhưng cuối 

cùng vẫn luân hồi sinh tử ở thế gian có phải không? Vị 
Phạm chí sau khi nghe vui vẻ phát nguyện làm ñệ tử Phật, 
từ ñó không còn nhắc ñến ñệ nhất thiên hạ nữa. 

ðư Qc PhâRt liền nói: “Lành thay Tỳ kheo!” Râu tóc tự 
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rơi xuống, ñức PhâRt giảng cho anh ta pháp tưQ ñế, bát 
chánh ñaRo, anh ta rất nhanh chóng chưQng ñắc quaS A la 

hán. 
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PhPhPhPhậậậật Đt Đt Đt Độộộộ Ng Ng Ng Ngưưưườờờời Lái Đòi Lái Đòi Lái Đòi Lái Đò    
Xin chia sẻ một câu chuyện nhỏ trong “Tuyển Tập 

Bách Duyên Kinh” thuộc “ðại Chánh Tạng” quyển 4 

trang 215a~b. 

Có một lần, ñức Phật ở nước Ma Kiệt ðà dẫn các vị 
Tỳ-kheo du hành, ñi ñến bên bờ sông Hằng, muốn vượt 

sông sang bờ bên kia, có người lái ñò ở ñó nên ñức Phật 

nói với ông ta: “Nhờ ông hãy ñưa các vị Tỳ-kheo tới bờ 

bên kia”. 

Người lái ñò trả lời: “ ðưa tiền trước, nếu không ñưa 

tiền thì ñừng bàn”. 

ðức Phật nói với ông ta: “Ông là người lái ñò, Ta cũng 

là người lái ñò, ông lái ñò chỉ là ñưa chúng sinh vượt qua 

dòng sông của thế gian ñến bờ bên kia; nhưng Ta ñộ chúng 

sinh trong ba cõi vượt qua biển lớn sinh tử, ñến bờ Niết 

bàn. Cho nên ông lái ñò Ta cũng là người lái ñò. Giống 
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như giết người nhiều như hạt mè, sân hận nhiều như Cưu 

Quật Ma La, Ta cũng ñộ ông ta vượt qua biển khổ sinh tử. 

Như Ma Na ðáp ðà là người vô cùng kiêu mạn (Ma Na 

ðáp ðà trong kinh Tập A Hàm Kinh số 92 dịch là kiêu 

mạn Bà La Môn, ông ta vô cùng kiêu mạn), người Bà La 

Môn kiêu mạn như thế Ta cũng ñộ vượt qua biển khổ sinh 

tử; lại còn Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là người rất kém 

thông minh, không có trí tuệ, Ta cũng có thể làm cho khai 

mở trí tuệ, thoát khỏi biển khổ sinh tử. Giống như vậy, 

không cần biết ñó là người có rất nhiều sân nhuế, hoặc 

kiêu mạn, hoặc nhiều ngu si, ngoài ra còn có vô lượng vô 

biên chúng sinh, Ta ñều ñộ họ thoát ly biển khổ sinh tử, 

ñạt ñến bờ giải thoát, Ta ñều không lấy tiền của họ, tại sao 

ông chỉ ñưa các vị Tỳ-kheo này qua dòng sông của thế 

gian thì nhất ñịnh lấy tiền? Tỳ-kheo chúng tôi không cất 

chứa vàng bạc.” Thế Tôn còn nói rất nhiều pháp với ông ta, 

nhưng ông ta nghĩ ñến tiền của nên vô cùng cương quyết 
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không ñưa các Tỳ-kheo qua sông. 

Lúc ñó phía dòng sông cũng có những người lái ñò 

khác, vừa nghe ñức Phật giảng dạy, vô cùng hoan hỷ liền 

lại gần nói với Phật: “ðức Phật! ðức Phật! Ông ta không 

ñưa Ngài qua sông, chúng tôi ñưa quý vị qua sông, hãy lên 

thuyền của chúng tôi”. ðức Phật ñồng ý. 

Họ tức khắc chuẩn bị thuyền, nhưng lúc mời các vị 
Tỳ-kheo lên thuyền thì mới biết các vị ấy có vị có thần 

thông có vị chứng quả, thị hiện thần thông, người bay trên 

không trung, người trong dòng nước, người thì ñã qua ñến 

bờ bên kia. 

Những người lái ñò nhìn thấy ðức Phật cùng các vị 
Tỳ-kheo, hiện ñủ các loại thần thông, ñều tán thán việc 

hiếm có, cung kính lễ bái Phật và các vị Tỳ-kheo. ðức 

Phật vì họ thuyết pháp, những người lái ñò rất vui mừng, 

liền chứng ñắc sơ quả. 

Người lái ñò cứ một mực ñòi tiền trước ñó, nhìn thấy 
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cảnh tượng vừa rồi: “Ái dà! ñức Phật cùng các vị Tỳ-kheo 

vốn dĩ không cần ta ñưa họ qua sông, thật ra họ chỉ tạo cơ 

hội cho ta trồng phước ñiền mà thôi, ta ñã không biết nắm 

lấy cơ hội!” Ông cảm thấy rất xấu hổ nên liền thành tâm 

ñảnh lễ sám hối Phật cùng các vị Tỳ-kheo, hy vọng cúng 

dường chư vị buổi cơm trưa thịnh soạn ñể tạ tội, ñức Phật 

liền ñồng ý. 

Ông cung thỉnh chư vị về nhà, chuẩn bị ñồ ăn thức 

uống rất chu ñáo, tự thân cúng dường. Cúng dường xong, 

thỉnh Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe ñức Phật thuyết pháp xong, ông ta liền 

phát nguyện: “Nguyện công ñức cúng dường này, làm cho 

tôi ñời sau ñược chứng quả chánh ñẳng chánh giác, ñộ 

khắp tất cả chúng sinh, giống như ñức Phật.” Ông phát 

nguyện như thế, ñức Phật rất vui mừng, liền phóng hào 

quang, an nhiên mỉm cười. 

A Nan liền thỉnh vấn ñức Phật: “Vì duyên cớ gì ñức 
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Phật mỉm cười?” 

ðức Phật bảo A Nan: “Ngươi nhìn thấy người lái ñò 

này, ñã tự sám hối và thiết lễ trai tăng cúng dường 

không?” 

A Nan trả lời: “Vâng, chúng con ñã nhìn thấy.” 

ðức Phật liền bảo với ngài A Nan: “Người lái ñò này 

ñã có công ñức của sự sám hối và cúng dường, trải qua 

mười ba kiếp trong tương lai, không ñọa trong ba ñường 

ác, thường sinh trong trời và người hưởng thọ phước lạc; 

thân người cuối cùng chứng quả Bích Chi Phật, ñức hiệu 

“ðộ Sinh Tử Hải”. Tuy Bích Chi Phật không chuyển pháp 

luân rộng lớn giống như Phật, nhưng hiện thần thông ñộ 

ñược rất nhiều người. Chính vì nhân duyên ấy mà ñức 

Phật mỉm cười. 

Chư vị Tỳ-kheo nghe Phật thuyết xong, ñều rất vui vẻ 

nghe theo. 

Như vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực. 
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Phước Nghiêm, ngày 31 tháng 3 năm 2012 
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PhạPhạPhạPhạm m m m chí chí chí chí ngngngngậậậậm nm nm nm nướướướước c c c xúxúxúxúc mic mic mic miệệệệng nhng nhng nhng nhổ ổ ổ ổ 
trong trong trong trong bábábábát t t t ngài ngài ngài ngài Xá Xá Xá Xá LLLLợợợợi Phi Phi Phi Phấấấấtttt    

Hôm nay sẽ kể cho quí vị nghe một câu chuyện nhỏ từ 
“Kinh Tạp Thí Dụ” trong “ðại Tạng kinh” tập 4 trang 

506c~507a. 

Ngày xưa ở thành Xá Vệ có một vị Phạm chí giàu có, 

tài sản nhiều vô số kể và cũng rất thông minh, nhưng lại bị 
rơi vào tà kiến không tin có thiện ác nhân quả nghiệp báo, 

ông ta cho rằng bố thí hành thiện căn bản không có lợi ích 

gì. 
Lúc ñó ngài Xá Lợi Phất dùng ñạo nhãn quan sát, phát 

hiện trong quá khứ vị trưởng giả Phạm chí ñã có rất nhiều 

phước ñức nên kiếp này mới ñược sinh trong gia ñình phú 
quý, nhưng lại tham lam hưởng thụ, nếu như không khéo 

tu thiện tích lũy phước ñức, tương lai nhất ñịnh sẽ bị ñọa 

trong ba ñường ác ñạo; Xá Lợi Phất khởi tâm bi mẫn muốn 

hóa ñộ ông ta. Vì vậy Ngài Xá Lợi Phất hiển thị thần túc 
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thông, cầm bình bát ñến nhà Phạm chí này khất thực. 

Lúc ñó vị Phạm chí vừa mới ngồi xuống ăn cơm, vì 
ông ta không có chánh kiến, mới nhìn thấy Xá Lợi Phất 
liền giận dữ, muốn ñẩy ngài ra khỏi cửa, bèn kêu quản gia 

ñánh Xá Lợi Phất, sau ñó tự rửa tay tiếp tục ăn cơm. Khi 

ấy Xá Lợi Phất ñứng ở bên cạnh, Phạm chí ñã không mời 

ngài ngồi, cũng không ñuổi ñi, chỉ ngồi lo ăn cơm một 

mình. Ăn cơm xong, Phạm chí rửa tay, ñánh răng xúc 

miệng, cuối cùng ngậm một miệng nước bước tới nhổ vào 

bát của Xá Lợi Phất, rồi nói: “Ngụm ước này bố thí cho 

ông, ông ñem về ñi!” 

Xá Lợi Phất không sân giận mà còn nói một câu chúc 

phúc: “Cầu cho ông ñược thọ hưởng phước báu lâu dài vô 

lượng vô biên.” 

Khi ấy ông trưởng giả rất sợ hãi, có lẽ vì sợ Xá Lợi 

Phất loan truyền hành vi vô lý của mình, liền phái người 

nhà ñi theo dõi ñộng tĩnh của ngài. 
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Xá Lợi Phất ñi thẳng về tịnh xá, ñem ngụm nước xúc 

miệng trộn với bùn ñắp trên ñường ñức Phật ñi kinh hành 

(vì ñường ñi kinh hành lồi lõm không bằng, Xá Lợi Phất 
ñem ñắp cho nó bằng phẳng). Xá Lợi Phất thưa với ðức 

Phật: “Vị Phạm chí giàu có nhưng vì duyên xan tham, chỉ 
bố thí cho con ngụm nước xúc miệng, giờ con ñem ngụm 

nước trộn với bùn ñắp trên ñường kinh hành, hi vọng Ngài 

ñi trên ñó và chúc phúc cho ông ta ñược hưởng phước lâu 

dài vô lượng”. ðức Phật cũng thuận theo tâm ý của Xá Lợi 

Phất mà ñi kinh hành trên ñó. 

Lúc ñó người của trưởng giả phái ñi thấy hành ñộng 

của Xá Lợi Phất như vậy, cảm thấy rất ngạc nhiên liền 

chạy về thưa với trưởng giả rằng: “ðức Phật nếu như 

không xuất gia, vốn có thể là bậc chuyển luân thánh vương, 

nay ngài xả bỏ ngôi vị chuyển luân thánh vương, xuất gia 

làm Sa môn bưng bát khất thực, cũng không phải là tham 

cầu thức ăn ngon mỹ vị, mà là mượn cơ duyên khất thực 
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ấy, ñể chúng sinh trồng phước ñiền, và cũng tùy duyên vì 
chúng sinh thuyết pháp, dụng tâm của ngài tốt vô cùng!” 

Người làm ñem những gì mình thấy nghe ñều trình bày cụ 

thể cho trưởng giả. 
Vị trưởng giả nghe rồi rất xấu hổ ñối với hành vi vô lễ, 

thô lỗ của mình, và cảm thấy vô cùng hối hận, sau ñó ông 

ta ñem tất cả mọi người trong nhà bao gồm lớn nhỏ tức tốc 
ñến chỗ ñức Phật hướng về ngài sám hối và thưa rằng: 

“Con thật quá ngu ngốc! ðã mạo phạm ñến bậc thánh của 

hàng xuất gia, cầu mong Ngài từ bi thương xót, tha thứ 
cho tội lỗi nặng nề của con!” 

ðức Phật lập tức truyền thọ tam quy y và thuyết pháp 

cho vị Phạm chí này, kết quả vị trưởng giả nhanh chóng 

ñạt tới tâm ý khai mở, ñoạn trừ phiền não, ñạt ñược quả 
vị bất thối chuyển. 

Câu chuyện này xứng ñáng ñể chúng ta suy nghĩ. Ngài 

Xá Lợi Phất bưng bát khất thực, gặp chúng sinh hủy nhục 
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vô lễ, ñều có thể im lặng nhẫn nhục, mà lại còn chúc phúc 

ñối phương ñược hưởng thọ phước báu vô lượng vô biên 

lâu dài, việc này ñáng ñể chúng ta học tập, mọi người cùng 

nhau cố gắng. 

Phước Nghiêm, ngày 7 tháng 01 năm 2012 
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BuBuBuBuôôôông ng ng ng xả xả xả xả cungcungcungcung tên tên tên tên dao  dao  dao  dao búa búa búa búa ở ở ở ở trong trong trong trong 
tâmtâmtâmtâm        

Hôm nay chia sẻ với quí vị một câu chuyện về sự tích 

ðức Phật từ “Kinh Pháp Cú Thí Dụ” trong “ðại Chánh 

Tạng” tập 4 trang 578b~c. 

Khi ðức Phật còn tại thế, ở nước Xá Vệ có một gia 

ñình nghèo khổ, vợ chồng ñều rất tham lam ích kỷ, tính 

tình hung bạo, không tin vào thiện ác nhân duyên quả báo. 

ðức Phật thương xót họ ngu si, bèn thị hiện thành một vị 
sa môn bình dị, nghèo khổ,   ñến nhà của họ khất thực. 

Lúc ñó người chồng ñi vắng, chỉ có người vợ ở trong nhà, 
khi thấy có người ñến khất thực, bà ta liền mở miệng mắng 

nhiếc, không có một chút ñạo lý gì. 

Phật hóa ra vị sa môn bèn nói với bà ta rằng: “Ta là 
người tu hành, lấy việc khất thực ñể duy trì mạng sống, 

bà không nên tùy tiện la mắng vô lý như vậy, ta ñến ñây 

chẳng qua chỉ xin một miếng cơm mà thôi.” 
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Người phụ nữ này nói: “N ếu ông có chết ngay lập tức, 

tôi cũng sẽ không có cho ông bất cứ thức ăn nào, huống 

chi ông hiện tại nhìn khỏe mạnh như vậy, lại mong muốn 

tôi cúng dường là sao? ðừng có mong! Ông ở ñây chỉ có 
lãng phí thời gian, không bằng mau ñi chỗ khác .” Lúc ñó 
vị sa môn mà Phật hóa hiện, ñứng trước mặt bà chủ nhà 
liền trợn mắt, thở ra một hơi rồi hiện ra tướng chết, thân 

thể ñó liền sình lên, lở loét, lại có rất nhiều côn trùng bò 

ra từ miệng mũi, lại còn từ bao tử ruột rà nhầy nhụa ghê 

tởm từ khắp nơi trên cơ thể chảy ra. Người phụ nữ nhìn 

thấy giật mình thất sắc, không nói ñược một câu, liền bỏ 
người sa môn kinh hoảng trốn chạy. Vị sa môn này 

không bao lâu liền bỏ ñi, ñến ñược mấy trăm mét rồi 

ngồi nghỉ dưới gốc cây. 

Sau ñó, người chồng trên ñường về thấy bộ dạng vợ 
sợ hãi như vậy, mới hỏi là ñã có chuyện gì ñã xảy ra. 

Người vợ nói: “ ðều là do ông sa môn ñó! Hại tôi sợ 
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hãi ñến như vậy” 

Người chồng rất giận dữ hỏi: “Ông sa môn ñó ñang ở 
ñâu?” 

Người vợ ñáp: “ðã ñi rồi nhưng chắc chưa xa lắm.” 

Người chồng bèn cầm cung tên và dao, lần theo dấu 

vết truy ñuổi người tu hành.  

Vị sa môn này liền dùng thần thông biến hóa một 

thành lưu ly nhỏ bao quanh, tự mình an trú ở trong ñó ñể 
cho thành lưu ly bảo hộ. Người chồng cầm cung tên ñi 

xung quanh vòng thành muốn ñi vào, nhưng ñã ñi mấy 

vòng vẫn không có cửa ñể vào, liền hối thúc ñạo sĩ: “Tại 
sao không mở cửa”. 

Vị sa môn nói: “Ông muốn tôi mở cửa cũng ñược! 

Nhưng ông phải bỏ cung tên và dao búa xuống.” 

Cuối cùng ông ta thầm nghĩ: “M ình tạm thời nghe lời 

ông ta, nếu như ñể cho mình vào ñược thành, thật ra 

không có cung tên và dao búa, dựa vào nắm ñấm tay 
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không mình cũng có thể ñánh ông ta tơi tả.” Do ñó, ông 

liền bỏ cung tên và dao búa xuống. 

Nhưng rồi cửa vẫn không mở, ông ta lại hỏi: “Tôi ñã 
bỏ hết xuống rồi, sao lại chưa chịu mở cửa? 

Vị sa môn bèn nói: “tôi muốn ông bỏ cung tên và dao 

búa ác niệm ở trong tâm, chứ không phải muốn bỏ cung 

tên và dao búa ở trên tay!” 

Người chồng nghe rồi giật mình: “Người tu ñây nhất 
ñịnh là một vị thánh giả có thần thông, chứ làm sao biết 
ñược mình ñang nghĩ gì ở trong tâm?” Do ñó ông ta ñã 
ñập ñầu sám hối với vị tu hành và nói: “ ðều là do người 

vợ vô trí của tôi ở nhà, bà ấy ñã không nhận ra ñược ngài 
là bậc thánh giả ñã chứng ngộ, ñã hại tôi khởi ác niệm 

giết người. Hy vọng ngài từ bi thương xót, không nên bỏ 

mặc chúng tôi! Tôi lập tức về nhà dắt vợ tôi ñến sám hối 

với ngài, và hy vọng khuyên bà ấy theo ngài cùng tu 

hành.” Nói xong ông ấy liền quay về nhà. 
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Sau khi ông về nhà, người vợ liền hỏi: “Người sa 

môn ñó như thế nào rồi? Ông ta ñang ở ñâu?” 

Người chồng kể cho vợ nghe những chuyện thần 

thông biến hóa của người tu hành và nói: “Ngài hiện còn 

ngồi ở dưới gốc cây bên kia, bà mau ñến ñó sám hối với 

ngài, ñể diệt trừ những tội lỗi ñã phạm.” 

Rồi khi ñó hai vợ chồng ñến, năm vóc sát ñất ñảnh lễ 
sám hối với vị sa môn và phát nguyện làm ñệ tử của ngài. 
Hai người quỳ thưa: “Ngài là bậc thánh nhân có thần 

thông rất tài, lại có thể biến hóa thành lưu ly bảo hộ khó 
có thể vượt qua, tâm trí của ngài rất trong sáng, ý chí rất 
kiên ñịnh, không có sự buồn phiền khổ não, ngài tu hành 

như thế nào mà ñạt ñược cảnh ñịa nhiệm mầu như vậy?” 

Vị sa môn này nói: “Tôi vì học rộng nghe nhiều 

không biết nhàm chán, y giáo phụng hành chánh pháp 

tinh tấn không giải ñãi, mà còn rất tinh tấn, trì giới tinh 

nghiêm, có trí huệ, không phóng dật, ñầy ñủ những nhân 
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duyên như vậy mới ñắc ñạo, ñoạn trừ tất cả phiền não mà 
ñắc ñược cảnh giới Niết bàn.” 

Và rồi ñạo nhân nói một bài kệ, nêu rõ sự lợi ích và 
sự quan trọng của việc nghe nhiều, ñại ý như sau: Nhờ sự 
nghe nhiều mà khiến cho ñạo tâm, sự tu hành càng thêm 

kiên cố, phụng hành chánh pháp làm bức tường thành 

bảo hộ mình (cũng giống như tường thành lưu ly bảo hộ 
mình, không bị giặc phiền não xâm nhập) nhân vì tinh 

tấn mà ñoạn ác tu thiện, không phạm quy củ, không hủy 

hoại giới hạnh, nhân ñây giới ñức và trí huệ ñược thành 

tựu. 

Nghe nhiều khiến cho tâm trí ñược sáng suốt, tâm trí 
sáng suốt rồi trí huệ sẽ tăng trưởng; trí huệ tăng trưởng 

thì quảng thông kinh giáo thâm nhập hiểu rõ pháp nghĩa; 

thâm nhập hiểu rõ pháp nghĩa tu hành sẽ an ổn. 

Nghe nhiều có thể trừ ưu phiền (nếu như ñối với chánh 

pháp không hiểu rõ hoặc là cùng lúc phạm giới, phiền não, 
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tu hành sẽ không an ổn, sẽ bị ưu phiền; nếu như trong tâm 

không có ưu phiền thì ñạt ñược thiền ñịnh dễ dàng) có 
thiền ñịnh tự nhiên hoan hỷ vui vẻ, không chỉ khéo làm 

người diễn thuyết pháp môn cam lồ giải thoát, mà mình y 

pháp phụng hành ñạt ñược Niết bàn. 

Nghe nhiều có thể biết ñược chánh pháp và giới luật, 
không chỉ giải trừ nghi hoặc cho mọi người, tự mình 

cũng hiểu rõ chánh kiến, thể hiện chánh pháp; nghe nhiều 

có thể xả bỏ các hành vi tội lỗi không ñúng chánh pháp, 

y pháp tu hành ñạt ñược cảnh giới giải thoát cứu cánh bất 
tử. 

Vị sa môn giảng xong bài kệ, liền trở lại thân Phật, 
tướng hảo trang nghiêm, phóng ñại quang minh, ánh 

sáng hào quang của Phật rực rỡ chiếu khắp trời ñất. ðôi 

vợ chồng này rất kinh ngạc: “Ôi! Vốn là ñức Phật từ bi 

thị hiện hóa ñộ chúng con!” Họ cảm thấy hổ thẹn và 
bàng hoàng, vì vậy quyết tâm trừ ác hướng thiện, cải tâm 
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sửa tánh thành tâm hướng về Phật ñảnh lễ sám hối, diệt 
trừ mười hai ức tội lỗi từ nhiều kiếp ñến nay, cuối cùng 

ñã chứng ñược sơ quả. 
Câu chuyện này có vài chỗ ñáng ñể chúng ta phản tỉnh. 

Chúng ta nhất ñịnh không nên kết oán, tranh ñấu với 

mọi người, nên lấy từ bi ñối ñãi mọi người, không chỉ bỏ 
cung tên, dao búa ở bên ngoài, còn cần phải bỏ cung tên và 
dao búa trong nội tâm! 

Ngoài ra, thân cận thiện trí thức, lắng nghe chánh pháp 

vô cùng quan trọng, như “ðại Tỳ Bà Sa Luận”1 và trong 

“Giáo Chế Giáo ðiển Và Giáo Học” 1 của ñạo sư Ấn 

Thuận nhắc ñến: “Nghe nhiều có thể biết pháp, nghe nhiều 

có thể lìa tội, nghe nhiều xả bỏ việc vô nghĩa, nghe nhiều 

ñạt ñược Niết bàn.” 

Nghe chánh pháp nhiều mới phân biệt thế nào là thiện, 

thế nào là ác, thế nào là chánh, thế nào là tà. Nhờ sự nghe 

                                                       
1 “Luận ðại Tỳ Bà Sa” ðại Chánh tập 27, trang 731a15~16. 
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nhiều, biết ñược “quả báo vui của thiện, quả báo khổ của 

ác, không phải không có quả báo, thời gian chưa tới mà 
thôi”, nhân ñó xa lìa tội lỗi, trừ ác hướng thiện; do lắng 

nghe chánh pháp ñối với những khổ hạnh không có lợi ích 

sẽ không làm nữa; vì ñã nghe chánh pháp, có chánh tri 

chánh kiến, có thể thâm tín nhân quả, trì giới kiên cố, 

không có ưu phiền, thân tâm an ñịnh sẽ dễ dàng ñắc thiền 

ñịnh, và dẫn ñến phát triển trí huệ trừ tất cả phiền não, 

chứng ñược giải thoát niết bàn. 

Những ñiều trên khuyến khích cùng mọi người. 

Phước Nghiêm, ngày 10 tháng 12 năm 2011 
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Ưu não ngu si không bƯu não ngu si không bƯu não ngu si không bƯu não ngu si không bỏỏỏỏ, đao , đao , đao , đao kikikikiếếếếm m m m tên tên tên tên 
đđđđộộộộc làm sao bc làm sao bc làm sao bc làm sao bớớớớtttt    

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị một câu 

chuyện trong “Kinh Pháp Cú Thí Dụ phẩm ða Văn” thuộc 

“ðại Chánh Tạng” tập 4, trang 579b~c. 

Trước ñây, trong nước La-duyệt-kỳ (nước Ma Kiệt ðà) 

ở phía Nam có một ngọn núi lớn, cách kinh thành khoảng 

200 dặm, các quốc gia ở phương Nam muốn giao thương 

qua lại ñều phải ñi qua ngọn núi này. Ngọn núi khúc 

khuỷu hiểm trở, ở ñó có 500 ñạo tặc, chúng nương vào thế 

núi cao hiểm trở nên thường tổ chức cướp bóc, chiếm ñoạt 

tài sản của người qua ñường, do ñịa hình núi rừng hiểm 

yếu họ phóng túng hống hách lộng hành, làm càn làm 

quấy, không sợ ñiều cấm kỵ gì, có rất nhiều thương nhân 

bị cướp bóc tài sản, tổn thất nặng nề, ai ai cũng sợ ñi ngang 

ñoạn ñường ấy và họ coi ñó là con ñường nguy hiểm ñáng 

sợ. Bọn ñạo tặc thậm chí cắt ñứt con ñường giao thông liên 
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lạc của quốc gia và các quốc gia khác, mặc dù nhà vua 

phái binh mã ñến bao vây truy kích, nhưng vẫn không bắt 

ñược bọn họ.  

Lúc ấy, ñức Thế Tôn ñang hoằng hóa ở nước 

La-duyệt-kỳ, biết ñược trên núi có bọn ñạo tặc lộng hành, 

một mặt vì thương xót chúng sinh trước nỗi ñau khổ khi bị 
bọn họ xâm hại, còn trên phương diện khác, Ngài thương 

xót bọn ñạo tặc không biết tội nghiệp, phước báo, cho ñến 

việc Như Lai xuất hiện trong ñời mà bọn họ cũng chưa ñủ 

nhân duyên ñược gặp, tuy mỗi ngày ðức Phật ñều thuyết 

pháp, tiếng ấy vang như sấm, mà họ thì như ñiếc. Trong 

tâm ñức Thế Tôn nghĩ: “Nếu Ta không ñi hóa ñộ họ, thì 

bọn ñạo tặc này nhất ñịnh bị ñọa vào ba ñường ác, như 

ném viên ñá rơi xuống vực sâu, khó thoát khỏi!” 

Vì vậy, ñức Thế Tôn hóa thân thành một người phú 

quý, khoác trên mình y phục hoa lệ, cưỡi lên ngựa, mang 

theo kiếm, tay cầm cung, ngồi trên yên, nắm dây cương, 
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các loại trang sức ñó ñều sử dụng chất liệu vàng bạc, rồi 

còn treo cho ngựa các thứ vàng ngọc châu báu. Người phú 

quý này nhảy lên ngựa, dương cung, cố ý phát ra tiếng 

vang rồi tiến vào trong sào huyệt. 

Bọn ñạo tặc thấy người phú quý ñeo các loại trang sức 

như thế mà lại tự ñi vào sào huyệt, họ ñều nghĩ rằng lấy 

trộm những vật ñó như lấy ñồ trong túi áo, dương dương 

tự ñắc, trong bụng nghĩ: “ði ăn trộm cướp bao nhiêu năm 

nay, chưa từng gặp việc ñơn giản như thế này, người phú 

quý lại ñơn thân ñộc mã, mà ñối diện với bọn ñông ñảo 

chúng ta, giống như lấy trứng chọi ñá, tất bại trận ñâu còn 

nghi ngờ gì.” 

Vì thế ñạo tặc dốc toàn lực lượng bao quây mấy vòng 

người phú quý, ai ai cũng giương cung cầm kiếm, trừng 

trừng sát khí muốn ñoạt lấy tài vật của người phú quý. 

Nhưng họ không nghĩ ra người phú quý này (do ñức Phật 

hóa thân) liền nắm cung tên, một mũi tên bắn ra thì hóa 
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thành 500 mũi, kết quả 500 bọn ñạo tặc mỗi người trúng 1 

mũi; sau ñó người phú quý này rút bảo kiếm vẽ một ñường, 

thì 500 người này mỗi người nhận một nhát. Vì trúng ñao 

rất nặng, trúng tên rất sâu nên bọn ñạo tặc ñau ñớn vô cùng 

té ngã nghiêng ngửa. 

Năm trăm bọn ñạo tặc lăn lộn cuống cuồng, bái lạy 

người phú quý tha mạng, mọi người ñều rất kinh ngạc: 

“Kính thưa ông là thần thánh từ ñâu tới? Mà có thần lực 

như vậy! Xin ông thương xót chúng tôi mà lượng thứ, tha 

cho chúng tôi mạng sống này! Hy vọng ông sớm giúp nhổ 

bỏ mũi tên trên thân thể, ñể cho vết thương của gươm 

chém và tên ñâm mau bình phục, bởi vì vết thương này 

quá ñau ñớn, khiến chúng tôi không thể chịu nổi!” 

Người phú quý nói rằng: “Nỗi ñau của vết thương này 

cũng chưa gọi là ñau, mũi tên sâu như thế cũng chưa gọi là 

sâu, vết thương lớn nhất của cuộc ñời này không gì hơn ñó 

chính là “ưu não”, tàn hại người sâu nhất không gì hơn 
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“ngu si”, các ngươi còn bị sự ưu sầu khổ não tham lam tài 

vật của tha nhân, và còn ngu si vô minh tàn hại chúng sinh 

ñơn ñộc một cách vô cớ, các loại phiền não trong nội tại 

này chưa lìa bỏ, thì các vết thương từ bên ngoài do gươm 

chém trúng tên ñộc không có phương pháp nào ñiều trị 
ñược. Hai việc tham ưu và ngu si này, ñã có gốc rễ thâm 

sâu, cho dù một người dũng sĩ có sức mạnh tráng kiện 

cũng không thể nhổ bỏ! Chỉ có cách thường xuyên nghe 

Kinh pháp Giới luật, nương vào trí tuệ hiểu rõ ý nghĩa các 

pháp, mới ñủ sức ñiều trị tâm bệnh, nhổ bỏ phiền não, ái 

trước, ngu si, cống cao ngã mạn, hàng phục ñược cang 

cường, cậy quyền ỷ thế dựa vào giàu sang, tham dục. Tích 

lũy phước ñức, học tập trí tuệ, mới ñủ khả năng trừ bỏ nó, 

mới ñạt ñược giải thoát yên ổn lâu dài.” 

Lúc ấy người phú quý này hiện về với thân hình ñức 

Phật, tướng tốt trang nghiêm, diện mạo sắc vàng vô cùng 

thù thắng vi diệu, và ñối với mọi người giảng dạy một bài 
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kệ: 

Nỗi khổ của vết thương do gươm ñao, không bằng nỗi 

khổ của tham dục ưu não ñem ñến. Nỗi khổ của bị trúng 

tên ñộc, cũng không bằng nỗi khổ của ngu si vô minh ñem 

ñến. Ngu si vô minh ñem ñến nỗi khổ ấy, càng khổ hơn so 

với bị trúng cung tên; bị trúng cung tên chỉ nguy hiểm tính 

mạng một ñời người, nhưng do vô minh ñem lại cái khổ ấy 

là nhiều ñời nhiều kiếp. Như vậy tham dục ưu não với ngu 

si vô minh, khiến cho thân thể khỏe mạnh cường tráng như 

dũng sĩ cũng không có cách nào nhổ ñược; chỉ có cách tu 

học chánh pháp mới trừ diệt hết. 

Giống như người mù chữ học nhiều thì có ñôi mắt 

sáng hiểu biết, như người trong bóng tối ñược ánh ñèn 

chiếu sáng soi. Như Lai giảng dạy Phật pháp hướng dẫn 

mọi người, giống như người có ñôi mắt sáng dẫn dắt 

người mù vậy. 

Nếu như muốn trừ bỏ ngu si vô minh và lìa khỏi ngã 
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mạn do dựa vào phú quý quyền thế, hưởng thụ dục lạc 

v.v… các loại phiền não tập khí xấu, thì nên nỗ lực tu học 

và cung kính thân cận học tập người có trí tuệ ña văn, ñó 

mới là người biết tích tập phước ñức trí tuệ. 

Năm trăm ñạo tặc tận mắt thấy ñược ánh hào quang 

tướng hảo và nghe ñược bài kệ của ñức Phật, nên cùng 

nhau hướng về ñảnh lễ Ngài, chí thành sám hồi, và quy y 

ñức Phật, ngay lúc ấy các vết thương liền khỏi hẳn. Mọi 

người cảm thấy vô cùng hoan hỷ, trong lòng phơi phới, 

cầu thọ năm giới, từ ñó nơi biên cương này yên ổn, nhân 

dân ñều vui vẻ. 

Câu chuyện này có một số ñiều nhắc nhở chúng ta phải 

phản tỉnh: ðừng quá ấp ủ nỗi ñau của ưu sầu phiền não từ 

thân thể của chính mình, ñó chỉ là loại vết thương bên 

ngoài như do ñao gươm tên ñộc thôi, còn nỗi khổ bên 

trong do tham cầu ngu si vô minh mới thực sự là khổ. Chỉ 
có cách loại bỏ ñộc tố của tham dục ưu não vô minh ba 
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loại ñộc này, thì vết thương kia mới giải trừ mạnh khỏe 

ñược. 

Mọi người cùng nhau tinh tấn! 

Phước Nghiêm, ngày 29 tháng 12 năm 2012 
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Nhân Duyên ĐNhân Duyên ĐNhân Duyên ĐNhân Duyên Đứứứức Phc Phc Phc Phậậậật Hóa Đt Hóa Đt Hóa Đt Hóa Độộộộ Bà Lão  Bà Lão  Bà Lão  Bà Lão 
Trong Thành Xá VTrong Thành Xá VTrong Thành Xá VTrong Thành Xá Vệệệệ    

Tôi chia sẻ với quý vị một câu chuyện ñược trích trong 

“Kinh Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải” thuộc “ðại 

Chánh Tạng” quyển 15 trang 675c~677a. 

Có lần phụ thân của ðức Phật là vua Tịnh Phạn hỏi 

Ngài: “Pháp xuất thế gian có những lợi ích gì mà khiến 

cho chúng sinh có thể an lạc?” 

Lúc ñó Thế Tôn trả lời ðại Vương Tịnh Phạn: “Thành 

Xá Vệ có trưởng giả Tu ðạt, trong nhà có bà lão quản gia 

rất cẩn thận, chăm chỉ giữ gìn gia sản. Thừa mệnh của 

trưởng giả, trông coi kho tài sản, tài vật xuất kho hay sử 

dụng toàn quyền ñều giao phó cho bà xử lý, còn Tu ðạt 

thường cung thỉnh ðức Phật, và Tăng chúng cúng dường 

vật dụng hàng ngày. 

Vào lần kia có Tỳ Kheo bị bệnh, cần ñồ dùng nhiều 

hơn, nhưng bà sinh tâm keo kiệt, bủn xỉn, nên vô cùng 
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buồn bã, không chịu nổi li ền than thở, oán trách Phật, 

Pháp và cả Tăng chúng, bà nói: “Trưởng giả của gia ñình 

chúng ta thật ngu si, bị sa môn dùng pháp thuật mê hoặc. 

Những vị Tỳ Kheo này giống người ăn xin không khác, 

tham không chán, có ñạo hạnh gì ñể nói chứ? Cứ như thế 

sau khi nói xong lại phát một lời ác nguyện: “Nguyện tôi 

không muốn nghe ñến Phật và tên của Tăng chúng, càng 

không muốn nhìn thấy những vị xuất gia ñầu trọc mặc 

Tăng phục” 

Lời nguyện ác này bị một người nghe ñược, vị này nói 

cho người khác nghe nữa, cứ như thế truyền qua nói lại cả 

thành Xá Vệ ñều biết. 

Vương Hậu Mạc Lợi phu nhân nghe xong tin này, bà 

nói: “Trưởng giả Tu ðạt ñẹp như một ñóa hoa sen, mọi 

người rất vui khi nhìn thấy ông ta, nhưng tại sao bên cạnh 

lại có một con rắn ñộc ñến bảo vệ ông ta? Thật ñáng tiếc! 

Hoàng hậu bèn hạ lệnh cho trưởng giả Tu ðạt rằng: “Ông 
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gọi vợ của ông ñến ñây, tôi có chuyện muốn nói với bà ta.” 

Vợ của trưởng giả Tu ðạt vội vàng ñến trước hoàng 

cung, sau khi lễ lạy Hoàng hậu xong ñứng qua một bên, 

Mạc Lợi phu nhân mời bà ta ngồi, liền hỏi bà ta: “Người 

hầu của gia ñình cô ác khẩu hủy báng Tam bảo, tại sao 

không ñuổi bà ta ñi?”  

Vợ của Tu ðạt ñang quỳ và trả lời: “Phu nhân! Phu 

nhân! ðức Phật xuất thế, mang ñến lợi ích thấm nhuần vô 

lượng vô biên cho chúng sinh. Tức khiến ông Ương Quật 

Ma La, người ñại ác mang chuỗi bằng ngón tay, ñức Phật 

ñều hóa ñộ, hoặc người thấp hèn giống như Ni ðề dọn 

phân uế, ðức Phật ñã hóa ñộ... ðức Phật cũng ñiều phục 

họ, huống gì chỉ là một người già, tại sao lại không có 

phương pháp ñiều phục chứ? Như thế cũng không có vấn 

ñề gì mà!” 

Mạc Lợi phu nhân nghe xong, tâm nghĩ: “ðúng rồi!” 

Hoàng hậu cảm thấy vô cùng hoan hỷ, bà liền nói: “Tôi 
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muốn thỉnh Phật ñến hoàng cung, cô cũng ñưa người hầu 

này ñến hoàng cung. Ngày mai trong khi dùng cơm. Tôi sẽ 

thỉnh ðức Phật, và có cả chúng Tăng ñến hoàng cung tiếp 

nhận cúng dường”.  

Vợ của trưởng giả Tu ðạt sau khi về ñến nhà bèn thuật 

lại tình huống Mạc Lợi phu nhân ñã ban, trưởng giả liền 

sai bà lão mang một cái bình báu ñựng ñầy Ma ni bảo châu, 

ñem ñến hoàng cung, tán thán và giúp ñỡ nhà vua việc 

cúng dường Tăng chúng, nhưng ông ta không nói với 

người hầu: “Tôi muốn bà ñi cúng dường Tăng chúng” ông 

không nói như thế, ông chỉ nói với người hầu rằng “Tôi 

giao cho bà ñem vật báu dâng lên quốc vương, cung tiến 

cho nhà vua, người hầu nghe người chủ giao cho nhiệm vụ 

quan trọng như vậy, nên bà ta rất vui mừng lên ñường làm 

nhiệm vụ. 

Mạc Lợi phu nhân ñã nhìn thấy người hầu ñến, Hoàng 

hậu liền nghĩ: “Con người tà kiến này hủy báng Tam bảo, 
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ðức Phật sẽ vì bà ta hóa ñộ, lúc ấy tôi ñứng bên cạnh thế 

nào cũng hưởng ñược lợi ích pháp lạc.” 

Ngay lúc ñó Thế Tôn tiến vào cổng chính của cung 

ñiện. Ngài Nan ðà ñi bên trái, Ngài A Nan ñi bên phải, 

Ngài La Lầu La ñi sau ðức Phật. Người hầu vừa nhìn thấy 

ðức Phật xong, trong lòng sợ hãi ñến lông tóc ñều dựng 

ñứng, trong tâm nghĩ: “Người này thật ñáng ghét. ði phía 

sau tôi thế mà bây giờ cũng ñến ñây rồi.” Bà ta ñi lui lập 

tức, liền từ lỗ chó chạy muốn trốn ñi, lỗ chó lại ñóng kín 

mất, trong một lúc ñường bốn bề ñều ñóng kín. Chỉ có cửa 

chính mở. Như thế không biết làm sao, người hầu chỉ còn 

phương pháp từ cổng chính trốn thoát, bà ta liền dùng quạt 

che mặt, không muốn nhìn thấy ðức Phật.  

Nhưng ðức Phật cứ ở phía trước, lại làm cho cây quạt 

này biến hóa thành giống như một tấm gương sáng, không 

có vật ngăn cản, khiến cho bà ta không thể không nhìn 

thấy ðức Phật. Sau ñó bà ta chuyển bên hướng ðông, ñức 
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Phật tại hướng ñông xuất hiện; hướng Nam, ñức Phật cũng 

tại hướng Nam xuất hiện, qua hướng Tây, ñức Phật cũng 

xuất hiện ở hướng Tây. Chuyển hướng Bắc, ñức Phật cũng 

xuất hiện ở hướng Bắc, cũng ở trên, cúi ñầu xuống, cả mặt 

ñất ñều là ñức Phật. Không biết làm sao cả, bà ta cứ trực 

tiếp dùng tay che mặt, thế mà cả 10 ngón tay ñều biến hóa 

thành ñức Phật, bà ta không biết làm sao phương pháp tốt 

nhất chỉ có cách nhắm mắt kín lại, nhưng nhục nhãn tuy 

ñang nhắm lại, nhưng mắt tâm cứ mở ra, nhìn thấy trong 

hư không hết thảy hóa Phật biến khắp cả mười phương thế 

giới. 

Khi ñức Phật hóa hiện các loại biến hóa, trong Thành 

Xá Vệ vốn có 25 Càn ðà La nữ, 50 vị Bà La Môn nữ, và 

còn có nhiều chúng nữ khác, Mạc Lợi phu nhân trong 

cung cùng cung nữ.  

Trong quá khứ những người này ñối với Tam Bảo sinh 

tâm hủy báng, không tin Phật pháp; nhưng bây giờ nhìn 
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thấy ñức Phật dạo chơi trong hư không vì bà ta mà hiện vô 

số thân tướng, tất cả có 500 người vốn hủy báng Tam Bảo; 

trong chốc lát phá trừ mạng lưới tà kiến, những vị nữ 

chúng này cùng nhau ñảnh lễ Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế 

Tôn dùng tiếng Phạn Âm an ủi họ: “Các vị nữ chúng! Bây 

giờ quý vị có thể xưng tụng danh hiệu Thích Ca Mâu Ni 

Phật. Do xưng hô danh hiệu của Phật, quán tưởng tướng 

hảo trang nghiêm Phật, nhân duyên ñó có thể khiến cho 

quý vị ñạt ñến giải thoát.” 

ðức Phật dạy những lời ñó xong, các vị nữ chúng 

ñồng thanh hô to: “Nam Mô Phật!” Cũng chính là quy y 

Phật. Lúc ñó giữa chặn mày của ñức Phật phát hào quang 

trắng, chiếu sáng tâm của chúng nữ, họ nhìn thấy oai nghi 

ñức Phật, cử chỉ ñều vô cùng ung dung, ñĩnh ñạt, và còn 

dưới chân ñức Phật phóng ra rất nhiều hoa, giống như hoa 

dùng làm bảo cái, hoa tuyệt ñẹp nhiều xum xuê không thể 

tính hết. Chúng nữ nhìn thấy ñức Phật xuất hiện vô số biến 
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hóa, liền phát khởi vô thượng tâm Bồ ñề. Có thể gặp ñức 

Phật tôn quý, tức khiến trong tâm chứa ñầy những tà kiến, 

như bà lão không có tâm chánh tín, cũng có thể diệt trừ 

tám mươi vạn ức kiếp trong tội sinh tử, huống gì xuất phát 

từ thiện tâm lễ bái cung kính. 

Bà ñã nhìn thấy Phật, cửa của con hẻm nhỏ liền mở ra, 

người phụ nữ vội vã chạy về nhà, nói với người chủ của bà 

ta là ông Tu ðạt: “Ông chủ! Ông chủ! Tôi hôm nay gặp 

người ñại ghét - Sa Môn Cù ðàm, ông ta ở tại cửa vương 

cung, trước mặt ñại chúng trổ tài nhiều loại yêu tà huyễn 

thuật, thân thể giống như núi vàng hình dáng cánh hoa của 

màu sắc sáng chói, mắt xa xa vươn lên hoa sen xanh mỹ lệ, 

có vạn ức tia sáng cũng không thể trong một lúc nhìn thấy 

rõ vị sa môn này ông ấy tinh thông huyễn thuật. Tôi nhận 

thấy! Trên thế giới này không ai có thể hơn ông ta. Ông 

chủ, ngài vẫn còn trẻ, không nên mê ñắm những huyễn 

thuật này!” Bà ta cứ như thế khuyên ông chủ một hồi. Sau 
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khi nói xong bà ta núp vào cái lồng gỗ, dùng mười tấm da 

che trên ấy còn dùng vải sợi bông bao trên ñầu lại, thân thể 

bà núp trong chỗ tối tăm. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn từ vương cung muốn trở về Kỳ 

Thọ Cấp Cô ðộc Viên, Mạc Lợi phu nhân liền hướng về 

Thế Tôn thưa: “Xin cầu ñức Phật trước hóa ñộ người phụ 

nữ tà kiến này, tạm thời không nên về Tịnh Xá”.  

ðức Phật nói với Mạc Lợi phu nhân: “Người phụ nữ 

này tội chướng thêm nặng, không có duyên với ta, nhưng 

bà ta có nhân duyên rất lớn với La Hầu La. Tôi hôm nay 

ñến ñây, chỉ có thể dứt trừ bỏ tội chướng, nhưng ñộ bà ta 

thì cần có duyên, La Hầu La người có duyên với bà ấy, thì 

mới ñộ ñược”. Sau khi nói xong ñức Phật liền trở về Tịnh 

Xá, và nói với La Hầu La: “Con nên ñến nhà trưởng giả Tu 

ðạt, hóa ñộ người phụ nữ tà kiến này”, khi ñức Phật nói 

ñến ñây, ñại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ 

Kheo thường tùy tùng theo Ngài, ñều nói: “Chúng tôi 
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muốn cùng La Hầu La ñi ñến ñó”. 

Lúc ñó, La Hầu La ñược sức oai thần của ñức Phật, 

nhập như ý ñịnh, sau khi lễ lạy, hướng bên phải ñi nhiễu 

quanh ðức Phật 7 vòng, tự mình biến hóa thành Chuyển 

Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương có Thất 

Bảo: Kim Luân Bảo, Tượng Bảo, Ngọc nữ bảo, Chủ Binh 

Thần Bảo, và có Chủ Tàng Thần Bảo cai quản tài vật 

v.v…, và có một ngàn người con. 

La Hầu La tự mình biến hóa thành Chuyển Luân 

Thánh Vương, A Nan ñi bên phải, A Nan ðà theo bên trái, 

còn một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo này liền biến 

hóa thành con, Chuyển Luân Thánh Vương vốn chỉ có 

một ngàn người con, Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm 

mươi vị, tức vượt quá hơn hai trăm người, ñoàn người uy 

nghiêm cùng tiến bước. A Nan liền hóa hiện thần Chủ 

Tàng cai quản tài vật, Nan ðà chủ binh thần trông coi 

quân sự, Chuyển Luân Thánh Vương có 7 loại báu và 4 
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loại binh chủng: tượng binh, xe binh, mã binh, và có cả bộ 

binh, toàn bộ ñầy ñủ. 

Lúc bấy giờ, Kim Luân Bảo ở trong hư không ngồi ñài 

liên hoa, liền trực tiếp hướng dẫn mọi người ñi ñến nhà 

trưởng giả Tu ðạt. Lúc ñó dạ xoa tuyên xướng: “Chuyển 

Luân Thánh Vương xuất thế!” Chuyển Luân Thánh 

Vương và ñức Phật ñều giống nhau rất hiếm khi xuất thế. 

“Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế, có thể có những ác 

nhân xa lìa, tuyên dương thiện pháp”, người phụ nữ này 

sau khi nghe câu này xong, bà ta vô cùng phấn khởi, trong 

tâm nghĩ: “Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế rồi, sẽ có 

như ý bảo cùng xuất hiện, mong sao tôi có thể nhìn thấy 

như ý bảo này. Như ý bảo châu này, nếu ñược nhìn thấy, 

những nguyện vọng trong tâm sẽ có thể trở thành hiện 

thực. Bà ta nói: “Tôi nếu nhìn thấy Chuyển Luân Thánh 

Vương, tôi cũng có thể nhìn thấy như ý bảo châu, ngoài ra 

tôi không mong cầu ñiều gì khác, chỉ mong sao tôi thấy 
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ñược như ý bảo châu, trong lòng mãn nguyện lắm rồi.” 

Tiếp theo, Chuyển Luân Thánh Vương cất bước ngồi 

xe ñại bảo, thì có người ñánh chuông gõ trống, ñến nhà 

trưởng giả Tu ðạt, người phụ nữ khi xem xong, vô cùng 

vui thích, tâm nghĩ: “Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế, 

ân huệ lợi ích chúng sinh, có thể phân biệt ñúng sai thiện 

ác. Tôi nhất ñịnh không ñể sa môn một lần nữa làm mê 

hoặc.” Người phụ nữ cho rằng Chuyển Luân Thánh 

Vương ñến rồi, bà ta liền từ trong lồng gỗ chui ra, ñến 

ñảnh lễ Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh 

Vương liền sai chủ Bảo Tạng thần ñến vì cô ta nói pháp. 

Ông ta nói: “Chào chị! Chị trong quá khứ phước ñức sâu 

dày, có duyên với Chuyển Luân Thánh Vương, nay muốn 

nhờ chị làm Ngọc nữ bảo” Ngọc nữ bảo tức là người nữ rất 

ñẹp, một trong bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương. 

Người phụ nữ rất sợ hãi: “Tôi xuất thân nghèo cùng 

nhơ nhớp giống như ñất cát, ñược Chuyển Luân Thánh 
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Vương quan tâm thăm hỏi, ñã khiến cho tôi vui mừng 

khôn xiết, sao xứng ñáng làm Ngọc nữ bảo? Tôi tuổi ñã 

nhiều, nhan sắc phai tàn, da mặt nhăn nheo, sao làm Ngọc 

nữ bảo ñược? Nhưng mà Chuyển Luân Thánh Vương thật 

lòng thương xót tôi, xin ngài khiến cho ông chủ thả tôi ra, 

ñể tôi ñược tự do, ban cho tôi như vậy là ñủ rồi!” 

Chuyển Luân Thánh Vương nói với ông Tu ðạt: 

“Người phụ nữ của gia ñình ông tướng mạo phi phàm, tôi 

hôm nay muốn cho bà ta trở thành Ngọc nữ bảo” trưởng 

giả Tu ðạt trả lời: “Tuân mệnh! Nguyện dâng hiến cho 

Chuyển Luân Thánh Vương!” 

Người phụ nữ nghe xong vô cùng vui vẻ, Chuyển 

Luân Thánh Vương lập tức dùng như ý bảo châu soi rọi 

diện mạo của bà ta, làm cho bà ta thấy ñược mình ñẹp 

trang nghiêm như Ngọc nữ bảo, như thế càng làm cho bà 

ta thêm vui mừng! Bà ta liền nói: “Những người sa môn 

ñó chỉ lớn tiếng nói suông, rồi tự mình cho rằng có ñạo lý, 
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mà một chút năng lực cũng không có. Còn Chuyển Luân 

Thánh Vương xuất hiện, việc lợi ích thì vô số, mà còn 

khiến cho tôi tuổi già sức yếu thành Ngọc nữ bảo”. Nói 

xong liền lạy năm vóc sát ñất, hướng Chuyển Luân Thánh 

Vương ñảnh lễ. 

Ngay lúc ñó, Thần ðiển Tàng trông coi tài vật ban bố 

chỉ lệnh của Chuyển Luân Thánh Vương, tuyên dương 10 

thiện ñạo, chủ yếu giảng thập thiện, người phụ nữ sau khi 

nghe xong pháp này, trong tâm vô cùng vui mừng. 

“Những lời của Chuyển Luân Thánh Vương nói ra ñều có 

lợi ích lớn, bà sám hối những sai lầm trước ñây ñã tạo, tâm 

của bà ta trở thành hiền thục”. 

Lúc ñó La Hầu La trở về tướng mạo của Tỳ Kheo. 

Người phụ nữ vừa ngẩng ñầu nhìn, tại sao không phải là 

Chuyển Luân Thánh Vương? Như thế vẫn là ñệ tử của ñức 

Phật. Ngoài ra những người cùng ñi một ngàn hai trăm 

năm mươi vi Tỳ Kheo, vốn làm con của Chuyển Luân 
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Thánh Vương, toàn bộ tại sao hóa thành hình dáng Tỳ 

Kheo? Bà ta thấy xong vô cùng kinh ngạc, liền nói: “ðức 

Phật thanh tịnh không từ bỏ một chúng sinh nào, tức khiến 

một người ngoan cố, xấu xa như tôi ñều ñược hóa ñộ.” Lúc 

ñó tâm của cô dịu dàng, thành tâm sám hối, sau khi nói 

xong, bà lão muốn thọ 5 giới. Tiếp theo La Hầu La vì bà ta 

thuyết pháp tam quy, truyền trao ngũ giới, bà nghe La Hầu 

La thuyết pháp, ñang lúc muốn ngẩng ñầu, nhưng lúc chưa 

ngẩng ñầu liền chứng sơ quả Tu ðà Hàm. ðịa thần vô 

cùng hoan hỷ, từ trong lòng ñất xuất hiện, nói với trưởng 

giả Tu ðạt: “Lành thay! Trưởng giả, phá bỏ tà kiến lưới 

mê, Như Lai xuất thế, chân thật vì việc này, phá bỏ tà kiến 

lưới mê của chúng sinh.” 

Tiếp ñó, La Hầu La liền dẫn bà ñến vườn Kỳ Thọ Cấp 

Cô ðộc, lúc nhìn thấy thân thể Phật giống như núi vàng 

sáng chói, bà ta khởi tâm hoan hỷ, vui mừng chắp tay 

hướng Phật ñảnh lễ, sám hối vô số tội ác trong quá khứ, 
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còn xin ðức Phật cho phép bà ñược xuất gia.  

ðức Phật nói với La Hầu La: “Dẫn bà ñến nơi chỗ của 

Bà Kiều ðàm Di” (Dì ruột của ñức Phật). Lúc ñi ñược nửa 

ñường, La Hầu La nói cho bà nghe: “Khổ, không, vô 

thường, vô ngã. Bà nghe xong, ñầu tóc tự rụng liền trở 

thành Tỳ Kheo Ni, chưa ñến chỗ của bà Kiều ðàm Di, mà 

bà ta ñã trở thành Tỳ Kheo Ni rồi, không những thế còn có 

ñủ tam minh lục thông, tám giải thoát, thân thể bay lên hư 

không và 18 loại biến hóa. 

Vua Ba Tư Nặc cùng phu nhân Mạc Lợi nhìn thấy 

những loại biến hóa này, trong tâm vui mừng không tả xiết, 

liền tán thán: “Lành thay! ðức Phật giống như mặt trời 

xuất hiện ở thế gian, chiếu sáng phá bỏ ñi bóng tối của vô 

minh ngu si, khiến cho kẻ tà kiến chứng ñắc A La Hán”. 

Nói xong cung kính hướng về phía Phật ñảnh lễ thưa: 

“Thế Tôn! Người phụ nữ này, trong quá khứ ñã tạo những 

tội gì, khiến cho bà ta ñời này sinh trong gia ñình thiếu 
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thốn, phải làm ñầy tớ, nghe người sai bảo, và bà ta ñã tạo 

những phước ñức gì, may mắn hôm nay ñược gặp Thế Tôn, 

cũng giống như một tấm vải trắng dễ bị nhiễm màu sắc, 

ñức Phật cùng các ñệ tử của Ngài giáo hóa, bà ta mới 

chứng ñắc A La Hán?” 

ðức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: “Ông chú ý nghe! 

Cách ñây vô số kiếp trước, có Phật Thế Tôn xuất thế, ñức 

hiệu là Nhật Bảo Cái ðăng Vương Như Lai, ñầy ñủ 10 

hiệu, sau khi ðức Phật diệt ñộ, trong thời kỳ tượng pháp, 

có một vị vua tên Tạp Bảo Hoa Quang. Vị quốc vương này 

có một người con trai, tên là Khoái Kiến, vị vương tử này 

muốn xuất gia, vua cha cũng sẵng sàng ñồng ý!. 

Vị vương tử này, hướng về phía trước ñi vào trong núi 

sâu, tỏ rõ ý nguyện muốn xuất gia. Khi ñó có một vị Tỳ 

Kheo thông minh trí tuệ, biết rõ thật tướng các pháp, liền 

tiếp nhận vị vương tử làm ñệ tử. Ngoài ra còn có một vị Tỳ 

Kheo hiệu ðức Hoa Quang, vị này giảng dạy giáo nghĩa 
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rất tốt, ñặc biệt là khuyến hóa sơ học, rất có phương pháp. 

Vương tử Tỳ Kheo tuy hiện tướng xuất gia, nhưng bởi vì 

xuất thân vương tử, trong tâm còn kiêu mạn, Hòa Thượng 

vì ñại chúng giảng dạy pháp thâm sâu vi diệu, nói Bát Nhã 

Ba La Mật tánh không nghĩa lý sâu xa, nhưng vị vương tử 

Tỳ Kheo nghe xong không hiểu nghĩa lý sâu xa của 

“Không”, cho rằng hòa thượng giảng dạy là tà thuyết, tà 

kiến. Sau khi Tỳ kheo diệt ñộ, vị vương tử Tỳ Kheo này 

liền nói: “ðại hòa thượng của tôi không có trí tuệ, chỉ có 

thể ca ngợi việc hư vô không huyễn. Nếu tôi sau này có 

sinh làm người, tôi không muốn nhìn thấy vị hòa thượng 

này!” Ông ta phát ra lời nguyện như vậy: “Nhưng A Xà Lê 

ân sư của tôi (A Xà Lê là vị phạm sư hướng dẫn ñệ tử 

nhiều loại pháp tắc) mới là người ñầy ñủ trí tuệ biện tài, 

mong sao tôi ñời ñời kiếp kiếp gặp ñược vị thiện tri thức 

này!” 

Vương tử Tỳ Kheo sau khi phát ra ác nguyện xong, 
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ñem chánh pháp nói thành không phải chánh pháp, lấy 

không phải chánh pháp nói rằng chánh pháp, giảng dạy 

cho rất nhiều ñồ chúng ñều mang lấy tà kiến. Tức khiến 

cho ông ta nghiêm trì giới luật, oai nghi cử chỉ không có 

thiếu xót, bởi vì dùng sai lầm phương thức lý giải ý nghĩa 

chân chánh trì giới, càng trầm trọng hơn là hiểu sai Bát 

Nhã Ba La Mật thật tướng nghĩa lý của không, sau khi 

mạng chung, nhanh như tên bắn, tức khắc ñọa vào ñịa 

ngục A tỳ, tám mươi ức kiếp thường chịu vô lượng khổ 

não xong, lại ñầu thai vào nhà người nghèo cùng trong 500 

ñời, không chỉ tai ñiếc, ngu si, mắt mù, một ngàn hai trăm 

ñời trở lại, lại phải thường làm người ñầy tớ”. 

Sau khi ðức Phật giảng dạy nhân duyên này xong, 500 

tỳ nữ trong cung của Mạc Lợi phu nhân hết lòng sám hối 

tự trách và phát bồ ñề tâm, nguyện mong sao ñời sau hiểu 

Bát Nhã Ba La Mật, lý giải ñược ý nghĩa thâm sâu của 

pháp Không. 
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ðức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: “Lúc bấy giờ vị hòa 

thượng này chính là Thế Tôn.” 

Thế Tôn chính là hòa thượng của vương tử Tỳ kheo. 

ðó chính là kiếp trước phát ra ác nguyện “tôi không muốn 

gặp mặt vị hòa thượng này!” Do ñó ñức Phật dù muốn ñộ 

ông ta, ông ta cũng không có duyên ñược hóa ñộ, còn vị A 

Xà Thế còn chính là tiền thân của La Hầu La. Nhưng cũng 

may mắn là ông ta phát lời nguyện: “Tôi nguyện thân cận 

vị A Xà Lê, do ñó ông ta có duyên với La Hầu La, nếu La 

Hầu La ñến hóa ñộ, còn vương tử Tỳ Kheo chính là bà này; 

những ñồ chúng của vương tử tỳ kheo trước ñây có tà kiến, 

nhưng hôm nay ñược nghe Phật pháp xong, chính là 

những nữ chúng phát tâm bồ ñề.” 

Câu chuyện dạy cho chúng ta ñiều gì? Nhất ñịnh 

không ñược tùy tiện phát ác nguyện: “Tôi không muốn 

nhìn lại ai, ñặc biệt là những vị thầy, thiện tri thức, lời ác 

nguyện này dù thế nào ñi nữa không nên tùy tiện phát, 
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chúng ta cùng nhau sách tấn! 

Phước Nghiêm, ngày 29 tháng 9 năm 2012 
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ĐĐĐĐứứứức Phc Phc Phc Phậậậật nói Kinh Nhũ Quang Pht nói Kinh Nhũ Quang Pht nói Kinh Nhũ Quang Pht nói Kinh Nhũ Quang Phậậậậtttt        
Hôm nay, tôi chia sẻ với quý vị câu chuyện “Kinh 

Thuyết Nhũ Quang Phật”, ñược trích trong ðại Chánh 

Tạng quyển 17, từ trang 754b~ 756b.   

Khi ñức Phật còn tại thế, Ngài từng bị phong hàn, cần 

một ít sữa bò ñể làm thuốc. ðương thời có vị Phạm chí Ma 

Gia Lợi, có rất nhiều ñệ tử thân cận, và ñược nhà vua ñại 

thần dân chúng tôn kính, ông tuy giàu có nhưng rất keo 

kiệt ích kỷ, không tin Phật pháp, không thích bố thí. Ông 

keo kiệt ñến mức ñộ dùng lưới bao phủ nhà và vườn ñể 

chim không bay vào tìm thức ăn ñược.    

ðức Phật muốn ñộ ông ta, liền gọi ngài A Nan ñến nhà 

ông ñể khất thực một ít sữa, vì nhà ông có nuôi bò sữa.  

Lúc ñó ông Ma Gia Lợi cùng với 500 vị ñệ tử giỏi, 

ñang ñi vào cung diện kiến vua, trên ñường gặp ngài A 

Nan, ông hỏi: “Ngài ñi ñâu mà sớm thế, ngài có cần gì 
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không?”  

Ngài A Nan ñáp: “ðức Thế Tôn ñang bị phong hàn 

cần một ít sữa”. 

Vì do rất keo kiệt nên ông Ma gia Lợi li ền nghĩ: “Nếu 

ta không cho Thế Tôn sữa thì mọi người sẽ nghĩ ta là 

người keo kiệt, còn nếu cho thì những vị ñệ tử của Ta sẽ 

nghĩ: “Ma Gia Lợi ñang cung phụng ñức Phật, do ñó ông 

băn khoăn và tìm ra một phương kế, ông nghĩ rằng có một 

con bò rất hung tợn trong nhà: “Hãy ñể cho ngài A Nan tự 

mình ñi vắt sữa”. Bởi con bò mẹ hung dữ này, nếu nổi sân 

sẽ dùng sừng húc ngài A Nan, như thế mới có thể làm cho 

những ñệ tử khác của ñức Phật phải nhục nhã, làm cho 

mọi người phải xa lánh và tôi sẽ càng ñược nhiều người 

tôn trọng. Không cần biết A Nan có lấy ñược sữa hay 

không nhưng ñã khiến cho mọi người biết ñược tôi không 

phải là người keo kiệt. Nếu A Nan bị bò húc chết thì ñó 

cũng chẳng phải là lỗi của tôi.  
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Do ñó, ông nói với ngài A Nan: “Bò ñang nhốt trong 

chuồng, ông tự ñi vào mà vắt”. Sau ñó ông nói nhỏ với con 

của mình: “Hãy ñưa Tôn giả A Nan ñến con bò hung dữ và 

quan sát ông ta có lấy ñược sữa hay không?”.  

Lúc ñó, năm trăm vị học trò nghe như vậy, mọi người 

ñều rất tò mò, muốn ñi cùng xem sự tình xảy ra như thế 

nào, họ cảm thấy rất kỳ lạ và bàn luận: “Sa môn Cù ðàm 

(tức Thế Tôn) thường tự xưng “trên trời dưới ñất, chỉ có ta 

là ñộc tôn”, có thể hóa ñộ chúng sinh trong mười phương 

hết lão bệnh chết. Vậy sao chính ngài lại bị bệnh, không tự 

mình cứu chữa, sao bảo A Nan xin sữa và thuốc? Những 

Phạm chí ai cũng bàn tán nghị luận.   

Lúc ñó ngài Duy Ma Cật ñang ñi diện kiến ñức Phật, 

ngang qua nhà ông Phạm chí thì gặp ngài A Nan liền hỏi: 

“Ngài ñi khất thực sao mà sớm thế? Ngài A Nan liền nói: 

ðức Phật ñang bị phong hàn cần một ít sữa” 

Cuộc ñối thoại giữa cư sĩ Duy Ma và ngài A Nan dưới 
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ñây trùng hợp trong Kinh Duy Ma. Cư sĩ Duy Ma nói với 

A Nan: “Thầy không nên nói như thế! Thân Như Lai là 

thân kim cương, những ác pháp ñã ñược ñoạn trừ, chỉ tích 

tụ những thiện công ñức thì làm sao mà có bệnh? Thầy 

nên im lặng mà rời khỏi nơi ñây! Không ñược nói ñi khất 

thực xin sữa, nói như thế ngoại ñạo nghe ñược sẽ hủy báng 

ñức Như Lai, và cũng ñừng ñể Chư Thiên Long Thần và 

kể cả Bồ Tát trong mười phương, A La Hán, Thanh Văn 

nghe ñược ñều này.   

Ngay cả bậc Chuyển Luân Thánh Vương, phước ñức ít, 

mà ñã không bệnh tật, huống hồ Thế Tôn ñã tu vô số kiếp, 

bố thí khắp nhân gian, và còn tích lũy vô lượng phước ñức, 

thành tựu thân kim cương, làm sao lại có bệnh tật ñược? 

Những lời nói này nếu truyền ñến ngoại ñạo, bọn chúng sẽ 

hủy báng: “Thế Tôn bệnh tự mình còn chưa trị ñược làm 

sao cứu chữa ñược sinh lão bệnh tử cho chúng sinh ñây?” 

Duy Ma Cật nói với A Nan: “Thực ra thân Như Lai là 
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pháp thân, là sắc thân ñã giải thoát, do ñó ñức Phật không 

còn bệnh. Thân Như Lai có vô lượng công ñức, những 

bệnh hoạn ñã không còn nữa, nếu nói có bệnh thì ñó chỉ là 

thị hiện mà thôi.” Ông nói: “Thầy hãy ñi nhanh ñi! ðừng 

ñể ngoại ñạo hủy báng?  

Ngài A Nan nghe xong, cảm thấy rất hổ thẹn, ngài 

nghĩ: “Có phải ta ñã nghe sai rồi chăng?”  

Ngay lúc ñó, trên không trung có âm thanh xuất hiện: 

“A Nan, như trưởng giả Duy Ma Cật chất vấn, Như Lai 

xuất hiện thế gian, ngài vì chúng sinh trong cõi ngũ trược 

ác thế mà thị hiện thân có bệnh, ñể ñộ tham sân si của 

chúng sinh trong mười phương, là một phương pháp thị 
hiện. Do ñó, ngài hãy ñi ñến nhà ông Ma Gia Lợi khất thực 

xin sữa, những lời cư sĩ Duy Ma Cật vừa nói, thầy không 

nên bận tâm, mà cũng không cần phải hổ thẹn.”  

Lúc ñó, ngài A Nan rất kinh ngạc: Có phải mình ñã 

nghe nhầm chăng? Trong lòng lại nghĩ: “Chẳng lẽ oai thần 
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Như Lai ñã cảm ñộng ñến như thế sao?  

Lúc bấy giờ, năm trăm vị Phạm Chí, nghe tiếng nói 

trong không trung, biết Thế Tôn bệnh không phải thật 

bệnh, mà chỉ là thị hiện ñể hóa ñộ chúng sinh. Cũng như 

cư sĩ Duy Ma Cật, ñã là Như Lai ở một quốc ñộ khác 

nhưng vì muốn hóa ñộ mà thị hiện có bệnh, Thế Tôn muốn 

những ñệ tử ñi thăm ông ta, thực ra là tạo có cơ hội ñược 

nghe trưởng giả Duy Ma Cật khai thị v.v.. 

Lúc ñó, ông Ma Gia Lợi và thân quyến ông ta ñều rất 

tò mò, xem ngài A Nan cuối cùng có lấy ñược sữa hay 

không.  

Ngài A Nan ñi bên cạnh con bò mẹ hung hăng này, 

tâm nghĩ: “Phạm chí Ma Gia Lợi ñồng ý cho tôi vắt sữa 

nhưng tôi là sa môn làm sao tôi có thể tự tay làm, biết làm 

sao ñây?”  

Ngay lúc ñó, Ngài ðế Thích từ cõi trời xuống, hóa 

thân thành một vị Phạm chí nhỏ tuổi ñứng cạnh con bò.  
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Ngài A Nan khi thấy anh ta rất hoan hỷ liền nói: 

“Thiếu niên Phạm chí! Có thể giúp tôi vắt sữa ñược 

không?” 

Vị thiếu niên Phạm chí trả lời: “Tôi không phải là 

Phạm chí, tôi là ðế thích. Tôi nghe Như Lai cần sữa, vì 

vậy tôi từ trên trời xuống ñây hầu mong cầu chút phước 

ñức.”  

Ngài A Nan nói: “Ông là thiên ñế, ñịa vị rất tôn quý, 

sao lại tiếp cận mùi hôi thối của bò? 

ðế thích trả lời: “So với Như Lai thì ñịa vị của tôi có gì 

là trân quý, việc này có gì ñể mà toan tính! Thế Tôn không 

mệt mỏi xây dựng công ñức hà huống tôi chỉ là vị trời nhỏ 

mà thôi! Tôi sống trong cảnh vô thường, những phước ñức 

vô thường này cũng phải tan biến, nếu không tích lũy công 

ñức, có núi công ñức cũng phải hết, khi phước ñức ñã 

không còn thì không nơi nương tựa.”  

Ngài A Nan nói, nếu ông muốn, thì ông tới vắt sữa 
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dùm tôi”. 

ðế thích nói: “ðược!” Ông liền cầm bát ñi ñến phía 

trước con bò ñể vắt sữa, thường ngày nó rất hung dữ, 

nhưng bây giờ nó bình thản, khiến cho những người xung 

quanh vô cùng kinh ngạc. “Phạm chí nhỏ tuổi này có gì 

quan trọng, mà lại mạo hiểm vì ñệ tử Thế Tôn ñến vắt sữa? 

Trên thực tế rất nguy hiểm, mọi người muốn ngài A Nan 

ñến vắt sữa, ñể con bò dùng sừng húc chết hoặc bị thương, 

nhưng lại thấy rất kỳ lạ: “Tại sao lại thay ñệ tử Thế Tôn 

ñến vắt sữa, sao không ñể cho A Nan tự mình vắt 

sữa”.       Lúc ñó, ðế thích thay A Nan ñến vắt sữa và nói 

với con bò: ðức Thế Tôn ñang bị phong hàn, mày làm ơn 

cho ta lấy ít sữa ñể ñức Phật dùng, nếu khiến Ngài hết 

bệnh, thì ngươi sẽ có vô lượng phước ñức. Phật là thầy của 

trời người, Ngài không phải vì tham mà ñến xin sữa, ngài 

dùng tình thương ñể cứu giúp tất cả chúng sinh, vì muốn 

cho chúng sinh ñược giải thoát.”  
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Lúc ñó, con bò nói với ðế thích: “Ngài ñã dùng bàn 

tay chạm vào tôi nhưng thật là nhẹ nhàng làm sao, và xin 

ông chỉ lấy sữa từ hai cái vú phía trước hai cái phía sau ñể 

dành cho con tôi bú. Vì con tôi từ sáng tới giờ chưa ñược 

bú, tôi biết tuy cúng dường Như Lai phước ñức rất lớn 

nhưng con tôi cũng phải lo chăm sóc, cần phải bình ñẳng 

mà nghĩ như vậy.  

Lúc ñó bò con nghe xong liền nói với mẹ: 

Mẹ ơi! M ẹ ơi! Con từ xưa ñến nay chưa từng nghe qua 

danh hiệu của Phật, ñây là cơ hội hiếm có, con rất mừng và 

cũng muốn cúng dường, mẹ hãy lấy hết phần sữa của con 

cúng dường lên Phật. Thế Tôn là thầy của trời người khó 

gặp ñược, con cũng có thế ăn cỏ, uống nước ñể sống qua 

ngày. Trong ñời quá khứ, làm người thường uống sữa, 

trong lúc luân hồi trong sáu ñường, cũng không ngừng 

uống sữa, thời gian ñã quá lâu rồi, mà người ngu ở thế gian 

cũng rất nhiều, mọi người ñều không biết cúng dường ñức 
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Phật, kết quả hối hận là ñã không biết bố thí, thì chút lợi 

ích cũng không có ñược.  

Bởi vì, trong quá khứ con vô cùng tham lam lại rất dễ 

xung ñột với người khác, còn gặp phải bạn ác, không tin 

kinh luật. Kết quả làm con ñọa làm bò, ngựa trải qua 16 

kiếp, không dễ gặp ñược Phật, cũng giống như người bệnh 

gặp ñược thầy giỏi thuốc hay. Do ñó, xin mẹ lấy hết phần 

sữa của con ñưa cho ngài A Nan dâng lên cúng dường 

Phật! Khiến con sau này ñược khai mở trí huệ ñắc ñạo 

giống như ñức Phật vậy.     

ðế thích vắt ñầy bát sữa và trao cho Ngài A Nan, ngài 

vô cùng vui mừng và mang về. Sau khi về ñến nơi, ñức 

Phật hỏi ngài A Nan: “Chuyện gì ñã xảy ra?”  

Ngài A Nan ñem toàn bộ câu chuyện giữa bò mẹ và 

con kể lại cho ñức Phật nghe.  

ðức phật kể lại nhân duyên trong quá khứ, bò mẹ và 

bò con ñã từng làm ñại trưởng giả giàu có nhưng vì rất 
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tham lam keo kiệt, không tin kinh giáo, giới luật của ñức 

Phật, thường cho vay giá cao. Có người sau khi trả tiền 

nhưng lại bị ông ta nói với người khác: “Bạn chưa trả hết 

tiền! Vì nhân duyên như vậy nên ñọa làm súc sinh 16 kiếp. 

Bây giờ nghe danh hiệu của ñức Phật, nó liền khởi tâm 

hoan hỷ, mà nghiệp làm súc sinh tới ñời này là chấm dứt. 

Hiện giờ nghe danh hiệu ñức Phật nó khởi tâm từ bi, dùng 

sữa cúng dường Phật, về sau sẽ ñược giải thoát.  

ðức Phật mỉm cười, ngài A Nan liền hỏi ñức Phật: 

“Tại sao Ngài lại cười?  

ðức Phật liền nói với ngài A Nan: “Sau khi bò mẹ và 

bò con chết, sẽ bảy lần sinh lên cõi trời ðâu suất cùng 

Phạm Thiên, và sẽ bảy ñời làm người ở nhân gian, làm con 

của một người phú gia, không còn sinh trong ba ñường ác. 

Sau này, sẽ có túc mạng thông, sẽ thường cúng dường 

Phật, và treo tràng phan, ñốt hương cúng dường thọ trì 

kinh pháp. Bò mẹ về sau gặp ñức Phật Di Lặc, trở thành ñệ 
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tử xuất gia của Ngài, sau này chứng quả A La Hán. Bò con 

càng hơn thế nữa, nó trải qua 20 kiếp, nó sẽ thành Phật, 

danh hiệu là Nhũ Quang Như Lai, cứu ñộ vô số chúng 

sinh.” 

Cũng là dùng sữa cúng dường ñức Phật, nhưng bò mẹ 

chỉ phát tâm giải thoát, bò con phát ñại bồ ñề tâm, về sau 

không ngừng tu học nghe phật pháp. Vì vậy, bò mẹ ñắc 

quả A La Hán, còn bò con thành Phật hiệu là Nhũ Quang 

Như Lai.  

ðức Phật dạy A Nan: “Bò mẹ và bò con ñều dùng tâm 

tốt cúng dường Như Lai, nhân duyên này ñã gieo trồng 

một chủng tử ñược ñộ, giống như súc sinh ñều có tâm 

thiện, hà huống con người chúng ta sáu căn ñầy ñủ, có trí 

huệ phân biệt ñúng sai, cần phải phát tâm. Nếu không phát 

tâm, mà cũng không thấu hiểu sinh tử luân hồi, cũng 

không thọ trì kinh giáo, không tin bố thí ñời sau sẽ ñược 

phước, vì tham lam keo kiệt tự dối mình, tâm chứa tâm ác, 
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miệng nói lời ác, thân làm việc ác, giống như người ngu, 

như thế thì làm sao giải thoát ñược.” 

Câu chuyện trong “Kinh Phật Thuyết Nhũ Quang 

Phật”, tương tự như kinh “Phật Thuyết ðộ Tử Kinh” trong 

ñại chánh tạng quyển 17, trang 754. “Phật Thuyết ðộc Tử 

Kinh” ngắn hơn, ñại chúng có thể hỗ tương ñối chiếu. Liên 

quan ñến cuộc ñối thoại giữa cư sĩ Duy Ma và ngài A Nan 

trong “Kinh Duy Ma”. 

Phước Nghiêm, ngày 28 tháng 4 năm 2012 
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Câu ChuyCâu ChuyCâu ChuyCâu Chuyệệệện “n “n “n “Nhân Nhân Nhân Nhân dddduyên Puyên Puyên Puyên Phhhhấấấất Ca Sa t Ca Sa t Ca Sa t Ca Sa 
Vương Vương Vương Vương cccchhhhứứứứng ng ng ng qqqquuuuảảảả    mmmmà à à à bbbbịịịị    ttttrâu râu râu râu hhhhúúúúcccc    chchchchếếếếtttt””””    
((((PPPPhhhhầầầần 1)n 1)n 1)n 1)        

Tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị về một câu chuyện ñược 

trích trong “Pháp Cú thí dụ Kinh Phẩm Duy Niệm” thuộc 

“ðại Chánh Tạng” quyển thứ 4 trang 580c~581b. 

Ngày xưa lúc ñức Phật còn tại thế, Phất Ca Sa Vương 

và Bình Sa Vương là bạn với nhau rất thân thiết. Lúc ñó, 

Phất Ca Sa Vương vẫn còn chưa biết Phật Pháp, ông ta 

làm hoa thất bảo tặng cho Bình Sa Vương. Bình Sa Vương 

sau khi nhận ñược hoa thất bảo, chuyển lại cúng dường và 

thưa ñức Phật: “Phất Ca Sa Vương với con là bạn rất thân 

thiết, thất bảo này là ông ta tặng cho con, bây giờ con xin 

cúng dường ñức Phật. Con hy vọng Phất Ca Sa Vương 

ñược tâm ý trong sáng, có cơ hội gặp ñược ñức Phật, nghe 

Phật Pháp và cung kính cúng dường chúng Tăng, thân cận 

Tam Bảo, không biết con nên dùng vật gì ñể ñền ñáp cho 
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ông ta mới phải? 

ðức Phật dạy Bình Sa Vương: “Con có thể chép 12 

nhân duyên tặng cho Phất Ca Sa Vương, ông ấy lúc nhận 

ñược bộ Kinh này, trong tâm nhất ñịnh hiểu ñược và có 

niềm tin chính xác.”  

Bình Sa Vương vội vàng chép lại 12 nhân duyên, 

ngoài ra còn viết thêm một ñoạn nói rằng “Ông tặng cho 

tôi bảo hoa, bây giờ tôi có hoa Phật Pháp ñến ñền ñáp ông, 

hy vọng ông ñọc thật kỹ tư duy nghĩa lý kinh văn, trong 

kinh văn nói về nhân duyên, quả báo vô cùng kỳ diệu, nếu 

tu học tốt, sẽ ñắc ñược quả báo vô cùng tốt ñẹp. Lúc ông 

nhận ñược xin ñừng chần chừ, mau mau ñọc tụng, nghiên 

cứu học tập, rất mong ñợi một ngày chúng ta có thể cùng 

nhau thưởng thức pháp vị.” 
Phất Ca Sa Vương sau khi nhận ñược từ Bình Sa 

Vương viết “12 nhân duyên”, tư duy suy nghĩ nhiều lần 

nội dung của kinh văn, cuối cùng ñối với Phật Pháp khởi 
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tín tâm thanh tịnh, mà còn thấu hiểu một cách sâu sắc, ông 

ta tự trong ñáy lòng thốt lên: “ðạo lý của Phật Pháp hướng 

dẫn quá là kỳ diệu! Nghĩa lý của ðức Phật khai thị tinh 

thâm kỳ diệu, khiến tâm tôi an ñịnh, phản tỉnh tôi; thân tôi 

là vị vương chủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngôi vị tôn 

vinh. ðây cũng chính là nguồn gốc âu lo phiền não. Tôi ñã 

từng nhiều ñời nhiều kiếp trầm luân sinh tử luân hồi, hôm 

nay mới có thể tỉnh ngộ. Hồi tưởng những hưởng lạc của 

thế tục, thực chất không ñáng ñể tham luyến”, Phất Ca Sa 

Vương lập tức triệu tập ñại thần, nhường ngôi vua lại cho 

thái tử, tự mình cạo tóc xuất gia làm sa môn, khoác tăng 

phục, ôm bát ñi ñến bên ngoài thành La Duyệt Kỳ (thành 

Vương Xá), xin ở nhà một người làm ñồ gốm. Trong lòng 

nghĩ: “Tôi ngày mai vào thành khất thực, dùng cơm trưa 

xong, tôi lại ñến chỗ ñức Phật thọ trì Kinh giới.” 

Lúc ñó, ñức Phật dùng thần thông nên biết vua Phất Ca 

Sa ngày mai khi khất thực, tính mạng của ông sẽ chấm dứt, 
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ông từ nơi xa xôi ñến ñây, nhưng không gặp ñược ta, và 

cũng chẳng nghe ñược kinh pháp, thật là ñáng thương xót. 

Nên ñức Phật liền hóa thành một vị sa môn, ñi ñến trước 

nhà của người làm ñồ gốm và cũng xin ngủ qua ñêm. 

Người thợ gốm nói: “Vừa mới có một vị sa môn xin ở 

qua ñêm ở phía trong lò gốm, nếu như ông không ý kiến gì, 

ông cũng có thể cùng vị sa môn ñó ở qua ñêm” hóa hiện sa 

môn lấy một bó cỏ, ñi ñến lò, rồi ngồi một bên, hỏi Phất 

Ca Sa: “Ông từ nơi nào ñến! Thầy của ông là ai! Tại sao 

muốn xuất gia làm sa môn? Ông ñã gặp ñức Phật chưa?” 

Phất Ca Sa trả lời: “Tôi chưa gặp Phật, tôi chỉ nghe 12 

nhân duyên, tôi liền phát tâm xuất gia làm sa môn. Tôi 

chuẩn bị ngày mai vào thành khất thực, dùng trưa xong, lại 

tiếp tục ñi về phía trước ñảnh lễ Thế Tôn”.  

Hóa hiện sa môn liền nói: “Mạng sống con người nguy 

hiểm dễ tan, thời thời ñều gặp nguy hiểm sinh mạng, rất 

mong manh, sớm tối biến hóa vô thường, thời khắc ñều 
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ñang ở trong biến hóa vô thường. Bởi vì tội báo này ñời 

trước cùng người kết oán, cuối cùng không ñề phòng ñược 

tự nhiên mà ñến, tức là bất kể ở ñâu, bất kỳ lúc nào quả 

báo này cũng ñều có thể ñến, nên quán chiếu thân thể của 

chúng ta là do ñất, nước, lửa, gió, bốn loại nhân duyên giả 

hợp mà thành. Cuối cùng cũng tan rã, trở về với vốn có 

của nó, ñất trở về ñất, nước trở về nước, lửa trở về lửa và 

gió trở về gió. Nên tư duy về thất giác chi (niệm giác chi, 

trạch pháp, tinh tấn, khinh an, ñịnh và xả giác chi) và tư 

duy Không, thanh tịnh, vô tưởng, cần một lòng một ý nhớ 

nghĩ ñến Tam Bảo; Phật, Pháp, Tăng. Cần phải tư duy 

công ñức của sự bố thí, trì giới, có thể hiểu rõ vô thường, 

như thế cũng như sự gặp Phật không khác vậy. Nếu như 

chúng ta chỉ lên kế hoạch cần làm gì cho ngày mai, như 

thế thì thật không có ý nghĩa gì cả, vì ngày mai ra sao vẫn 

chưa biết.”  

Lúc ñó vị sa môn biến hóa này liền nói bài kệ rằng: 
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“Người có thể ñạt ñược lợi ích, ñều là nhờ trở về nương 

tựa Phật Pháp, do ñó nên sớm tối mỗi phút giây cần phải 

nhớ nghĩ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Tự mình có thể giác 

ngộ, như thế mới ñích thực là ñệ tử của Phật. Một người ñệ 

tử của ñức Phật thì bất luận sớm tối, mỗi sát na ñều nên 

thường niệm Phật, Pháp, Tăng ba ngôi báu, và cần phải 

quán thân bất tịnh, quán vô thường, nhớ nghĩ công ñức của 

sự bố thí và trì giới, suốt ngày nên quán ba cánh  cửa giải 

thoát, gọi là tam giải thoát môn, tức là quán Không, vô 

nguyện và vô tướng.” 

Lúc ñó hóa sa môn ở trong lò gốm ấy, vì vua Phất Ca 

Sa mà nói ñại ý của vô thường, vua Phất Ca Sa chuyên tâm 

tư duy, nhiếp tâm vào ñịnh, ngay lúc ñó liền chứng quả A 

Na Hàm.  

ðức Phật biết vua Phất Ca Sa ñã thể ngộ, nên hiện trở 

lại thân Phật, phóng quang minh, ba mươi hai tướng tốt, 

tám mươi vẻ ñẹp. Vua Phất Ca Sa vừa nhìn thấy vô cùng 
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tán thán. Vốn là ñức Phật từ bi ñến hóa ñộ vô cùng mừng 

rỡ, do ñó hướng về ñức Phật ñảnh lễ. 

ðức Phật lại nói với vua: “Do quá khứ ñã tạo nghiệp 

ác, thậm chí quả báo hiện tại phải trả bằng mạng sống. 

Nhưng quả báo cũ, một sớm thọ hết liền kết thúc. Do ñó 

nếu ông gặp phải những bất trắc, ông cần phải nghĩ ñây là 

do ác nghiệp ñã tạo trong quá khứ, bây giờ phải mang lấy 

tội báo; tội báo này sau khi gánh chịu hết, thì liền kết thúc, 

ông không nên lo sợ”. Sự thật, ñức Phật ñang ngầm bảo 

ông, ngày mai ông sẽ gặp bất trắc, sớm nói ra ñể ông 

không nên hoảng hốt. 

Vua Phất Ca Sa bạch ñức Phật rằng: “Xin tuân thủ lời 

dạy của Thế Tôn, y giáo phụng hành” không lâu ngày vua 

Phất Ca Sa tiến vào thành khất thực, tại trong thành gặp 

một con trâu mẹ vừa mới sinh xong, trâu mẹ vì bảo vệ trâu 

con, dùng hết sức mạnh húc vào vua Phất Ca Sa, ñến nỗi 

thủng ruột, vua Phất Ca Sa ngay lúc ñó liền mạng chung. 
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Mà sau khi mạng chung, lập tức sinh vào Bất Hoàn Thiên, 

chính là cõi trời Ngũ Bất Hoàn của ñệ tứ thiền. 

ðức Phật bảo những Tỳ kheo trà tỳ hỏa táng, ñem di 

cốt của vua Phất Ca Sa xây tháp cúng dường. 

ðức Phật nói với các ñệ tử: “Căn nguyên của tội báo, 

nhất ñịnh phải cẩn thận.” Vì chúng ta tạo nghiệp ác, không 

nên ñợi ñến lúc quả báo hiện hành mới hoảng hốt lúng 

túng, chúng ta cần phải hiểu căn nguyên của tội báo là gì? 

Chính là vô minh phiền não, và có cả nghiệp. Chúng ta 

không nên sinh phiền não, không nên tạo nghiệp ác. 

Qua câu chuyện muốn khuyên chúng ta rằng không 

nên vạch kế hoạch cho ngày mai làm gì, trong khi ñó việc 

cần thực hiện ngày nay lại bỏ lỡ mà cần phải nắm bắt giây 

phút hiện tại. Còn nữa, dù cho ở quá khứ chúng ta ñã tạo 

ác nghiệp gì có thể nó không ñược rõ ràng; nhưng quả báo 

ñó không như vậy, nói ñến thì sẽ liền ñến, vì vậy chúng ta 

có lo sợ cũng chẳng ñược gì. 
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Vua Phất Ca Sa tại sao sau khi chứng quả, lại bị trâu 

húc ñến chết? Muốn biết tường tận, xin mời lần ñọc bài 

tiếp theo sẽ hiểu rõ. 

Phước Nghiêm, ngày 27 tháng 10 năm 2012 
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Câu Câu Câu Câu cccchuyhuyhuyhuyệệệện “n “n “n “Nhân Nhân Nhân Nhân dddduyên uyên uyên uyên vvvvua Phua Phua Phua Phấấấất Ca t Ca t Ca t Ca 
Sa Sa Sa Sa cccchhhhứứứứng ng ng ng qqqquuuuảảảả    mmmmà à à à bbbbịịịị    ttttrâu râu râu râu hhhhúc úc úc úc cccchhhhếếếết”t”t”t”    
búa rìu trong mibúa rìu trong mibúa rìu trong mibúa rìu trong miệệệệng, sng, sng, sng, sởởởở dĩ b dĩ b dĩ b dĩ bịịịị m m m mấấấất mt mt mt mạạạạng ng ng ng 
do vì ác ngôn cdo vì ác ngôn cdo vì ác ngôn cdo vì ác ngôn củủủủa mình. a mình. a mình. a mình. ((((PPPPhhhhầầầần 2)n 2)n 2)n 2)    

Tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện ñược trích 

trong “Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phẩm Ngôn Ngữ Thứ 8” 

thuộc “ðại Tạng Kinh” quyển 4 trang 582a~b. 

Câu chuyện này với “Kinh Pháp Cú Thí Dụ phẩm thứ 

6 phẩm Tư Duy” có liên quan, phẩm ấy có ñề cập ñến vua 

Bình Sa và vua Phất Ca Sa là bạn tốt của nhau, vua Bình 

Sa chép lại 12 nhân duyên tặng vua Phất Ca Sa. Vua Phất 

Ca Sa xem xong “12 nhân duyên” này vô cùng xúc ñộng, 

ông liền khởi tâm xuất ly và xuất gia. 

Sau khi xuất gia, ông xin ngủ qua ñêm tại lò nung của 

một thợ gốm, dự ñịnh ngày mai sẽ vào thành khất thực, 

dùng ngọ xong, lại ñi vào chỗ của Phật thọ trì kinh giới. 

Nhưng ñức Phật ñã biết, nhân duyên trong quá khứ của 
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vua Phất Ca Sa, ông ta qua không nổi ñến trưa mai, ñức 

Phật nghĩ ông ta ñã phát tâm như vậy, chưa ñược gặp Phật, 

cũng chưa ñược nghe Phật Pháp mà chết, thì thật ñáng 

thương quá, do ñó ðức Phật liền hóa hiện thành một vị sa 

môn giảng dạy cho ông, ngay lúc ñó vua Phất Ca Sa chứng 

ñắc A-na-hàm tam quả. Phật nói với ông; “Không nên chỉ 
dự ñịnh cho ngày mai phải làm gì? Mà cần phải sống với 

hiện tại, một mực lo tính công việc cho ngày mai, việc làm 

như vậy không có ý nghĩa gì. Ngoài ra, còn có trong quá 

khứ chúng ta tạo những ác nghiệp gì, chúng ta không thể 

biết, nhưng quả báo ñến không một chút do dự, nói ñến là 

ñến, chúng ta nên hoan hỷ ñón nhận, hoảng hốt cũng 

chẳng ñược gì.” 

ðức Phật sau khi dự báo như vậy xong, qua hôm sau 

lúc vua Phất Ca Sa ñi khất thực, tại trong cửa thành gặp 

một con trâu mẹ vừa mới sinh con xong, vì bảo vệ trâu con, 

liền dùng sừng lấy hết sức mạnh húc vua Phất Ca Sa, vì 
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thế mà mạng chung, ñây là nội dung trong “Phẩm Thứ 6 

Phẩm Tư Duy”. 

Bây giờ ñến phẩm thứ 8, nội dung chính nói về nhân 

duyên trong quá khứ của vua. Tại sao một người ñã chứng 

thánh quả thứ 3 A Na Hàm rồi, mà sao vua không tránh 

ñược gặp bất trắc này. Nguyên nhân cuối cùng là sao? Tại 

“Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phẩm Ngôn Ngữ” này có nói ñến. 

Quá khứ vua Phất Ca Sa sau khi tự xuống tóc xuất gia, 

ñi về phía thành vương xá khất thực, tại trong thành bị một 

con bò mẹ mới sinh con, dùng hết sức mạnh húc chết. Chủ 

nhân của con trâu cảm thấy vô cùng sợ hãi, nên bán trâu 

ñó cho người khác. 

Người mua con trâu ấy, dắt ñến bên bờ sông cho nó 

uống nước, nhưng bất ngờ bị nó húc ở sau lưng rồi chết. 

Người mua trâu có một người con trai, biết cha mình 

bị trâu húc mà chết, anh ta vô cùng sân giận, liền ñem con 

trâu mẹ ra giết, mang thịt trâu lên chợ bán. 
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Lúc ñó, có một người nông dân mua cái ñầu trâu, dùng 

sợi dây thừng cột lại và gánh về nhà, khiêng ñầu trâu rất 

mệt, người nông dân còn cách nhà khoảng một cây số, 

cảm thấy rất mệt, tìm một thân cây, liền ñặt ñầu trâu tạm 

thời treo trên cành cây, ông ta ngồi nghỉ ở dưới gốc. Nào 

ngờ ñâu, chẳng bao lâu sợi dây bị ñứt, ñầu trâu rớt xuống, 

sừng trâu ñâm ngay vào người nông dân, người nông dân 

chết tại chỗ. Con trâu mẹ này trong một ngày liên tục lấy 

ñi 3 mạng người. 

Tin này chuyển ñến tai vua Bình Sa, vua cảm thấy vô 

cùng kỳ lạ. Do ñó, vua Bình Sa bèn cùng tất cả ñại thần ñi 

bái kiến ñức Phật. Vua Bình Sa hướng Phật ñảnh lễ xong, 

bước ñến chỗ của vua, chấp tay và hỏi ñức Phật: “Thật là 

kỳ lạ? Thật không thể nghĩ lường! Thế Tôn! Một con bò 

mẹ trong một ngày liên tục giết 3 mạng người, cuối cùng 

là nguyên nhân ñặc biệt gì? ðó là những việc xảy ra ngoài 

ý muốn chăng? Chúng con hy vọng Thế Tôn vì chúng con 
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giải thích rõ ràng, cuối cùng là do nguyên nhân gì?” 

ðức Phật nói với vua Bình Sa: “Tội báo nhất ñịnh có 

nguyên nhân, nguồn gốc của nó chúng ta cần lưu ý, cũng 

không chỉ chúng ta hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này mà 

thôi.” 

Vua Bình Sa lại một lần nữa thỉnh ñức Phật khai thị: 
“con hy vọng có thể biết ñược ngọn ngành nhân duyên 

toàn bộ của sự việc này.” 

ðức Phật nói: “Quá khứ có ba người, nhân ñến nước 

khác làm thương nhân, tạm thời ở lại trong căn phòng của 

một bà lão neo ñơn, họ cần phải trả tiền thuê phòng cho bà 

lão, nhưng họ thấy bà lão ñơn ñộc một mình, liền nghĩ 
không trả tiền. Do ñó thừa cơ lúc bà lão ñi ra ngoài, ba 

người lặng lẽ bỏ ñi, bà lão trở về nhìn, không thấy ba 

người. Do ñó ñi hỏi hàng xóm: “có ai thấy ba người 

thương nhân này không?” Người hàng xóm trả lời: “Họ ñã 

ñi lúc sớm rồi!” Bà lão nghe xong vô cùng tức giận, vội 
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vàng từ phía sau ñuổi theo truy tìm, cuối cùng ñuổi theo 

kịp ba người thương nhân, liền ñòi trả tiền thuê phòng. 

Nhưng cả ba người ñều không có một chút áy náy, mà còn 

dùng lời ác chửi mắng bà. “Chúng tôi trước trả tiền cho bà 

rồi! Bà tại sao còn ñòi trả chứ?” Ba người ñồng thanh cự 

tuyệt, kiên quyết không trả. 

Bà lão thế ñơn lực yếu không biết phải làm sao, vô 

cùng buồn rầu, do ñó bà phát một lời thề ñộc, ñối trước ba 

người này và nói: “Hiện giờ tôi nghèo cùng ñến nỗi nhà 

dột cột xiêu, mà các ông vẫn nhẫn tâm lừa gạt ñời sau bất 

cứ sinh ra ở ñâu, nếu gặp lại các ông, tôi nhất ñịnh sẽ giết 

các ông, dù cho các ông ñắc ñạo, tôi cũng cương quyết 

không tha thứ! Tôi nếu không giết các ông ñược tôi thề 

không ngưng! Nhất ñịnh giết các ông chết mới thôi.” 

ðức Phật nói với vua Bình Sa: “Bà lão ngày ñó nay 

chính là con bò mẹ, ñương thời ba người thương nhân ấy, 

bị bò mẹ húc chết là vua Phất Ca Sa với hai người kia.” 
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Lúc ñó Thế Tôn liền nói bài kệ:  

Xuất khẩu ác ngôn, dùng ác khẩu mắng người, ñối 

người kêu mạn, bắt nạt, lừa dối, tạo thành vô số ác hành, 

kẻ thù sẽ từ ñây mà nảy sinh. 

Ngược lại nếu chúng ta dùng lời khiêm tốn, nói lời nhu 

mì hòa thuận, ñối người cung kính, xả bỏ phiền não, an 

tường nhẫn nhịn lời hủy báng, chửi mắng, như thế kẻ thù 

sẽ dần biến mất. 

Con người ñều phải chịu sự lưu chuyển sinh tử, thông 

thường là do nguyên nhân tạo khẩu nghiệp cũng như búa 

rìu trong miệng, nếu không cẩn thận thì sẽ có lúc làm hại 

người. Tại sao lại xảy ra họa giết người? Tất cả ñều do ác 

khẩu mà dẫn ñến.” 

ðức Phật sau khi nói ñoạn này xong, vua Bình Sa và 

chúng ñại thần, ñều rất cung kính phát nguyện phải tuân 

theo hành vi lương thiện. Mọi người hướng về phía Phật 

ñảnh lễ, xá và lui ra. 
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Câu chuyện này khuyên chúng ta, chính là nhân duyên 

nghiệp báo, ở trong kinh ñiển dạy, bất luận là thiện, ác chỉ 
cần gieo xuống hạt nhân, như thế nhất ñịnh ñến một lúc sẽ 

có quả báo. Như vậy lúc nào mới nhận quả báo, không 

nhất ñịnh. Nếu phiền não tăng trưởng, chấp giữ không 

ñoạn trừ, nhân duyên ñầy ñủ, sẽ thọ quả báo. Chúng ta 

trong quá khứ ñã tạo những ác nghiệp gì không thể biết rõ, 

có thể là nghiệp báo (quả báo) tùy thời sẽ phát sinh, nên 

“chịu thọ báo cũ không tạo nghiệp ác mới” quá khứ an 

nhiên chịu ñựng, nhưng cần phải nhớ không nên tạo ác 

nghiệp mới. 

Ngoài ra bộ kinh này còn dạy: “Búa rìu trong miệng, 

sở dĩ bị mất mạng, do vì ác ngôn của mình.” Trong miệng 

có lưỡi rìu, miệng không lựa lời nói sẽ rất dễ tạo ác nghiệp, 

do ñó chúng ta không nên tùy tiện phát ngôn. Chúng ta thử 

nghĩ xem, giống như bà lão kia vì 3 thương nhân thiếu bà 

tiền thuê phòng, bà mở miệng nói lời ác “cho dù ông ñã 
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ñắc ñạo, tôi cũng muốn giết ông”. ðương nhiên oan oan 

tương báo là ñiều không tốt. Cho dù người ta thiếu nợ bạn, 

sau này họ thành thánh nhân rồi, sau khi chứng thánh nhân, 

chúng ta nếu muốn ñi trả thù, thì chính tạo tội báo này 

không thể tùy tiện xem thường. Cũng giống như tội ngũ 

nghịch, hại A La Hán, ác tâm làm thân Phật chảy máu, 

những cái này có tội báo nặng vô cùng, không biết kiếp 

trước người ta thiếu bạn nhiều ít, lúc này nếu bạn muốn 

hại Thánh, tội báo vô cùng lớn. 

Do ñó trong “Kinh Bát Nhã” cũng có dạy, nếu chúng 

ta ñối với một người ñã ñược thọ ký Bồ Tát mà khởi niệm 

ác, vừa khởi một niệm ác công ñức của họ liền mất ñi một 

kiếp, lại khởi một niệm ác, tiếp tục mất thêm một kiếp, 

ñược không bằng ñền bù, không nên vì một lúc nhanh 

miệng làm tổn thương người, cuối cùng bao nhiêu tổn thất 

ñều tự mình chuốc lấy. 

Có câu: “Lương ngôn nhất cú tam ñông noãn, ác khẩu 
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thương nhân lục nguyệt hàn” một câu nói rất hay, có thể 

ñể cho người ấm áp ba mùa ñông. “Tam ðông” này có hai 

nghĩa chính, ñông chính là một năm; ngoài ra dù cho khí 

hậu rất lạnh, nhưng trong tâm cảm thấy rất ấm áp “lương 

ngôn nhất cú tam ñông noãn” nhưng tương phản, “ác khẩu 

thương nhân lục nguyệt hàn”, “lục nguyệt hàn” cũng bao 

hàm 2 lớp ý nghĩa khác nhau: thứ nhất tháng 6 trời nóng 

nực, cho dù thời tiết rất nóng nực bạn dùng lời ác hại 

người, khiến cho người cảm thấy trong lòng rất lạnh; ý thứ 

hai chính là một câu nói ác dành cho người một trong thời 

gian dài, thì trong tâm của chính bạn cũng ñã có cảm giác 

lạnh vô cùng. 

Chúng ta cùng nhau khuyến khích. 

Phước Nghiêm, ngày 03 tháng 11 năm 2012 
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Trang NghiTrang NghiTrang NghiTrang Nghiêêêêm m m m Thì ẢThì ẢThì ẢThì Ảnh nh nh nh ĐĐĐĐẹẹẹẹp, Dp, Dp, Dp, Dơ ơ ơ ơ DáDáDáDáy y y y 
Thì HìThì HìThì HìThì Hình Xnh Xnh Xnh Xấấấấuuuu    

Hôm nay sẽ kể cho quí vị nghe một câu chuyện nhỏ 
xuất phát từ “Kinh ðại trang nghiêm luận” thuộc “ðại 
Tạng kinh” tập thứ tư trang 272c~273c.  Nếu như khi lâm 

chung, muốn ñem tài vật theo ñời sau là chuyện không thể 
có. Trừ khi thực hành bố thí có công ñức v.v.., nếu không 

thì không thể ñem theo ñời sau. Vì vậy nếu sợ ñời sau bị 
quả báo nghèo khổ, thì ñời nay cố gắng tu bố thí hành 

thiện v.v… 

Ngày xưa có quốc vương tên Nan ðà, vị vua này nỗ 

lực tích trữ các thứ trân bảo, tiền tài, lại còn có kế hoạch 

mang theo vào ñời sau, thường tự mình thầm suy nghĩ: 
“M ình bây giờ nên ñem toàn bộ trân bảo kỳ lạ của cả nước 

thu thập lại ñầy ñủ, khiến cho người khác không thể giữ 
gìn ñược, tất cả ñều dồn về chỗ mình.” Quốc vương vì 
tham ñồ tích trữ tài bảo, thậm chí ñem cả con gái của mình 
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ñể làm dâm nữ, và ra lệnh cho hầu cận: “Nếu như có người 

ñem tài bảo ñến truy cầu con gái, thì bảo người này ñem 

luôn cả bảo vật ñến bên ta.” Quốc vương với thủ ñoạn vơ 

vét của cải này, tài sản trong nước bị vơ vét cạn kiệt. 

Lúc ñó, có một góa phụ rất thương con trai ñộc nhất 
của mình anh thấy con gái của vua dáng vẻ ñoan trang, 

dung mạo xuất chúng, sắc thái phi phàm, nên rất say mê. 

Nhưng trong nhà không có tiền tài bảo vật có thể dùng 

mua công chúa, ngày ñêm anh suy nghĩ cuối cùng sinh 

bệnh, thân thể ốm yếu không chịu nổi, hơi thở yếu ớt, 

nguy kịch ñến tính mạng. 

Người mẹ ñó rất lo lắng, mới hỏi: “Con à! Con mắc 

bệnh gì mà ñến như vậy?” người con trai thật tình thưa với 

mẹ sự việc: “Nếu con không thể yêu thương công chúa, thì 
con chết chắc mất!” 

Người mẹ nói với con trai: “Tất cả tiền tài bảo vật 
trong nước, sớm ñã bị nhà vua vơ vét sạch sẽ không còn 
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sót, còn tìm ở ñâu ra bảo vật nữa?”. Người mẹ rất lo lắng, 

nghĩ tới nghĩ lui! ðột nhiên nghĩ ra: “Khi cha con qua ñời, 

có ngậm ở trong miệng một chuỗi tiền vàng, lấy cái ñó mà 
truy cầu công chúa!” ðứa con trai nghe lời chỉ dạy của mẹ 
ñi ñào mộ của cha, cạy miệng cha lấy chuỗi tiền vàng ra. 

ðứa con trai cầm chuỗi tiền ñến bên công chúa, mong 

truy cầu công chúa. Công chúa ñó theo lệ thường, sai 

người hầu cận ñem người con trai và tiền vàng ñến trước 

mặt vua. Sau khi nhà vua nhìn thấy mới hỏi anh: “Trân 

bảo ở trong nước hầu như ñã bị ta vơ vét sạch sẽ rồi, trừ tài 
bảo ở trong kho của ta ra, nhất ñịnh những chỗ khác không 

còn bất cứ tài bảo nào mới phải. Chuỗi tiền vàng của 

ngươi ở ñâu mà có? Ngươi nhất ñịnh phải còn cất giữ 

nhiều bảo tàng.” Do vậy sai lệnh ñánh anh con trai này rất 
khắc nghiệt, mong bắt khai ra chỗ cất giữ ở những nơi 

khác nữa. 

Người này trả lời quốc vương rằng: “Con không có 
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chôn cất bất cứ bảo vật nào trong lòng ñất. ðây là do 

người mẹ của con chỉ dạy: “Khi phụ thân qua ñời có ngậm 

một chuỗi tiền vàng.” Con ñã khai quật phần mộ mới lấy 

ñược chuỗi tiền vàng này.” 

Ngay lúc ñó nhà vua liền sai người ñi tra xét thật giả, 
lính ñược phái ñi ñến trước phần mộ xem, quả thật là 
miệng của người cha bị cạy ra, sau ñó mới tin những lời 

của người con trai ñã nói. 

Nhà vua nghe lính hầu bẩm báo, mới suy ngĩ rằng: 

“M ình tích lũy tất cả những của báu trước kia, hi vọng có 
thể mang theo ñời sau. Mà cha của người này, ngay cả một 

chuỗi tiền vàng cũng không thể mang theo qua thế giới 

bên kia. 

Quốc vương cảm xúc nói một ñoạn kệ, ý nghĩa ñại 
khái như sau: 

“Trước ñây ta khổ sở tích lũy tất cả trân báu, hy vọng 

mang những thứ ñó ñến ñời sau. Nhưng hiện tại những 
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người ñào mộ này, ngay cả một ñồng tiền vàng cũng lấy 

không tha! Như vậy nên xem lại, vì một xâu tiền như thế 

mà cũng không thể ñem ñến ñời sau, huống gì châu báu 

nhiều hơn thế ñó? Rất khó mà ñem theo ñây!” 

Nhà vua suy nghĩ tiếp: “Vậy mình dùng phương pháp 

gì, có thể ñem những thứ trân bảo này ñi theo qua thế giới 

bên kia? Ngày xưa từng có một vị chuyển luân thánh 

vương tên là ðảnh Sinh vương, ngài có thể ñem theo bảy 

báu, có kim luân bảo, tượng bảo, mã bảo, lại còn có ma ni 

bảo, ngọc nữ bảo, chủ tạng thần bảo, những thứ này lên 

cõi trời. 

Ngoài ra La Mã vương còn mượn việc kiến tạo cầu cỏ, 

ñi ñến thành Lăng Già. (trong “La ma diễn na” sử thi Ấn 

ðộ có nhắc tới, vương phi của vua La Mã bị vua La Phạt 
Nô cướp, ñem cô ấy dấu trong thành Lăng-già, vua La Mã 
ñem binh ñi chinh phạt vua La Phạt Nô, giải cứu ñược 

vương phi ra, là ñoạn sự tích này.) 
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Vị vua này nghĩ: “Ta muốn lên trời, nhưng không có 
cầu lên trời; muốn ñến thành Lăng Thành nhưng không có 
cầu. Ta muốn ñem những thứ tài bảo ñi qua ñời sau, nhưng 

hiện tại không có biện pháp nào khác.” 

Lúc ñó, vị ñại thần thông minh, có trí huệ biết quan sát 
lời nói, sắc mặt, biết ñược tâm ý của vị vua liền nói: 

“Những lời nói của ñức vua thật là có ñạo lý, nếu như 

chuyển sinh qua ñời sau, cần phải có tài bảo. Nhưng trân 

bảo như voi, ngựa v.v .. ở ñời này thì không thể ñem ñi qua 

ñời sau. Vì sao? Thân thể ñời này của quốc vương, còn 

không thể ñem qua ñời sau, huống chi là tài bảo, voi, ngựa 

v.v.. những vật ở ngoài thân? Vậy có phương pháp nào 

mới có thể ñem những thứ trân bảo này theo qua ñời sau? 

ðó chỉ có cách cúng dường Sa môn, Bà la môn, người 

nghèo ăn xin v.v.., những hành thiện phước ñức này chiêu 

cảm tới phước báo, mới có thể theo người qua ñời sau. Vì 
vậy muốn ñem tài bảo qua ñời sau, không phải như ngài 
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tích chứa ở trong kho, thì mang theo, không phải vậy! Mà 
bắt buộc phải tu các thiện hành, mới cảm ñược quả báo 

phước ñức ñem theo qua ñời sau. 

Tiếp ñó, ñại thần lại nói một ñoạn kệ, ý nghĩa như sau: 

“M ột người tướng mạo trang nghiêm, soi ảnh ở trong 

nước, ảnh ñẹp rất tự nhiên. Xinh ñẹp hay xấu xí của ảnh, 

thật sự ñều từ diện mạo của thân người, ảnh chẳng qua 

cũng chỉ là hình tượng của ảnh thật hiện ra ở trên mặt nước 

mà thôi.  

Có tướng mạo trang nghiêm, ảnh trong nước tự nhiên 

cũng sẽ ñẹp; nếu như ñầu bù mặt méo, thì ảnh trong nước 

cũng tự nhiên xấu xí. Những hành vi trong ñời nay giống 

như diện mạo, ñời sau cảm ñến thân hình tướng mạo, 

giống như ảnh phản ánh ở trong nước. 

Diện mạo lấy giới ñịnh huệ ñể trang nghiêm, ngày sau 

tất ñược quả báo khả ái; nếu như tạo tác những hạnh ác, 

tức vị lai nhất ñịnh sẽ gặp quả báo rất ñau khổ. 
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Lấy tâm cung kính dùng tài vật cúng dường cha mẹ, sư 

trưởng, sa môn, bà la môn, và người bần cùng khốn khổ, 

diện mạo ñời nay trang nghiêm, ñời sau trong nước tam 

hữu (tam hữu là dục giới, sắc giới, vô sắc giới), ảnh tượng 

hiện ra cũng nhất ñịnh rất trang nghiêm. Vì ñời nay tu bố 
thí, trì giới, trí huệ, thiện nghiệp v.v.., ñời sau nhất ñịnh 

cảm ñược quả báo an lạc, như người có diện mạo trang 

nghiêm, ảnh trong nước cũng nhất ñịnh hiện ra như thật. 
Trước mắt nhà vua có tùy tùng, phi tần, cung nữ, quần 

thần bách quan và dân chúng rất ñông, còn có nghệ nhân 

múa hát biểu diễn, một khi lâm chung, dù cho có bi thương 

luyến ái tới ñâu ñi nữa, họ cũng chỉ có thể tiễn ñưa ngài 
một lần cuối, nhiều lắm cũng chỉ ñến trước phần mộ mà 
thôi. Sau lễ tang, mỗi người ñều tự về nhà của mình, cũng 

không ñược nửa người ñi theo ngài vào trong phần mộ. 

Không kể là hoàng hậu, cung nữ, người hầu cận v.v.., 

còn các thứ trân bảo như voi, ngựa, xe báu, kiệu chất chứa 
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vô kể ở trong kho, cùng tất cả công cụ giải trí, vương cung, 

thành trì, dân chúng, cho ñến vườn rừng giải trí, tất cả ñều 

bỏ ngài mà ñi. Chỉ có một mình ngài ñi về con ñường chết, 
không có bất kể người, việc, vật có thể theo ngài; chỉ có 
thể theo ngài, ñó là thiện ác nghiệp mà thôi, nghiệp thiện 

ác này bám sát bên cạnh ngài, trước giờ chưa từng lìa xa.  

Người một khi lâm chung, hơi thở gấp gáp, ñứt ñoạn, 

hơi thở ra không tiếp ñược hơi thở vô, cổ, lưỡi khô khan 

không thể nuốt ñược nửa giọt nước. 

ðến không nói ra lời, mắt nhìn không rõ ràng, gân 

mạch khí huyết từ từ ñoạn tuyệt, gió trong tứ ñại (gió trong 

“ñất nước lửa gió”) giống như dao cắt hình thể của chúng 

ta; tứ chi mềm nhũn yếu ñuối, gân cốt trong thân thể hư 

hoại không thể chuyển ñộng, cả thân ñau nhức khôn xiết 
như bị kim châm chích. 

ðến lúc lâm chung, mới phát hiện mình ñã ở trong 

vòng ñen tối, như rơi ở trong hố sâu, tự bơi lội ở nơi 
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hoang vắng, không có một người ñồng bạn ñồng hành 

nào. Lúc này, chỉ có phước ñức tu hành ở ñời, mới là 
người bạn thân cận nhất bảo hộ mình. Vì vậy, nếu vì ñời 

sau nên mau mau tu phước ñức.” 

Sau ñó lại nói một bài kệ ngắn, ñại ý như sau: 

“Khi người gần lâm chung, nhất ñịnh là một người cô 

ñơn, không có bạn ñồng hành, tất cả bạn bè thân thuộc 

luyến ái, ñều xả bỏ phân ly; tự mình ñơn ñộc bơi trong thế 
giới ñen tối, ở nơi khiến người lo lắng khiếp sợ. 

Dù cho người, sự vật hiện tượng có thân ái như thế nào 

ñi nữa ñều sẽ phân ly, cô ñộc không bạn bè nương tựa, vì 
vậy nên tu phước ñức, tịnh hóa thân tâm, nỗ lực tích lũy tư 

lương thiện pháp kịp thời.” 

Câu chuyện này có một số ñiểm ñáng ñể chúng ta suy 

nghĩ: 
Khi chúng ta lâm chung, chỉ một mình ñi, bạn bè thân 

thuộc khác nhiều lắm cũng chỉ ñưa tới trước phần mộ, sau 
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thì mỗi người ñi về một nơi. ðời trước mình tích lũy 

những tài bảo, ñương nhiên cũng không thể theo chúng ta 

ñi qua thế giới bên kia. 

Giống như trong câu chuyện, chỉ có một chuỗi tiền 

vàng nhỏ còn mang ñi không ñược, ngay cả con của mình 

còn ñào lấy. Giả sử, nhà vua tích chứa nhiều tài bảo như 

vậy, những thứ này mọi người nhìn thấy ñều thích, không 

biết lúc nào bị mọi người giành giật ñây?Ngoài ra, trong 

câu chuyện còn nhắc ñến “tùy theo mặt tốt xấu, ảnh tất 
hiện ra ở trong nước”. Chúng ta soi gương, người trong 

gương không ñẹp, bạn cũng không thể trách gương ñược, 

ñương nhiên là phải tự trách mình. Do vậy ở trong câu 

chuyện nhắc ñến: “Nghiệp như bóng theo hình” của chúng 

ta, nhân quả cũng “như bóng theo hình”. Thân thể của 

chúng ta sinh ra như thế nào, hình nhất ñịnh sẽ như thế ấy, 

và sẽ ñi theo khắp nơi. Do ñó, những hành vi ñời nay 

chúng ta làm như thế nào, ñời sau sẽ diễn bày y như thật 
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vậy. 

Vì vậy chúng ta nên phản tỉnh: Nếu như thực hành bố 
thí, trì giới, tự nhiên sẽ cảm ñược thiện báo trang nghiêm 

tốt ñẹp; nếu như ñi lừa dối khắp nơi, tham lam quá ñáng, 

bụng dạ hẹp hòi, thì ñời sau họ cảm lấy quả báo không 

nghĩ cũng biết. 
Chúng ta hi vọng ñời sau như thế nào, thì nên xem 

hiện tại chúng ta biểu hiện trong hiện tại như thế nào. 

Hôm nay khích lệ cùng ñại chúng vài ñiều. 

Phước Nghiêm, ngày 08 tháng 12 năm 2012 
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Tâm xTâm xTâm xTâm xấấấấu khiu khiu khiu khiếếếến hình tin hình tin hình tin hình tiệệệện, ý thin, ý thin, ý thin, ý thiệệệện thành n thành n thành n thành 
thân quýthân quýthân quýthân quý    

Chúng ta hôm nay cùng nhau chia sẻ một câu chuyện 

trong “Kinh ðại Trang Nhiêm Luận” thuộc “ðại Chánh 

Tạng” quyển thứ 4, trang 274a~275a. 

Thân thể của chúng ta không bền vững, rất yếu mềm, 

vì vậy người có trí tuệ tự biết cách nỗ lực cúng dường 

người có ñạo ñức, ñây là cách mà hoán ñổi thân thể không 

bền vững yếu mềm này ñể lấy ñiều ngược lại.Trong Kinh 

ñiển thường nói ñến ba loại không có bền vững: ðó là tiền 

tài, thân thể và tính mệnh; còn ba loại bền vững chính là: 

Pháp tài, pháp thân và huệ mệnh. Hay nói cách khác, 

chúng ta nên ñem tiền tài không bền vững ñể ñối lấy công 

ñức pháp tài; lấy vô thường yếu mềm của thân thể ñổi lấy 

sự vĩnh hằng bền vững của công ñức pháp thân; lấy thân 

mệnh yếu ñuối này ñể ñổi huệ mệnh bền vững. 

Xưa kia trong chúng ñệ tử của Như Lai có một vị vua 
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tên là A-dục, rất cung kính thâm tín Tam bảo, mỗi khi nhìn 

thấy ñệ tử xuất gia thì ở bất kỳ nơi nào, không luận là trẻ 

hay già, cho dù ñang cỡi ngựa, ông nhất ñịnh dừng lại 

xuống ngựa ñảnh lễ. 

Nhà vua A-dục này có một vị ñại thần tên là Da-xa, lại 

có nhiều tà kiến, không tin Tam bảo, nhìn thấy vua ñảnh lễ 

Tỳ-kheo v.v.., trong lòng cảm thấy ñiều ñó là sai lầm nên 

luôn hủy báng, ông nói với nhà vua: “Những người 

Sa-môn này xuất gia không từ giai cấp cao quý, họ không 

phải là sát-ñế-lợi, Bà-la-môn, mà từ những giai cấp chủng 

tính ti tiện như Phệ-xá (giai cấp bình dân), Thủ-ñà-la (giai 

cấp nô lệ)”. Ở trong ñó, có người từng làm các ngành nghề 

như thuộc da, dệt vải, làm gạch, hớt tóc, và có người thuộc 

giai cấp Chiên-ñà-la (còn tệ hơn giai cấp nô lệ). ðại vương! 

Ông tôn quý như vậy, thì tại sao lại ñảnh lễ những người 

ấy? Nhà vua nghe xong, chỉ im lặng không nói tiếng nào. 

Vào một ngày kia, vua A-dục triệu tập quần thần, và ra 
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tuyên cáo: “Ta hiện tại muốn thu thập các loại ñầu của loài 

ñộng vật, nhưng không ñược giết hại nó, các ông chỉ từ 

con vật ñã chết mà lấy ñầu nó về.” Và phân công việc cho 

các ñại thần: “Ông này lấy ñầu của con bò, ông kia lấy ñầu 

của con dê”. Cứ như thế ra lệnh cho các ñại thần chia nhau 

ñi tìm ñầu của ñộng vật, mà các loại ñộng vật ấy khác nhau. 

Còn riêng ông Da-xa thì nhà vua mệnh lệnh: “Ông ñi lấy 

cái ñầu của con người về cho ta”. Và sau khi lấy ñược ñầu 

về, phải ñem ra ngoài chợ bán. 

Thế là các loại ñầu mà do nhà vua chỉ thị cho các ñại 

thần lấy ñược ñem ra chợ bán, thì ñầu trâu, dê, heo v.v.. 

bán rất nhanh, chỉ có ñầu người mà Da-xa lấy ñược lại bán 

không ai mua, ai nhìn thấy ñều cảm thấy ô uế bẩn thỉu 

ñáng sợ, mọi người từ xa nhìn thấy ñã lo tránh né, không 

có ai muốn mua hết. 

Lại còn bị mọi người chửi mắng: “Ông không phải là 

Chiên-ñà-la, không phải quỷ Dạ-xoa, ác quỷ La-sát, mà lại 
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ñem ñầu người ñi ngoài ñường thế?” Da-xa bị mọi người 

nhục mạ, nên buồn rầu trở về vương cung, bẩm báo với 

vua A-dục: “Tôi mang cái ñầu người này, chẳng những 

bán không ñược, mà ngược lại còn bị mọi người làm nhục 

chửi mắng.” 

Vua A-dục lại nói với Da-xa: “Nếu như ñầu người ấy 

bán không ai mua, thì ông ñem tặng không cho họ!” 

Da-xa tuân lệnh sự chỉ thị của nhà vua, lại ñem cái ñầu 

ấy ra chợ, lớn tiếng rao: “Có ai muốn ñầu người? Tôi sẽ 

trao tặng miễn phí!” 

Kết quả là quần chúng trong chợ sau khi nghe thấy, lại 

tiếp tục chửi mắng cho ông một trận. Cái ñầu người này dù 

là tặng miễn phí cho người ta, vẫn còn không ai muốn nó! 

Da-xa hết cách, cảm thấy tủi hổ, chỉ còn cách cúi ñầu 

lầm lũi trở về vương cung, chắp tay ñảnh lễ nhà vua, sau 

ñó nói bài kệ, ñại ý như sau: 

“Các loại ñầu của súc sanh như như trâu, lừa, voi, 
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ngựa, heo, dê v.v.., ñều bán hết rồi, mọi người còn tranh 

giành nhau mua. Tất cả các loại ñầu ñều hữu dụng, chỉ có 

ñầu người thì ai cũng cảm thấy ghê tởm, chán ghét, vô 

dụng không có lợi ích gì; cho dù trao tặng miễn phí cũng 

không ai thèm mang ñi, ngược lại còn bị chửi bới mắng 

nhiếc, thì làm sao mà ai còn bỏ tiền ra ñể mua?” 

Vua A-dục bèn hỏi Da-xa: “Ông bán ñầu người, sao 

lại bán không ñược?” 

Da-xa thưa: “Bởi vì ai ai cũng ghét bỏ ghê tởm ñầu 

người, thì ai ñâu mà muốn mua”. 

Nhà vua lại hỏi: “Thế chỉ có cái ñầu người ông ñang 

cầm thì mọi người ghê sợ chán ghét? Hay tất cả ñầu của 

mọi người ñều bị thế?” 

Da-xa nói: “Tất cả ñầu người ñều làm cho ai cũng ghê 

tởm, không chỉ cái ñầu tôi ñang cầm ñây không.” 

Vua A-dục lại hỏi tiếp: “Thế cái ñầu của tôi cũng 

khiến mọi người ghê tởm chán ghét?” 
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Lúc này Da-xa nghe xong lặng người run sợ, không 

dám trả lời. 

Vua A-dục hỏi tiếp: “Tôi không bắt tội gì ông ñâu. 

Ông cứ thật thà trả lời, ñầu của tôi có làm cho người khác 

kinh tởm ghét bỏ không?” 

Da-xa lúc này mới nói: “ðúng rồi, ñầu của nhà vua 

mọi người cũng kinh tởm ghét bỏ!” 

Nhà vua hỏi: “Thật như vậy sao?”       

Da-xa thưa: “Xác thật như vậy, tâu ñại vương!” 

Và A-dục nói với Da-xa: “Như vậy tất cả ñầu người, 

không luận là thân phận, chủng tính quý tiện như thế nào, 

ñều giống nhau là làm cho người khác khinh tởm chán 

ghét, thế thì tại sao ông lại ỷ vào chủng tính cao quý, diện 

mạo, tài trí mà cho mình tự cao? Mà còn không muốn cho 

ta ñảnh lễ Sa-môn và hàng xuất gia ñệ tử ñức Phật!” 

Vua A-dục tiếp tục nói một ñoạn kệ tụng, ñại ý như 

sau:  
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“Chỉ có ñầu người, ai nhìn cũng ñều ghét bỏ, chỉ trích, 

ñem ñến chợ, bán không ñược ñồng nào, cho dù tặng 

người khác, thì mọi người cũng cảm thấy ghê gớm ñâu 

muốn ñến gần. Từ xa nhìn thấy cũng làm cho mọi người 

tâm nóng giận nổi lên, và ñều la lớn: “Quá là ghê gớm, vật 

không kiết tường, quá là bẩn thỉu!’” Cái ñầu người này 

máu huyết dơ bẩn ai ai cũng chán ghét. Nếu như biết cách 

ñem cái ñầu hạ tiện này, mà ñổi lấy một cái ñầu công ñức, 

thế thì tốt biết mấy? Như vậy ñảnh lễ năm vóc sát ñất, thì 

ñâu có bị mất mát sợi tơ cọng tóc nào!” 

Một số người thường nghĩ, ñầu là nơi tôn quý nhất! 

Nhưng ngược lại ñem cái ñầu này thì cho chẳng ai lấy. Do 

ñó, tôi ñem cái ñầu này ñể ñảnh lễ người có ñức, ñem cái 

ñầu không ra gì này không ñáng giá xu nào ñể ñổi thành 

cái ñầu công ñức. Thế tại sao ông lại ñem tâm kiêu mạn 

mà cản trở ta? 

Vua A-dục lại tiếp tục nói bài kệ tụng cho Da-xa nghe, 
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ñại ý như sau: 

“Ông xem các thầy Tỳ-kheo, tuy họ xuất thân từ chủng 

tính thấp, nhưng ông không phát hiện trong nội tại của họ, 

lại là có phẩm ñức cao thượng trí tuệ tuyệt diệu.” 

Ông tại vì ngu si tà kiến, mê hoặc sai lầm, nên trong 

tâm ông cho rằng chỉ có giai cấp Bà-la-môn mới có cơ hội 

giải thoát, sai lầm khi cho các chủng tính khác không thể 

ñạt ñược ñiều giải thoát ñó. 

Nếu như vì hôn nhân, thì có thể tìm kiếm người về 

chủng tính cho môn ñăng hộ ñối, nhưng khi truy tìm pháp 

thiện, thì tại sao còn phân chia giai cấp chủng tính nữa? 

Nếu như truy cầu chánh pháp chơn lý, thì không nên phân 

biệt chủng tính giai cấp làm gì! 

Tuy có người xuất thân từ giai cấp cao quý, nhưng mà 

tạo tội ác rất cực ñoan, khiến cho ai ai cũng chỉ trích chửi 

mắng nguyền rủa, thì người này là người hạ tiện. 

Còn ngược lại, có người sinh ra trong chủng tính tuy là 
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thấp kém, nhưng trong nội tâm của họ có ñức hạnh cao 

quý trí tuệ chân thật, ñáng ñể mọi người tôn kính, thì họ 

mới thực sự là người tôn quý. ðức hạnh của họ ñã thực sự 

là cao quý viên mãn, thế thì có gì mà chúng ta không cung 

kính lễ lạy? 

“Tâm xấu khiến hình tiện, ý thiện thành thân quý”, nội 

tâm tà ác xấu xa, khiến cho diện mạo trở thành ñê tiện: 

Nếu như ý niệm thuần lương chơn chánh, thì lại làm cho 

mình thân phận cao quý. 

Sa-môn tinh tấn tu hành các loại thiện pháp, không 

luận là niềm tin, trì giới, bố thí, ña văn v.v.. ñều ñầy ñủ, 

ñáng ñể cung kính sùng bái, do vậy chúng ta nên ñối với 

họ phát tâm kiền thành cung kính từ trong nội tâm. 

Người tạo ra nhiều hành vi ác! Ông có từng nghe ñức 

Thế Tôn trong dòng tộc Thích Ca có tâm ñại từ bi thành 

tựu viên mãn chánh ñạo thuyết pháp hay sao?     ðức 

Phật dạy: nên lấy 3 loại không vững chắc yếu mềm mà ñổi 
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lại 3 loại vững chắc – ba loại này ñó là tiền tài, thân và 

mệnh. ðem tiền tại không vững chắc (tiền tài ở trong ñời 

không có vĩnh viễn vững tồn ñược), chúng ta nên ñem loại 

này ñể ñổi lấy pháp tài công ñức; ñem thân yếu mềm này, 

ñổi lấy pháp thân công ñức; ngoài ra ñem tính mệnh mềm 

yếu này ñổi lấy huệ mệnh vĩnh hằng kiên cố. Lời dạy của 

ñức Phật chơn thật không sai, trước sau như một, không 

thể thay ñổi, do ñó chúng ta ñâu dám làm sai. Nếu như mà 

làm ngược lại lời chỉ dạy của Thế Tôn, thì làm sao cho 

mình là thân cận thiện sĩ ñược.     

Cũng giống như ép mía lấy nước, sau khi lấy hết nước 

ñi, thì ñem xác nó vứt bỏ. 

Thân người cũng thế, mỗi lúc ñều bị chuyện tử vong 

ép bức. Sau khi chết ñi, thi thể, xương cốt cũng vứt ñi như 

thế, lúc này ñâu thể cử ñộng làm ñược các hành vi ñộng 

tác cung kính Tam Bảo, tu tập các loại thiện hạnh, lúc này 

sao còn kịp nữa! Bởi vậy nên biết, làm tốt hành thiện nên 
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phải kịp thời cơ! 

ðem thân thể này ñổi lấy pháp kiên cố vững chắc, 

giống như trong nhà bị cháy, người có trí tuệ sẽ tức tốc 

mang ñồ quý trọng ra ngoài trước. 

Cũng giống như nước ngập vào bảo tàng, thì tức khắc 

lấy bảo vật ñi; thân thể của chúng ta sẽ có một lúc hư hoại, 

nên kịp thời ñem thân mềm yếu này ñổi lấy pháp kiên cố 

vững chắc. 

Người ngu si không hiểu ñược cách nào ñể phân biệt 

ñược pháp vững chắc và ngược lại pháp không vững chắc. 

Một khi cái chết ñột nhiên ñến, thì lúc này như bị rơi vào 

miệng cá mập, khủng hoảng lo sợ vô cùng. 

Cũng giống như sau khi tinh chế sữa thành thực phẩm 

cần dùng, thì sẽ ñem bình chứa bỏ ñi, không có gì phiền 

não nuối tiếc. 

Cái thân này cũng như thế, mượn cái thân mềm yếu 

này ñể ñổi lấy thiện pháp vững chắc thực tại, tức cho dù 
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sinh mệnh ñã ñến lúc kết thúc, cũng không cảm thấy là 

buồn rầu hối hận nữa. 

ðúng vậy, nếu như không tu tập các loại thiện pháp, 

chỉ là kiêu mạn biếng nhác, thì một khi cái chết ñến, thân 

thể này ñổ vỡ như chiếc bình sử dụng kia; lúc này tâm của 

họ nhất ñịnh rất lo lắng ñau khổ, giống như bị ñốt cháy 

trong lò lửa. Ưu sầu phiền não như ngọn lửa ấy, còn ñồ ñất 

ñựng sữa ñể tinh chế như tấm thân yếu mềm này. 

Ông không nên cản trở tôi tu tập thiện pháp ñể ñổi lại 

pháp vững chắc, chỉ có người ngu si không trí tuệ, mới tự 

cho mình là người tôn quý. 

ðức Thế Tôn có ñầy ñủ mười loại công ñức, nên tôi tu 

tập theo lời dạy của Thế Tôn, vì ñó như ngọn ñèn sáng, 

như ánh ñuốc chiếu soi nội tâm, giúp tôi phản chiếu triệt 

ñể, và hiểu ñược không có thân phận cao quý hay thấp hèn 

gì. 

Mỗi người trong thân thể ñều có da, thịt, gân, cốt 
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v.v… 36 loại bất tịnh, bất luận là tôn quý thấp hèn, mọi 

người ñều hoàn toàn như nhau, không có gì khác biệt. Nếu 

nói có sự khác nhau, chỉ là mặc chiếc áo cao quý thượng 

ñẳng bên ngoài, chẳng qua khác nhau về vẻ bề ngoài ấy 

mà thôi. 

Người có trí tuệ nên khéo lợi dụng thân thể mềm yếu 

này tinh tấn, tu hành, cung kính lễ lạy sư trưởng và người 

có ñức hạnh, và ñem thân này nỗ lực thực hành ñiều thiện, 

ñây là cách ñổi lấy pháp vững chắc.  

Tại làm sao lại nói như thế? Bởi vì thân thể tính mệnh 

của chúng ta nhanh như ñiện chớp, như bọt nước, như 

ñống cát, thân của cây chuối, không có một cái gì vững 

chắc.  

Nếu như có thể ñem thân thể mềm yếu này mà thực 

hành tu tập các loại thiện hạnh, thì quả báo ñạt ñược có thể 

an trụ hàng trăm kiếp, thậm chí vững chắc hơn núi Tu-di 

và ñịa cầu. 
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Người có trí tuệ nên kịp thời nắm bắt cơ duyên, tức tốc 

dùng thân thể mềm yếu này ñổi lấy pháp vững chắc kiên 

cố thực tại.   

Câu chuyện này có một số ñiều ñáng ñể chúng ta phản 

tỉnh:  

“Tâm xấu khiến hình tiện, ý thiện thành thân quý”  

“Tâm xấu khiến hình tiện” có ý nghĩa là nếu trong tâm 

chúng ta ñộc ác, thì bất luận là thân phận ñịa vị, học hàm 

học vị, giàu có cao quý như thế nào, thì vẫn là con người 

hạ tiện! “Ý thiện thành thân quý” có ý nghĩa là nếu mọi 

suy nghĩ của chúng ta ñều thuần khiết thiện lương, thì bất 

luận là xuất thân như thế nào ñi nữa, diện mạo không ñẹp 

ñẽ, nhưng lại là con người tôn quý.  

Trong ñây có ai hy vọng mình là người thấp hèn không? 

Nếu như chúng ta không có ai muốn mình là người thấp 

hèn, thế thì nên “ý thiện thành thân quý”, phải luôn giữ 

tâm ý lúc nào cũng thuần thiện mới ñược! Ngoài ra, chúng 
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ta vì là cầu pháp, không nên phân biệt so sánh người 

thuyết pháp giảng có ngoại hình trang nghiêm ñẹp ñẽ hay 

khó coi, và cũng không cần ñể ý họ có học hàm học vị, tài 

nói năng như thế nào, ñiều quan trọng là phải có tâm cung 

kính thân cận thiện hữu tri thức, học nghe chánh pháp và y 

theo giáo pháp mà phụng hành!  Trong Kinh ñiển có dạy: 

“Giống như ép nước mía, sau khi lấy nước rồi, thì vứt ñi 

xác nó”. Một ñời người cũng thế, chúng ta luôn bị cái chết 

ép bức. Sự vô thường này tùy lúc tùy nơi truy ñuổi chúng 

ta, sinh mệnh của chúng ta cũng có một ngày ñi ñến ñiểm 

dừng. Ép mía ñể lấy ñược nước, còn vô thường ép bức 

chúng ta thì chúng ta có lấy ñược công ñức cam lồ không? 

Nếu như không ñược lợi gì, mà còn thân tàn ma dại, vậy 

thì còn giá trị gì nữa? 

ðức Phật dạy: ðem 3 loại pháp không vững chắc mà 

ñổi lấy 3 pháp vững chắc. 

ðiều thứ nhất lấy tiền tài không vững chắc ñể ñổi lấy 
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pháp tài vững chắc. ðiều này dạy nên làm từ thiện giúp ñỡ, 

cứu trợ người khó khăn già cả, cúng dường Tam bảo – 

ðây là lấy tiền tài trong thế giới vô thường này ñổi về 

pháp tài công ñức. 

ðiều thứ hai lấy thân thể không vững chắc này ñổi lấy 

thân thể vững chắc. ðây là nói chúng ta nên thành tâm 

cung kính thuận hòa lễ lạy sư bái sư trưởng, phải thân cận 

người có trí bác học ña văn – ñó chính là ñem sắc thân yếu 

mềm này ñổi ñược pháp thân công ñức. 

ðiều thứ ba ñem sinh mệnh không vững chắc này ñổi 

lấy thân mệnh vững chắc. Biết ñược ñời sống của con 

người ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử khổ ñau, nên khẩn 

trương quy y Tam bảo, tu học tứ thánh ñế, lục ñộ v.v… các 

con ñường thánh ñạo – ñây là lấy thân mệnh mềm yếu này 

ñổi về huệ mạng vững chắc. 

Hôm nay khích lệ cùng với quý vị như vậy. 

Phước Nghiêm, ngày 18, tháng 1, năm 2013.  
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Xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện trong “ðại 

Trang Nghiêm Luận Kinh” thuộc “ðại Chánh Tạng” 

quyển 4 trang 304a~305b. 

Xưa kia, khi ñức Phật ở nước Câu-ñàm-di, từng xảy ra 

một sự kiện, lúc ñó các thầy vì một việc nhỏ, bị các vị trì 
luật phán ñịnh là phạm tội, nhưng bên ñương sự cho mình 

không vi phạm, vì vậy vị thầy này ñi ñến biện minh cùng 

các thầy khác và ñược sự ủng hộ rất nhiều. Hai bên ñều 

giữ lập trường quan ñiểm của mình, không bên nào 

nhường bên nào, cho dù ñức Phật khuyên gián họ cũng 

không nghe và phân chia thành hai nhóm. Tình trạng như 

vậy trải qua thời gian rất lâu, nên nhà vua và thần dân vốn 

ñược nhìn thấy ñức Phật và chư Tăng hòa hợp, mọi người 

ñều vui vẻ cúng dường. 

Nhưng vì sự tranh chấp của các vị Tỳ-kheo, ñức Phật 
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khuyên cũng không nghe lời, nên Ngài rời bỏ ñất nước này 

ra ñi, ñiều ñó làm cho mọi người buồn rầu than thở: “Do 

quý thầy bất hòa mà ảnh hưởng ñến chúng tôi không ñược 

thân cận và nghe Thế Tôn thuyết pháp”. Họ vô cùng bất 

mãn nên cùng nhau ước ñịnh không cúng dường và nói 

chuyện với các thầy ấy. Về sau vị thầy này nhận ra sai lầm 

và hai nhóm Tỳ-kheo xin sám hối với ñức Phật, từ ñó 

Tăng ñoàn ñược hòa hợp thanh tịnh. 

Trong “ðại Trang Nghiêm Luận Kinh” có ghi chép sự 

kiện này: 

Ba ñộc tham sân si; duyên vì sân giận mà cho ñến ñức 

Phật khuyên dạy mọi người, thì trong ñó có người cũng 

không chấp nhận, vì vậy người có trí tuệ nên ñoạn trừ sân 

giận. 

Xưa kia quý thầy ở Câu-ñàm-di vì tranh luận nên chia 

thành hai nhóm, song phương ñều cho mình là có lý, nên 

không ai nhường ai, và tình hình ñó kéo dài thời gian rất 
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lâu. Lúc ấy, ñức Phật vì lòng từ bi, hiển hiện thủ tướng 

luân (một trong tám mươi tướng tốt), ñể hy vọng là quý 

thầy hòa hợp trở lại, ñức Phật nói một bài kệ, ñại ý như sau: 

“Quý thầy không nên bất hòa nữa, bất hòa sẽ bại hoại, 

song phương ñều tranh biện phải có bên thắng thua không 

thể, như vậy thì làm sao mà dứt ñược, không ngừng tranh 

luận như thế biết bao giờ dừng. Nếu như vậy thì dễ bị 
người ñời chê cười, chỉ mang lại chuyện vô lợi ích. 

Tỳ-kheo vì muốn ñạt ñược lợi ích cao thượng, nên rời 

bỏ tham ái, xa gia ñình vợ con ñể tìm cầu giải thoát, nên 

ñừng làm những việc không nên làm. 

Nên lấy trí tuệ ñể trói buột chuyển hóa ngạo mạn, nếu 

như nhân vì họ không thuận theo tâm ý của mình mà nảy 

sinh tranh chấp, thì chỉ ñem lại oán hận và tai hại, có thể 

nói sân hận là cội nguồn căn bản của oán hận và tai hại. 

Nương vào giáo pháp xuất gia, không nên sinh khởi 

tâm không hòa thuận, nếu như sinh khởi tâm sân giận, thì 
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giống như trong nước ñá tự nhiên xuất hiện ngọn lửa mãnh 

liệt. 

Vốn ñã xuất gia, mặc bộ ñồ Tăng phục, nên tinh tấn 

học tập việc lành, thiện lương tịch tịnh, thường tư duy nhu 

hòa. 

Tại sao ñã mặc chiếc áo người tu rồi mà còn cau mày 

ñỏ mặt trừng mắc sân hận nữa? 

Nên thường suy nghĩ: cạo tóc mặc áo người tu thân 

hình là người xuất gia, thì tất cả ñều buông bỏ, thế tại sao 

còn tranh chấp không ngừng? ðã biểu hiện là người như 

vậy thì ñoạn trừ tranh chấp mới ñúng.” 

Lúc ấy, có thầy chắp tay thưa với ñức Phật: “Thế Tôn! 

Mong Người khoan dung tha thứ cho chúng con. Các thầy 

ấy khinh thường con, thì làm sao con không báo trả 

ñược?” Rồi thầy nói kệ tụng, ñại ý là: 

“ðối phương là những người rất khó ñiều phục, con ñã 

chấp nhận họ, nhưng ngược lại bị họ khinh khi, con vốn 
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nghĩ nhẫn nhục khiêm hạ hòa thuận ñể cho qua, nhưng họ 

thấy thế càng thêm lửa sân giận. 

Trong tâm họ có tâm niệm ác, muốn trách cứ hủy bang 

con, giống như ñem búa rìu mà chặt vào ñá vậy. (Nếu như 

họ là búa rìu, con cũng không dễ gì bị ức hiếp, vì con là 

tảng ñá. Họ muốn chặt cũng không ñược, chỉ làm cho búa 

rìu từ bén trở thành cùn hơn thôi, ñối phương làm thế thì 

con sẽ trả ñũa lại.” 

Lúc ấy ñức Thế Tôn như vị cha lành, khuyên các thầy: 

“người xuất gia nên tinh tấn ñoạn trừ sân giận, còn nếu cứ 

tùy theo sân giận thì ñi ngược lại với chân lý do Phật dạy. 

Sự tổn hại của sân giận quá nhiều!” 

Tiếp ñến, ñức Phật nói một bài kệ giải thích rõ sự sai 

lầm của sân giận, ñại ý là: 

“Sân giận như con dao bén, dù cho mối quan hệ thân 

thiết thâm sâu như thế nào ñi nữa, nhưng một khi mình sân 

giận thì sẽ chặt ñứt mối quan hệ ñó mà ra ñi; người tuân 
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thủ giới luật và ñúng pháp tu tập cũng bị ảnh hưởng. 

Người xuất gia mà nổi tâm sân giận là không thích 

ñáng, vì sân hận như gông cùm xiềng xích của người ñồ tể, 

vì nó ràng buột bức bách lo sợ cho ñến chết.  

Sân giận là chủ nhà của sự khinh thường, vì khi nổi 

sân giận lên thì người khác xem thường. Sân giận là hạt 

giống làm cho diện mạo của chúng ta xấu xí. Sận hận cũng 

là bạn bè với nguyên nhân nói lời thô ác. Sân giận ñốt cháy 

rừng công ñức và tiêu hủy chánh niệm. 

Sân hận sẽ dẫn ñến con ñường ác ñạo, là cửa ngõ gây 

ñấu tranh và oán hại, là ñất tốt nuôi dưỡng ố danh, là cơ sở 

vốn liếng cấp tốc tăng trưởng tạo ác. 

Sân hận cũng dễ bị người khác chê cười, trách mắng, 

chỉ trích, vì vậy chúng ta nên quan sát sự lỗi lầm của nó.” 

Tiếp ñến, ñức Thế Tôn nói một ñoạn kệ tụng: 

“L ỗi lầm của sân hận kịch liệt hơn mãnh hổ; như vết 

thương ác tính khó tiếp cận; như rắng ñộc. 
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Người hay sân hận khi ngủ nghỉ cũng ñau khổ bất an, 

sân hận làm hủy hoại thanh danh. Người luôn sân hận thì 

không những việc làm của mình cũng bất tri bất giác nên 

việc của người khác cũng càng không thể hiểu rõ. 

Khi mọi người muốn phân chia các loại lợi ích tài vật 

thì không có tính người có tâm sân hận, hoặc nơi mà mọi 

người ñang tụ họp vui vẻ, thì cũng không hoan nghênh 

người có tâm sân hận ñến tham dự. 

Như vậy các việc ñược lợi ích, nhưng do vì sân hận 

nên không ñạt ñược, và người sân hận không ñược mọi 

người yêu mến, những việc như thế liệt kê không hết. 

Mang trong lòng tâm hổ thẹn hối hận nuối tiếc thì 

dùng trăm ngàn miệng lưỡi tha thiết trình bày tác hại của 

sân hận cũng không hết, nên chỉ ñại khái ñưa ra vài ví dụ 

thôi. 

Nói về nguyên nhân xuất phát từ sự sân hận mà ñọa 

ñịa ngục thì kể cũng không hết, khởi lên tâm sân hận tạo 
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các ác nghiệp, không những sau này hối hận mà còn lúc 

nào cũng bất an. Do ñó, người có trí tuệ nên ñoạn trừ sân 

giận và ñấu tranh. 

Lúc này, Như Lai vì các thầy giảng dạy rất nhiều, 

nhưng họ vẫn không từ bỏ sân hận trong tâm. Do vậy, chư 

Thiên thiện Thần rất bất mãn, thiện Thần nói tiếp một 

ñoạn kệ, ñại ý là: 

“Nếu như bỏ viên ngọc minh châu vào nơi nước ô 

nhiễm, thì nước ấy trở thành trong sạch. 

Như Lai như viên ngọc minh châu của nhân loại, vì 

quý thầy Tỳ-kheo, thuận theo căn tính của mọi người, sử 

dụng các phương pháp khéo léogiảng dạy, nhưng trong 

tâm của các thầy vẫn ñầy nhơ uế không trong sạch ñược, 

viên minh châu của ñức Phật làm cho chúng sinh thanh 

tịnh nhưng các thầy này vẫn cam tâm tình nguyện chịu sự 

ô uế.   

Như ánh sáng của mặt trời chiếu soi sáng tỏ mọi nơi, 
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ñức Phật cũng như thế chiếu sáng mọi nơi nhưng các thầy 

vì tâm ngu si ñen tối quá nặng không ñạt ñược ánh sáng 

ấy.” 

Như Lai khiển trách thương xót các thầy Tỳ-kheo như 

việc sinh tử của chính mình, trong Kinh số 72 “Kinh 

Trường Thọ Vương Bổn Khởi” thuộc “Trung A Hàm”, 

nội dung là: ‘nếu như lấy tranh chấp ñể ñoạn trừ tranh 

chấp, thì vĩnh viễn không bao giờ dứt, chỉ có nhẫn nhịn 

mới chấm dứt ñược, nhẫn nhịn như vậy mới là cao quý 

nhất.’ 

Nhưng, các thầy vẫn cau mày nhăn nhó tranh biện 

không dứt, mà còn ñối với ñức Phật nói: “Thưa Ngài! 

Người là pháp chủ, nên có những việc không biết! Trước 

hết Ngài nên ñứng im lặng một bên, chúng tôi biết xử lý 

như thế nào, Người ñừng nhúng tay vào nữa.” 

ðức Phật nghe xong những lời ấy thất vọng bỏ ñi ñến 

ngôi rừng Ba-la cách ñó mười hai do tuần, tịnh tọa dưới 
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gốc cây và tư duy: “Ta hiện tại ñã ñi xa nhóm Tỳ-kheo 

Câu-ñàm-di thích tranh chấp.” 

Lúc này có một con voi chúa cũng vừa rời ñàn ñến 

dưới gốc cây, cách chỗ ñức Phật không xa và nhắm mắt im 

lặng, trong tâm khởi lên ý nghĩ: “ta rời xa ñàn voi, ta cảm 

thấy nhẹ nhàng.” 

ðức Phật biết ñược voi chúa nghĩ thế, nên nói một bài 

kệ: “Ta và ngươi xa rời ñám ñông ñể ñến nơi yên lặng, 

muốn ở một mình.” ðức Phật nói xong bài kệ và ñi sâu 

vào thiền ñịnh. 

Các thầy Tỳ-kheo không nghe lời dạy của ñức Phật, 

khiến cho nhà vua, thần dân v.v.. ñều chê trách, không còn 

cúng dường họ nữa, nên họ sinh tâm hối hận buồn rầu. Lúc 

ấy không chỉ thiên thần bất mãn, mà còn cả nước mọi 

người ñều biết chuyện tranh chấp không dứt này, ñều khởi 

tâm sân hận, nên cùng nhau chê trách họ. Vì thế, các thầy 

nói với nhau: “chúng tôi sai rồi, làm thế nào mới có thể 
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thấy ñược ñức Phật? Bởi vì chúng ta tranh luận không 

dừng như thế, ñức Phật ñã rời khỏi chúng ta, chúng ta làm 

sao ñây? Chúng ta nên cùng nhau chắp tay hướng về ñức 

Phật sám hối và cầu mong Ngài tha thứ.” 

Các thầy Tỳ-kheo nói ñoạn kệ tụng, ñại ý là:  

“Thế Tôn là ñạo sư của ba cõi, chúng con ñã làm sai 

lời dạy của Ngài, lỗi lầm của sự sân hận, luôn nằm ở trong 

tâm chúng con, như ngọn lửa lớn ñốt cháy muôn ngàn 

công ñức. 

Kính mong ñức Phật từ bi, vì chúng con thuyết pháp. 

Chúng con hiện tại phát ñại nguyện, nhất ñịnh cần cầu giải 

thoát; hiện tại quyết bỏ thân mệnh nhưng không giám làm 

trái lời Phật dạy nữa.” 

ðức Phật biết ñược ý nghĩ của các thầy nên nói ñoạn 

kệ: 

“Dừng lại tham dục, sân hận, không chạy theo phiền 

não, ta hôm nay nên khởi tâm ñại bi, cứu ñộ chúng sinh 
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ñang bị khổ nạn. 

Phàm phu chúng sinh như trẻ con chưa có trí tuệ, nên 

phạm rất nhiều sai lầm, người có trí tuệ nên nhẫn chịu.  

Ví như có người ẵm bồng trẻ em, tuy là bị ñại tiểu tiện 

dơ bẩn, nhưng không vì thế mà bỏ rời trẻ em không chăm 

sóc.” 

Sau khi ñức Phật nói bài kệ xong, từ chỗ ngồi có lót cỏ 

ñứng dậy, muốn trở về Tăng phòng, lúc ñó chư thiên, long, 

dạ-xoa, a-tu-la chắp tay hướng về ñức Phật và nói bài kệ, 

ñại ý là:  

“Thật là khiến người khác phải tán thán ca ngợi! ðức 

ñạo sư ñại từ ñại bi, các thầy ấy vì phóng dật không hiểu rõ 

sự việc mà phẫn nộ tranh chấp không dứt, lại mạo phạm ñi 

ngược lại với giáo pháp của Thế Tôn. 

Như Lai có tâm ñại bi, cho dù chúng sinh như thế, 

nhưng không sân giận hay chê trách chưa hề bỏ rơi họ, mà 

còn thương xót dùng nhiều phương pháp như dùng roi, 
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dây cương, v.v… ñể ñiều phục một con ngựa hoang.” 

Không lâu, Như Lai trở về Tăng phòng, bởi vì ñức 

Phật có hào quang, nên khi về ñến phòng thì tỏa sáng, lúc 

ấy các Tỳ-kheo biết ñức Phật trở về, lập tức ñón tiếp cung 

kinh ñảnh lễ và thưa: “chúng con vì sự tranh chấp vô vị mà 

khởi lên sân hận và bị mọi người xem thường, chúng con 

phạm tội phá sự hòa hợp của chư Tăng, thành tâm thỉnh 

ñức Thế Tôn thuyết pháp giảng dạy ñể chúng con trở về 

với sự hòa hợp thanh tịnh.” 

Vì thế, Như Lai giảng dạy pháp lục hòa: Kiến hòa 

ñồng giải (sự hiểu biết của mọi người ñều nhất trí trên con 

ñường giải thoát), giới hòa ñồng tu (giới luật mọi người 

cùng tuân thủ), lợi hòa ñồng quân (về lợi ích kinh tế mọi 

người ñều hưởng quân bình với nhau), ba ñiều này là bản 

chất của sự hòa hợp; ngoài ra sự hòa hợp này phải biểu 

hiện bằng thân khẩu và ý, cần phải thân hòa ñồng trú (mọi 

người cùng sống chung an lạc), ngữ hòa vô tranh (lời nói 



- 156 - PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ 

 

hòa thuận không tranh chấp), “ý hòa ñồng duyệt” (mọi 

người trong tâm ñều vui vẻ an lành), ñây là biểu hiện của 

sự hòa hợp. ðức Phật dạy lục hòa kính này ñể các thầy 

Tỳ-kheo ñược thanh tịnh hòa hợp. Nhân ñó ñức Phật dạy 

chúng ta ñoạn trừ sân giận.  

Qua câu chuyện này có một số vấn ñề làm cho chúng 

ta phản tỉnh, khi chúng ta tranh luận vấn ñề gì hoặc biện 

luận về ñạo lý thì nên xem lại trong tâm mình có khởi lên 

sân giận không, ñây là ñiều mới quan trọng. Sân giận có 

rất nhiều lỗi lầm, chúng ta nên cẩn thận, bởi vì sân giận rất 

dễ làm cho người khác khinh khi, ñưa ñến ố danh, rơi vào 

con ñường xấu, ñất tốt ñể oán hại phát triển, căn bản ñể tạo 

ác nghiệp, do ñó chúng ta nên lưu ý. 

Phước Nghiêm, ngày 12 tháng 01 năm 2013 
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NNNNửửửửa Đêm Hái Tra Đêm Hái Tra Đêm Hái Tra Đêm Hái Trộộộộm Dưam Dưam Dưam Dưa    

Hôm nay, tôi chia sẻ với quí vị câu chuyện trong “Tạp 

A Hàm” kinh số 1355 thuộc “ðại Chánh tạng” tập 2, trang 

372a~b.  

Có nói ñến một vị Tỳ-kheo sống trong rừng sâu tu 

hành. Cách khu rừng không xa có mẫu ñất trồng dưa. Vào 

một ñêm trời tối, có vị Tỳ-kheo nhìn thấy một kẻ muốn 

trộm dưa. Khi muốn vào hái dưa thì mặt trăng lên cao, anh 

ta nghĩ: “Nếu muốn hái dưa mà không bị người phát hiện, 

nhưng ñêm nay trăng sáng, không phải là ñã bị lộ mặt rồi 

sao?” Do ñó, kẻ trộm dưa này ñã thốt lên một bài kệ như 

sau:  

Trăng sáng, ngươi chớ hiện,  

ðợi ta hái dưa này.  

Ta ñem dưa ñi rồi,  

Mặc ngươi hiện hay không.  
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Bài thơ muốn nói: “Trăng sáng ñừng hiện ra chi, ñợi ta 

hái trộm dưa xong, mặc người xuất hiện bao lâu tùy ý 

ngươi.” 

Lúc ñó, vị Tỳ-kheo nhìn thấy liền nghĩ: “Người ăn 

trộm dưa mà cũng biết làm thơ, tôi cũng có thể”. Sau ñó vị 
Tỳ-kheo viết một bài kệ:  

Ác ma, ngươi chớ hiện,  

Chờ ta ñoạn phiền não;  

ðoạn phiền não kia rồi,  

Mặc ngươi hiện hay không.  

Ý muốn nói: “ác ma à, ác ma, ngươi ñừng có hiện ra, 

ñợi ta dứt trừ phiền não xong, ngươi muốn ñến thì tùy ý, 

làm gì cũng chẳng chi, ta không sợ ngươi nữa!” Câu 

chuyện này ñầy tính dí dỏm, có thể từ nhiều khía cạnh mà 

suy nghĩ, ánh sáng của trăng, nhân duyên tới mặt trăng 

xuất hiện, ánh sáng xuất hiện có ñúng không? Ác ma, ta 

cũng không thể khống chế, cũng không thể hy vọng, nó 
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xuất hiện hay không xuất hiện, nhân duyên hòa hợp thì tự 

nó hiện, do ñó có cầu xin cũng chẳng có lợi ích gì.  ðứng 

trên phương diện người ăn trộm mà nói, muốn ăn cắp dưa, 

phản ứng phải nhanh nhẹn, không thể chờ khi ánh sáng 

xuất hiện mới ñi hái dưa, như thế thì ñã quá chậm trễ. ðạo 

lý cũng như vậy, chúng ta tu hành mỗi ngày cần phải nỗ 

lực, tinh tấn, không nên ñợi ác ma xuất hiện mà năn nỉ: 
“Giờ ñừng có ñến quấy rầy tôi!” Có van xin như vậy cũng 

chẳng ích gì, tu hành chân chánh là không chờ ñợi, hãy 

thừa lúc khi tuổi còn trẻ có thể nỗ lực huân tập Phật pháp.  

Phước Nghiêm, ngày 17 tháng 3 năm 2012 



- 160 - PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ 

 

NgưNgưNgưNgườờờời trí mui trí mui trí mui trí muốốốốn din din din diệệệệt kht kht kht khổổổổ nên t nên t nên t nên từừừừ tâm,  tâm,  tâm,  tâm, 
không phkhông phkhông phkhông phảảảải ti ti ti từừừừ thân. thân. thân. thân.    

Hôm nay tôi chia sẻ cùng quý vị câu chuyện ñược 

trích trong “ðại Trang Nghiêm Kinh Luận”, thuộc “ðại 

Chánh Tạng” quyển 4 trang 266a~267a. 

Từng nghe trong quá khứ, có vị Tỳ-kheo ni ñến nước 

Xa-ca-la, ở trong nước này có ngoại ñạo Bà-la-môn tu khổ 

hạnh, sử dụng năm loại lửa ñể ñốt nướng thân thể (ánh 

nắng mặt trời và bốn ñống lửa ñốt xung quanh). Dùng các 

loại sức nóng này thiêu ñốt thân thể, ñầu tóc, tay chân mồ 

hôi tuông như mưa, môi khô nước miếng cạn. Bao quây 

bởi bốn bên là lửa, sức nóng của nó làm cho thân thể như ở 

trong lò luyện kim, ñầu tóc vàng óng, vừa nhìn giống như 

cụ già. Ánh lửa mãnh liệt màu ñỏ hồng và ánh nắng khốc 

liệt của mặt trời làm cho người ấy dù có chuyển mình 

hướng nào cũng không có cách ñể né tránh ñược sự thiêu 

ñốt ấy, giống như chiên bánh trên lò. Vì người Bà-la-môn 
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này hay mặc áo rách nát làm từ bằng vải thô sơ, với dùng 

năm loại lửa ấy ñể thiêu ñốt thân thể, nên người ñương 

thời gọi ông là “áo rách thiêu thân”. (Họ có quan niệm là 

dùng phương thức tu khổ hạnh này, sau khi thân thể chịu 

ñau khổ hết mức, thì niềm vui sẽ ñến.) 

Lúc ấy, vị Tỳ-kheo-ni thấy tình hình vậy, liền nói với 

khổ hạnh ngoại ñạo: “Những thứ cần ông thiêu ñốt, ông lại 

không thực hiện, còn những thứ không cần thì ông lại thực 

hiện.” 

Vị “áo rách thiêu thân” vừa nghe xong ñã nổi giận lên 

trả lời: “Ni cô ñầu trọc ñáng ghét kia, bà hiểu ñược gì? Bà 

nói cái gì cần thiêu ñốt? Nói ra thử xem?” 

Vị Ty-kheo-ni nói: “Ông nên thiêu ñốt tâm sân giận, 

chứ không phải thân thể này. Nếu ông thiêu ñốt ñược căn 

bản phiền não từ tâm ông, thì ñó mới là việc thiêu ñốt chân 

chính. Giống như con trâu kéo xe, xe không di chuyển, thì 

ông nên ñánh con trâu, chứ không ñánh lên xe ñược! Cho 
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dù ông có dùng sức ñánh lên xe, thì xe cũng không di 

chuyển phải ñánh lên trâu mới ñúng! Thân thể của chúng 

ta như chiếc xe, còn tâm là như con trâu kéo xe. Ông muốn 

cho xe di chuyển thì ñiều ñầu tiên ông biết ñó chính là do 

con trâu kéo xe chứ không phải phần thân xe. Vì vậy ông 

phải thiêu ñốt phiền não trong tâm, chứ không phải thiêu 

ñốt thân này. Và còn thân thể này như thành trì, như rừng 

núi, nếu thiêu ñốt nó ñi thì có ñược lợi ích gì? Thân thể của 

chúng ta là thế, có ñược thân này mới có cơ hội mà tu hành, 

nếu như tu khổ hạnh làm tổn thương thân này ñi, giống 

như rừng núi, thành trì bị cháy không thể nào khôi phục lại 

ñược, như thế lúc này lấy gì hỗ trợ cho việc tu hành.” 

Vị Tỳ-kheo-ni tiếp ñến nói một ñoạn kệ tụng, ñại ý 

như sau: 

“Tâm là chủ nhân của thành trì, chủ thành phẫn nộ, thì 

trực tiếp xử lý ông chủ, nếu xử lý thành trì thì có ích lợi gì 

ñâu.” 
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Giống như con sư tử, nếu có người dùng cung tên, 

ngói gạch, ñất ñá hại nó, nó sẽ truy tìm người này. 

Còn với con chó ngu xuẩn thì có người ném ngói gạch, 

ñất ñá về nó, thì nó ngược lại không truy tìm người ném 

mà ñi truy tìm vật ñã ném. 

Ở ñây muốn nói con sư tử là chỉ cho người thông minh, 

biết truy tìm nguồn gốc mà diệt trừ phiền não. 

Còn con chó ngu si giống như ngoại ñạo, chỉ biết dùng 

năm loại lửa ấy ñể thiêu ñốt thân thể, mà không biết vấn ñề 

chính cần giải quyết là ở trong tâm.” 

Thế là, vị ngoại ñạo Bà-la-môn hỏi: “Làm cách nào ñể 

thiêu ñốt tâm? Nếu như muốn thiêu ñốt tâm thì nên dùng 

ngọn lửa gì?” 

Vị Tỳ-kheo-ni trả lời: “ánh sáng trí tuệ của bốn thánh 

ñế như bốn ngọn lửa xung quang, còn trí huệ quang ñể tu 

tập giống như ánh sáng của mặt trời trên ñầu ông.” 

Phật giáo lấy trí tuệ làm chính, nương vào ánh sáng trí 
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tuệ của bốn thánh ñế, và trí tuệ tu ñạo, ñem năm loại 

phương pháp này ñể thiêu ñốt phiền não trong tâm. 

Còn thân thể của chúng ta, dù có thiêu ñốt như thế nào 

cũng không ñạt ñược tự do, thế thì tại sao phải làm khổ 

cực thân như thế?  

Nếu như muốn cảm nhận cái khổ, thì nên làm cho tâm 

khổ mới ñúng! Bởi vì tâm mới là cội nguồn làm cho thân 

chịu khổ, thân này do tâm sai sử, thì nên làm cho tâm khổ 

mới ñúng. 

ði ñứng nằm ngồi ñều không phải do thân thể chủ 

ñộng làm nên, ñều do tâm khiến cho thân thể hoạt ñộng 

theo mà thôi. 

Vì thế những sai lầm ñều phát nguồn từ tâm thì tại sao 

lại làm cho thân thể như vậy?  

Khi tâm thức lìa khỏi thân thể, thì lúc ấy thân thể như 

gỗ ñá không có tri giác. Vì vậy người có trí tuệ, nên truy 

tìm tâm thức, không nên làm khổ lụy thân thể này. 
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Nếu như ông nghĩ ñem năm loại lửa này thiêu ñốt thân 

thể mà có thể ñắc ñạo, thì chúng sinh ở ñịa ngục chịu ñựng 

muôn ngàn khổ sở thì họ ñã sớm ñắc ñạo rồi. 

Vị Bà-la-môn tranh biện: “tôi tu khổ hạnh là do tự 

mình phát tâm, nên gọi là tu ñạo, còn chúng sinh ở cõi ñịa 

ngục là do bị bức bách hành hình, nên không ñược cho là 

tu ñạo.” 

Vị Tỳ-kheo-ni nói tiếp: “Nếu như bởi vì chủ ñộng phát 

tâm thiêu ñốt thân thể mà ñạt ñược phước báo, thì ñứa trẻ 

cầm cây ñuốc thiếu cẩn thận vô tình làm cháy thân thể, 

ñứa trẻ này cũng chủ ñộng phát tâm, thì nó sẽ ñược phước 

báo hay sao, nhưng ngược lại thực tế là ñứa trẻ ñó bị thiêu 

ñốt thân thể mà ñâu có phước báo gì ñâu. Nếu như ñứa trẻ 

không ñạt ñược phước báo gì, thì theo cách suy luận như 

vậy, thì ông ñem năm loại lửa thiêu ñốt thân thể cũng 

không ñược phước báo gì.” 

Vị Bà-la-môn không phục liền nói: “ðứa trẻ không có 
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trí tuệ, do ñó không có phước báo, còn tôi có trí tuệ, cố 

gắng tu tập khổ hạnh dùng năm loại lửa này thiêu ñốt thân 

thể, ñương nhiên có phước ñức.” 

Vị Tỳ-kheo-ni tiếp tục trả lời: “N ếu như nói người có 

trí tuệ tu hành khổ hạnh có thể ñạt ñược phước báo, thế thì 

người ñi tìm châu báu, tay chân bị cháy máu thì cũng có 

phước ñức hay sao? 

Vị Bà-la-môn nói: “Các người ñi tìm châu báu, họ 

phát tâm vì ñộng cơ tham cầu châu báu, tuy tay chân có 

chảy máu nhưng không gọi là phước ñức, vì tâm của họ có 

tham cầu.” 

Vị Tỳ-kheo-ni nói: “Ông tu khổ hanh, ông cũng có 

tham cầu sinh lên cõi trời ñể hưởng lạc, thì ông cũng có 

tâm tham rồi! Nếu như các người tìm châu báu ấy có tâm 

tham thì không có phước ñức, thì ông tham cầu sinh lên 

cõi trời cũng giống họ không có phước ñức! 

Nếu như tham cầu mà không có quả báo, thì người thợ 



PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ - 167 - 

 

săn vì ham muốn thỏa mãn cái bụng, tạo các nghiệp sát 

sinh cuối cùng cũng không có quả báo xấu! 

Nếu như người thợ săn người ñánh bắt cá không có bị 
quả báo, thì ông hiện tại thực hành khổ hạnh thì tương lai 

cũng không có hưởng ñược quả báo sinh thiên. 

Tại sao ông không dùng trí tuệ tu tập tâm mà ngược lại 

thực hiện khổ hạnh hy vọng sau này sinh lên cõi trời? 

Trong chánh pháp của Phật giáo, không có cho tu khổ 

hạnh dùng năm loại lửa này thiêu ñốt thân thể mà ñạt ñược 

sinh thiên hưởng phước báo. 

Nếu muốn ñạt ñược quả báo sinh lên cõi trời thì nên tu 

tập nói lời chân thật v.v… và các loại công ñức pháp lành, 

tuy vẫn còn lòng tham và sợ sệt nhưng có thể sinh lên cõi 

trời hưởng thụ phước ñức. 

Giống như uống thuốc vậy, bất luận là tham tâm hay 

tâm sợ sệt, khi uống vào thì thuốc sẽ nhất ñịnh phát huy 

công hiệu của nó. 
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Người nói lời chân thật, tích lũy thiện căn công ñức, 

tuy giả sử họ còn có tâm tham tâm sợ sệt nhưng vẫn nhất 

ñịnh ñạt ñược phước báo sinh lên cõi trời. 

Lúc bấy giờ vị Bà-la-môn không còn lý lẽ nào ñể biện 

luận nữa, chỉ còn cách im lặng ñứng một bên. 

Và lúc ấy mọi người ở xung quanh nghe vị Tỳ-kheo-ni 

thuyết pháp, ñối với Phật pháp sinh khởi niềm tin thanh 

tịnh, trong thâm tâm ham thích chính pháp; mọi người 

cũng nhau thảo luận: 

“Thật là tuyệt vời! ðức Phật có ñại trí huệ lực, ngài 

giảng dạy về Phật pháp thâm sâu vô cùng, không thể 

tưởng tượng suy nghĩ ñươc, còn ngoại ñạo có chút thông 

minh, thật là quá thô thiển nhỏ nhặt. 

Giống như ñám lửa nổ ra, thì ai bị chạm vào thân thể 

cũng ñều lo sợ. 

Cũng như vậy, Phật pháp bùng lên ánh lửa thì tất cả 

ngoại ñạo Bà-la-môn ñều cảm thấy sợ hãi. 
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Hôm nay chúng tôi ñược nghe một cuộc nghị luận rất 

hay ít có, nên chúng tôi cùng nhau hướng về nơi ñức Phật 

niết-bàn ñảnh lễ quy y Thế Tôn. 

Vị Tỳ-kheo-ni ñem lời nhỏ nhẹ nhu nhuyến khéo léo 

diễn thuyết Phật pháp, ñã làm cho ngoại ñạo Ba-la-môn 

phải khuất phục, như thế thì ai mà không cung kính Phật 

pháp. 

Vị Tỳ-kheo-ni này tuy trí tuệ còn chưa cao thâm 

nhưng ñã nhờ Phật pháp mà phá trừ phiền não, nương nhờ 

ñức Phật tôn quý ñã khiến cho vị Bà-la-môn không còn lời 

nào ñể nói, chỉ biết cách im lặng ñứng một bên.” 

Câu chuyện này có một số vấn ñề chúng ta cần phản 

tỉnh: 

Nếu như “tâm” chưa ñoan chính thì dù có tu khổ hạnh 

làm cho “thân” như thế nào ñi nữa cũng không có tác dụng 

gì! Do ñó người có trí tuệ thì nên xem lại “tâm” có thanh 

tịnh hay không? Nếu như thân khổ mà có thể ñắc ñạo, thì 
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chúng sinh ở cõi ñịa ngục chịu ñựng muôn ngàn sự khổ 

ñau, thì họ ñã ñắc ñạo hết rồi? Nhưng sự thật thì không 

phải vậy. 

Trâu kéo xe không chạy, thì nên ñánh lên xe hay lên 

trâu? ðương nhiên là ñánh lên trâu, bởi vì con trâu mới là 

nguyên nhân chính, xe chỉ là phụ. Cũng như vậy, người cò 

trí tuệ muốn trừ bỏ khổ, thì nên từ tâm, không phải từ thân. 

Chúng ta cũng nên xem lại, nếu như các mối quan hệ 

qua lại không tốt, thì nên oán ghét người khác, hay là kiểm 

thảo chính mình ñã có những ý nghĩ hay hành vì như thế 

nào? Ngoại ñạo tu khổ hạnh, bốn bên là lửa, trên ñầu còn 

bị ánh nắng chói vào, họ cho khi nào khổ hết thì vui ñến, 

nhưng theo Phật pháp thì dù thiêu ñốt thân này cũng 

không thể nào giác ngộ ñược! 

Ngoại ñạo tu cách bốn bên lửa cháy thiêu ñốt thân thể, 

còn Phật giáo dùng ánh sáng trí tuệ của bốn thánh ñế, thì 

có thể thiêu ñốt hết những phiền não sai lầm kiến hoặc, và 
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ánh sáng của mặt trời thiêu ñốt trên thân thể của ngoại ñạo, 

còn ánh sáng trí tuệ của Phật giáo làm khô cạn phiền não 

tình ý tu hoặc. 

Phật giáo lấy trí tuệ làm chính, nương vào trí tuệ mới 

ñoạn trừ hết phiền não. Phật giáo chia phiền não thành hai 

loại:  

Phiền não trong tri kiến thuộc kiến hoặc, ñặc biệt là 

ñối với bốn thánh ñế không hiểu một cách triệt ñể. 

Phiền não trong tình ý, chính là tu hoặc, tình cảm tham 

sân si.  

Nương vào ánh sáng trí tuệ của bốn thánh ñế mà ñắc 

ñạo, có thể ñoạn trừ kiến hoặc; và trí huệ do tu ñạo mà 

ñoạn từ tu hoặc.  

Tu ñạo thì có thể tu ñạo hữu lậu hoặc vô lậu. Tu hữu 

lậu là tu thiền ñịnh, có thể hàng phục tu hoặc, chỉ dừng lại 

ở hàng phục; chơn chánh ñoạn trừ hết tu hoặc, ñương 

nhiên là do tu trí tuệ vô lậu. 
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ðại chúng cùng nỗ lực cố gắng.  

Phước Nghiêm, ngày 08 tháng 3 năm 2012 
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BBBBầầầần n n n cùcùcùcùng bng bng bng bố thí khóố thí khóố thí khóố thí khó, , , , phú quí phú quí phú quí phú quí nhnhnhnhẫẫẫẫn n n n 
nhụnhụnhụnhục c c c khókhókhókhó, hi, hi, hi, hiểểểểm nguy m nguy m nguy m nguy trì trì trì trì gigigigiớớớới i i i khókhókhókhó, , , , trátrátrátráng ng ng ng 
kikikikiệệệện n n n xả dụxả dụxả dụxả dục c c c khókhókhókhó    

Hôm nay sẽ kể cho quí vị nghe một câu chuyện lấy từ 
“Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh” thuộc “ðại Tạng Kinh” tập thứ 3, 

trang 113c~116a. 

Ngày xưa Tu ðạt trưởng giả (Cấp Cô ðộc), một thời 

gian từng nghèo khổ. Có một lần sau khi nghe Phật thuyết 
pháp vô cùng hoan hỉ mà chứng tam quả A Na Hàm. 

Do vì ông quá nghèo khổ, trên thân chỉ có năm ñồng 

tiền vàng, mỗi ngày một tiền cúng dường Phật, một ñồng 

cúng dường Pháp, một ñồng cúng dường Tăng, một ñồng 

khác ñể lại chi dùng, còn lại một ñồng làm vốn, mỗi ngày 

ñều như vậy. Sau ñó ông thọ trì năm giới, và quỳ trước ñức 

Phật thưa: “Con nay trong tâm không còn tham dục nữa, 

như vậy việc sinh hoạt hằng ngày trong gia ñình nên làm 

như thế nào mới phù hợp?” 
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Phật liền bảo Tu ðạt: “Ông hiện tại tâm thanh tịnh, 

không còn tham trước ái dục, ông về nhà có thể nói với các 

bà vợ rằng: “Hiện nay tâm tham dục của ta ñã ñoạn trừ, 

các bà có thể tùy tiện, nếu muốn cải giá cứ tự nhiên, nếu 

muốn ở lại ta sẽ cung cấp quần áo và ñồ ăn uống.” 

Tu ðạt nghe Phật chỉ dạy xong, liền ñảnh lễ cáo từ, về 
nhà chiếu theo lời Phật dạy, nói với thê thiếp rằng: “Ta 

hiện nay ñã vĩnh viễn ñoạn trừ ái dục rồi, sẽ không có việc 

ái dục nữa, các bà nếu muốn cải giá thì cứ tùy tiện; nếu 

muốn ở lại, ta sẽ cung cấp những ñồ cần thiết trong sinh 

hoạt, ñể cho ngươi không thiếu ăn mặc.” Thê thiếp nghe 

xong, mỗi người thuận theo tâm ý của mình mà tự sắp xếp. 

Lúc ñó, có một người vợ của ông ñang rang lúa mạch 

làm lương khô, ñột nhiên có một con dê chạy ñến kéo theo 

lúa mạch. Người vợ bất ñắc dĩ thuận tay cầm một khúc cây 

ñánh con dê ñể ñuổi nó chạy ñi. Không ngờ trên khúc cây 

còn ngún mồi lửa, khi ñụng vào lông dê liền bốc cháy lên, 
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con dê bị cháy liền chạy ñến bên chuồng nuôi voi, cọ xát 
bên chuồng voi mong diệt lửa. Trong chốc lác, không chỉ 
chuồng voi bị cháy, ngay cả con voi của vua cũng bị cháy. 

Thân thể của con voi bị cháy ñến tróc da lòi thịt, liền giết 
con khỉ bên cạnh ñể mượn xác khỉ ñập lửa trên thân. 

Người trời trên không trung thấy tình huống như vậy, 

liền nói một bài kệ, ý nghĩa ñại khái như sau: 

“Nếu như khi có người ñang sân hận muốn ñánh nhau, 

nhất ñịnh không nên ñứng ở bên cạnh. Nếu như có hai con 

dê bị thiến, trong lúc dùng sừng ñể húc nhau, lúc ñó ruồi, 

muỗi vô tình cũng mất mạng. 

Lúc người vợ và dê tranh nhau, con khỉ cũng gặp tai 

ương vì thế mà toi mạng. 

Do ñó, người có trí huệ muốn xa lìa nghi kỵ, và muốn 

tránh nghi kỵ không nên nấn ná bên cạnh người ngu, và 
không nên tiếp xúc với họ.” 

Vua Ba Tư Nặc biết ñược sự việc này (vì voi của vua 
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cũng bị thương), liền ra lệnh cho ñại thần quy ñịnh: “Bắt 
ñầu từ ngày hôm nay, buổi tối không ñược mồi lửa, không 

ñược thắp ñèn cầy, nếu như người nào vi phạm sẽ bị phạt 
ngàn lượng tiền.” 

Lúc ñó, trưởng giả Tu ðạt ñã ñắc ñạo, ở trong nhà 
không có phân ban ngày, ban ñêm tinh tấn tọa thiền, ñến 

nửa ñêm mới nghỉ ngơi. Khi gà gáy ñêm, vì trời chưa sáng 

nên lại ñốt ñèn ngồi thiền. 

Việc ñốt ñèn nửa ñêm bị người khác phát hiện, do ñó 
Tu ðạt bị bắt ñến bên vua, vì ban ñêm ñốt ñèn, vi phạm 

quy ñịnh phải bị phạt ngàn lượng tiền. 

Tu ðạt thưa: “Tôi hiện nay quá nghèo, ngay cả trăm 

tiền còn không có, lấy gì ñể trả số tiền phạt này?” 

Nhà vua rất giận dữ, nên kêu người bắt nhốt, coi ngó 
kỹ càng. 

Tứ ðại Thiên Vương nhìn thấy Tu ðạt bị nhốt trong tù, 

nên gần giữa ñêm từ trên trời xuống nói với Tu ðạt rằng: 
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“Tôi sẽ cho ông tiền, ñể ông trả tiền phạt và có thể ra ngục 

ngay bây giờ.” 

Tu ðạt nói: “Sẽ có một ngày, nhà vua sẽ hiểu ñược sự 

thật chân tướng, không cần sử dụng số tiền này” và rồi Tu 

ðạt vì Tứ ðại Thiên Vương nói pháp, chúng Thiên vương 

rất vui mừng và cáo lui. 

ðến nửa ñêm trời ðế Thích cũng từ trên trời xuống 

diện kiến Tu ðạt. Ông ta cũng vì ðế Thích thuyết pháp 

như vậy và vị trời này thối lui. 

Lại tới trời gần sáng, Phạm Thiên cũng từ trên trời 

xuống gặp Tu ðạt, và ông cũng vì vị trời này thuyết pháp, 

Phạm Vương nghe xong rất vui mừng và ra về. 
Lúc ñó, nhà vua ban ñêm thấy trong ngục có ánh sáng 

lửa ñốt, hôm sau sai người ñến quở trách Tu ðạt: “Ông vì 
vi phạm mệnh lệnh nửa ñêm cấm ñốt ñèn mới bị nhốt nơi 

ñây, tại sao không biết xấu hổ lại còn ban ñêm ñốt lửa?” 

Tu ðạt nói: “Tôi không có ñốt lửa! Nếu có ñốt lửa 



- 178 - PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ 

 

chắc chắn sẽ còn dấu vết của tro bụi!” 

Vị thị giả của vua nói: “Rõ ràng ñầu hôm có bốn cây 

ñuốc, giữa ñêm lại có một cây sáng hơn, gần sáng lại có 
một cây ñước còn sáng hơn nữa. Ông nói không có ñốt lửa 

thì là như thế nào?” 

Tu ðạt trả lời: “ ðó không phải là tôi ñốt ñèn! Bốn cây 

ñèn mà ñầu hôm mấy ông nhìn thấy ñó là Thiên vương của 

Tứ ñại thiên vương ñến thăm tôi. Ngọn ñuốc nửa ñêm là 
trời ðế Thích (chủ ðao Lợi Thiên) ñến viếng. Gần sáng, 

ñó là trên thân Phạm Thiên phóng ra ánh sáng, chứ 
không phải tôi ñốt ñèn!” 

Người hầu cận tức tốc về bẩm báo với quốc vương, 

quốc vương nghe rồi rất sợ hãi. “Phước báu của người này 

thù thắng như vậy, lại có thể cảm chiếu người trời xuống 

cầu kiến, mình sao lại dèm pha, hủy nhục ông ta? Vì vậy 

nói với người hầu cận rằng: “Lập tức! Lập tức ñem người 

ñó phóng thích, nhất ñịnh không ñược chậm trễ!” 
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Tu ðạt ra khỏi ñại lao, liền ñi ñến chỗ Phật, ñảnh lễ 
xong rồi ngồi xuống một bên nghe pháp. 

Sau ñó, vua Ba Tư Nặc chuẩn bị xe ngựa ñi ñến chỗ 
Phật. Tất cả dân chúng dọc ñường thấy ñức vua ñến, liền 

thối lui qua một bên nhường ñường. Chỉ có Tu ðạt trong 

tâm sung mãn pháp hỷ, nhìn thấy ñức vua mà không có 
ñứng dậy chào ñón. 

Vua Ba Tư Nặc nhìn thấy tâm ôm ý hận: “Người này 

cũng là con dân của ta! Vì sao lại có lòng khinh mạn, thấy 

ta lại không ñứng dậy lễ bái!” 
ðức Phật biết ñược tâm niệm của vua Ba Tư Nặc, liền 

dừng lại không thuyết pháp. 

Vua Ba Tư Nặc thưa với ñức Phật: “Xin ðức Phật từ bi 

vì chúng con thuyết pháp.” 

ðức Phật nói với quốc vua rằng: “Hiện nay không 

phải là lúc nói pháp cho ñức vua! ðều là không thích hợp 

thời cơ? Nếu như có người trong tâm sinh khởi lòng sân 



- 180 - PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ 

 

hận, báo oán, phiền não v.v.., trước khi phiền não này 

chưa ñược giải trừ, thì không phải hợp thời nói pháp. 

Hoặc là tham trước dâm dục, mê ñắm nữ sắc, hoặc là 
kiêu mạn tự ñại, không có một chút tâm cung kính; dùng 

các thứ tâm ô uế này lại nghe pháp, dù cho lắng nghe 

diệu pháp cũng không thể hiểu rõ. Do vậy, lúc này không 

phải là lúc vì ñức vua nói pháp.” 

Quốc vương nghe lời giáo huấn của ñức Phật xong, 

tâm nghĩ: “Duyên cớ cũng là do người này, hại mình hôm 

nay có hai thứ tổn hại: Một là, mình ñã khởi tâm sân hận, 

hai là không nghe ñược Phật Pháp.” Vua Ba Tư Nặc cảm 

thấy không vui, ñảnh lễ Phật xong rồi cáo lui. ði chưa 

ñược bao lâu, bốn phương xuất hiện hổ, sói, sư tử, rắn ñộc, 

cầm thú toàn bộ ñều bao vây vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư 

Nặc nhìn thấy vô cùng sợ hãi, tức tốc quay trở lại nơi ñức 

Phật. 
Phật liền hỏi ñại vương: “Ngài vì sao lại quay trở lại?” 



PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ - 181 - 

 

Vua Ba Tư Nặc trả lời: “V ì khi con ñi về, ñột nhiên 

nhìn thấy rất nhiều cầm thú bao vây, vì quá sợ hãi nên con 

quay trở lại ñây tránh nạn!” 

ðức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: “Ngài có biết người này 

không?” 

Quốc vương trả lời: “Không biết” 
Phật liền nói: “Người này ñã chứng tam quả A Na 

Hàm. Vì ngài ñối với Thánh giả khởi ác tâm nên gặp 

những cầm thú  dữ ñó. Nếu như ngài không trở lại, nhất 
ñịnh sẽ gặp nguy hại, khó bảo toàn ñược tính mạng.” 

Vua Ba Tư Nặc nghe lời Phật nói xong, vô cùng sợ hãi, 
lập tức hướng về Tu ðạt ñảnh lễ sám hối, còn lấy da dê 

cúng dường ñặt trước mặt Tu ðạt. 
Vua Ba Tư Nặc nói: “Người này là con dân của ta, 

thấy ta mà không ñứng dậy lễ bái. ðối với sự hủy nhục 

vừa rồi, ta khó mà chịu nhẫn, thật là rất khó nhẫn!” 

Tu ðạt nói: “Ngài khó như vậy, nhưng tôi tuy nghèo 
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khổ, lại có thể thực hành việc bố thí, tôi cũng rất khó như 

vậy!” 

Lúc này lại có hai người nghe thấy, họ cũng bức xúc 

mỗi người cũng tự nói ra cái khổ của họ. Trong ñó có một 

vị ñại thần ở bên cạnh vua, tên là Thi La Sư Chất, ông nắm 

giữ quốc chính rất công chánh bình ñẳng. Có một ngày, 

Thi La Sư Chất bị giặc cướp bắt ñi, bọn chúng ăn cắp ñồ bị 
phát hiện, chúng nói với ông ta rằng: “Ông thấy ta ăn cắp 

ñồ, chỉ cần ông không nói ra, tôi sẽ cho ông con ñường 

sống; nếu như ông truyền lời ñi khắp nơi, tôi sẽ giết ông 

chết.” 
Thi La Sư Chất nghĩ: “Nếu như hôm nay mình nói láo, 

làm hành vi phi pháp, như vậy sẽ bị ñọa vào ñịa ngục, tới 

lúc ñó ai thả mình ra?” Do ñó, Thi La Sư Chất nói với tên 

ñạo tặc: “Chẳng thà chặt ñầu của tôi, tôi cũng sẽ không nói 

vọng ngữ.” 

Tên ñao tặc nghe xong liền nói: “Người  này chánh 
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khí nghiêm nghị, giữ giới tinh nghiêm như vậy, việc này 

rất là khó có!” Nên ñạo tặc phóng thích tôi ra. 

Lúc ñó Thi La Sư Chất nói: “Tôi ñã gặp lúc tánh mạng 

nguy hiểm rồi mà vẫn không phạm giới vọng ngữ, cẩn 

thận giữ giới mà hành chánh pháp, ñây mới thật là khó!” 

Khi ñó có một vị người trời tên là Thi Ca Lợi cũng nói: 

“Có một ngày, tôi ñã thọ giới Bát quan trai, khi nằm ở trên 

lầu cao, có một ngọc nữ rất ñẹp ñến bên cạnh, vì tôi ñã thọ 
trì bát quan trai giới nên không bị sắc ñẹp mê hoặc, tôi như 

vậy cũng rất là khó!” 

Vì vậy, bốn người tự nói những việc khó ñáng quý, 

trước Phật ñã nói một bài kệ: 
“Bần cùng bố thí khó, phú quí nhẫn nhục khó, nguy 

hiểm giữ giới khó, trai tráng xả dục khó.” 

“Bần cùng bố thí khó”, là chỉ Tu ðạt, tuy rất nghèo 

khổ nhưng ông vẫn có thể bố thí, việc này rất là khó. 

“Phú quí nhẫn nhục khó”, là chỉ vua Ba Tư Nặc, ở trên 
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ñịa vị cao sang, dân chúng không có biểu thị tâm cung 

kính, ông khó mà nhịn nhục, việc này cũng là khó.“Nguy 

hiểm giữ giới khó”, tức là Thi La Sư Chất, gặp lúc tánh 

mạng nguy hiểm, cũng tuyệt không nói vọng ngữ, trì giới 

tinh nghiêm, là việc rất khó. 

“Tráng kiện xả dục khó”, là chỉ người trời tên Thi Ca 

Lợi, trai tráng mạnh khỏe, lại có thể kiên trì giữ giới, gặp 

tiên ngọc nữ khiến người phải ñộng tâm, lại có thể xa lìa 

tham dục, ñây cũng là việc rất khó. 

Nó kệ xong, ñức Phật lại vì họ nói pháp, quốc vương 

và thần dân ñều vui mừng, ñảnh lễ Phật rồi lui ra. 

Sự tích này mang ñầy ý nghĩa, bài kệ này nhắc ñến ba 

ñộ ñầu tiên trong lục ñộ, có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 

chúng ta ñem cái thứ hai và thứ ba ñiều chỉnh lại, như vậy 

sẽ dễ nhớ hơn. 

Thứ nhất là “Bần cùng bố thí khó”, là bố thí. Tuy rất 
nghèo khó, lại có thể bố thí lợi tha, là việc rất khó. 
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Cái thứ ba chúng dời lên phía trước, là “Nguy hiểm trì 
giới khó”. Gặp cái chết ñã ñến tận cổ, lại vẫn nghiêm trì 
giới thanh tịnh, ñó là chuyện rất khó. 

Tiếp theo là nhẫn nhục, “ Phú quí nhẫn nhục khó”, 

giống như quốc vương rất hiển hách như vậy, có thể nhẫn 

nhục, không khởi tâm sân, là ñiều rất khó! 

Thứ tư là “T ráng kiện xả dục khó”, thanh niên trai 

tráng, mỹ sắc trước mặt không ñộng tâm, là ñiều khó! 

Những ñiều trên khuyến khích cùng ñại chúng. 

Phước Nghiêm ngày 7, tháng 12, năm 2012. 

Nguyên văn tiếng Hoa: http://fuyancec.blogspot.tw/ 


